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I. MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.
Yên Bái là một tỉnh nằm trong khu vực miền núi phía Bắc. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn được đặt trong các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp được đặt tại các huyện, thị xã, thành phố phân bố trải rộng trên địa bàn tỉnh. Với định hướng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong những năm qua công nghiệp của Yên Bái đã thu được một số kết quả cao và phát triển tương đối ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp năm sau cao hơn năm trước dẫn đến nhu cầu tăng cao về hóa chất, nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này làm gia tăng các nguy cơ xảy ra sự cố về hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động hóa chất nói chung luôn tiềm ẩn các nguy cơ đối với sức khỏe con người do bản chất độc hại của chúng, trong môi trường sản xuất, kinh doanh hay sử dụng thì người lao động luôn bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe do phải tiếp xúc với chúng. Các loại hóa chất, dung môi có khả năng phát tán nhanh như: amôniăc, axít sunfuríc, axít clohyđric, kiềm, chlorine, formaldehide, phenol...rất dễ xâm nhập vào cơ thể người và để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe con người và môi trường bởi khả năng tồn lưu khó phân hủy.

Do những tính chất nguy hiểm của hóa chất như trên nên hoạt động hóa chất luôn đi liền với nguy cơ xảy ra sự cố có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tài sản vật chất và môi trường. Nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm do hóa chất gây ra Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành Luật và một số các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến hóa chất.
Ngày 05/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Bộ Công Thương đã ban hành các công văn số 10362/BCT-HC ngày 13/11/2013 và công văn số 9574/BCT-HC ngày 29/9/2014 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc xây dựng và phê duyệt Kế duyệt phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. 
Để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động trong việc phối hợp ứng cứu sự cố hóa chất lớn có nguy cơ xảy ra trên địa bàn tỉnh thì việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hóa chất theo đúng quy định của pháp luật.
2. Các căn cứ pháp lý để xây dựng Kế hoạch. 
- Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất;

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ;

- Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;
- Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại;

- Chỉ thị 09/CT-BCT ngày 08/8/2019 của Bộ Công Thương chỉ thị về việc xây dựng và tăng cường thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;
- Văn bản số 10362/BCT-HC ngày 13/11/2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn về việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;

- Công văn số 9574/BCT-HC của Bộ Công Thương ngày 29/9/2014 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc xây dựng và phê duyệt Kế duyệt phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;

- Công văn số 10093/BCT-HC ngày 12/2/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh theo Chỉ thị số 03/CT-TTg và Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg;

- Văn bản số 420/VPUBND-CN ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
- Văn bản số 3179/UBND-CN ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
                                           II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tóm tắt điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.
1.1. Điều kiện tự nhiên.
1.1.1. Vị trí địa lý.

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc Bộ Việt Nam, phía Tây Bắc giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu; phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang; phía Đông nam giáp tỉnh Phú Thọ và phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 6.886.28 km2, xếp thứ 8 so với 12 tỉnh thuộc vùng núi và trung du phía Bắc về quy mô đất đai. 

Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa xã hội... không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước mà còn cả trong giao lưu kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN.
BẢN ĐỒ TỈNH YÊN BÁI
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1.1.2. Khí hậu.

Đặc trưng của khí hậu Yên Bái là nhiệt đới gió mùa, nằm gần chí tuyến Bắc nên bức xạ thấp hơn các tỉnh phía Nam và đồng bằng Bắc Bộ. Do địa hình nhiều núi cao, nên nhiệt độ trung bình ít biến động trong năm, khoảng từ 20-230C, cao nhất 37-39oC, thấp nhất 2-4oC, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 00C. Yên Bái có lượng mưa hàng năm lớn, độ ẩm tương đối cao nên thảm thực vật xanh tốt quanh năm, thể hiện rất rõ tính chất gió mùa. Mưa nhiều nhưng phân bố không đều, lượng mưa trung bình hàng năm  từ 1.800-2.200mm/năm, cao nhất tới 2.204mm/năm và thấp nhất cũng đạt 1.106mm/năm. Độ ẩm trung bình 83-87%. Lượng bốc hơi trung bình là 600-700mm/năm. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, một số vùng tiểu khí hậu vào tiết xuân thường có mưa dầm triền miên. Gió thịnh hành là gió mùa đông bắc và gió mùa đông nam, do nằm sâu trong nội địa nên Yên Bái ít bị ảnh hưởng của bão.

Khí hậu Yên Bái có 02 mùa rõ rệt gồm:
- Mùa lạnh: từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, vùng thấp lạnh kéo dài từ 115 -125 ngày, vùng cao mùa lạnh đến sớm và kết thúc muộn nên dài hơn vùng thấp, vùng cao từ 1.500m trở lên hầu như không có mùa nóng, nhiệt độ trung bình ổn định dưới 20oC, cá biệt có nơi xuống 0oC, có sương muối, băng tuyết; thường bị hạn hán đầu mùa lạnh (tháng 12 đến tháng 1 năm sau), cuối mùa thường có mưa phùn, điển hình là khu vực thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bình.
- Mùa nóng: từ 4 đến tháng 10 là thời kỳ nóng ẩm, nhiệt độ trung bình ổn định trên 25o C, tháng nóng nhất 37- 380C, mùa nóng cũng chính là mùa mưa nhiều, lượng mưa trung bình từ 1.500 – 2.200 mm/năm và thường kèm theo gió xoáy, mưa lũ  gây ra lũ quét ngập lụt. Sự phân bố ngày mưa, lượng mưa tùy thuộc vào địa hình theo hướng giảm dần từ Đông sang Tây theo địa bàn tỉnh. Theo thung lũng sông Hồng giảm dần từ Đông Nam lên Tây Bắc. Nhưng trong vùng thung lũng sông Chảy lại giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

1.1.3. Địa hình.

- Địa hình Yên Bái chuyển tiếp từ địa hình trung du của tỉnh Phú Thọ, lên địa hình vùng núi của tỉnh Lào Cai, có trên 70% diện tích là núi và cao nguyên; 

- Hệ thống dãy núi Hoàng Liên Sơn chiếm toàn bộ diện tích phía hữu ngạn sông Hồng, hướng chính là Tây Bắc- Đông Nam. Đây là dãy núi trẻ, đỉnh nhọn, có độ dốc trung bình trên 400, có nơi 700, độ cao trung bình 1.700-1.800m. Đỉnh núi cao nhất là Púng Luông cao 2.985m;

- Hệ thống núi cổ Con voi nằm giữa sông Hồng và sông Chảy độ cao trung bình từ 400-1.400m, đỉnh tròn, sườn thoải hơn và độ cắt xẻ yếu hơn so với hệ thống núi Hoàng Liên Sơn;

- Hệ thống núi đá vôi độ cao trung bình 400m-800m, hướng chính là Tây Bắc-Đông Nam, nằm ở phía Bắc sông Chảy và một phần phía Đông của tỉnh là vùng đồi rìa châu thổ đồng bằng Bắc Bộ;

- Xen giữa các dãy núi cao, đồi thấp là địa hình thung lũng do sông suối bồi đắp thành bồn địa tương đối bằng phẳng. Tuy địa hình Yên Bái khá phức tạp, song có thể chia thành 2 vùng, bao gồm: vùng cao và vùng thấp;

+ Vùng cao: là vùng có độ cao trung bình 600m trở lên, chiếm 67,56% diện tích toàn tỉnh. Vùng này dân cư thưa thớt, đại bộ phận là đồng bào thiểu số: Mông, Dao, Khơ Mú... tập quán canh tác lạc hậu, còn du canh du cư, đời sống gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng thấp kém. Vùng cao có tiềm năng lớn về đất đai, lâm sản, khoáng sản và thuỷ điện...;

+ Vùng thấp: là vùng có độ cao dưới 600m, chủ yếu là địa hình đồi núi thấp, thung lũng, bồn địa, chiếm 32,44% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân cư đông đúc, đại bộ phận là người Kinh, Thái, Tày, Nùng…đời sống khá hơn, trình độ dân trí cao hơn, cơ sở hạ tầng đã và đang được chú trọng đầu tư xây dựng, đang hình thành nhanh các vùng thị tứ, thị trấn. Vùng thấp có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của tỉnh.

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.
1.2.1. Dân cư và lao động.
1.2.1.1 Đặc điểm về dân số.

Dân số trung bình năm 2018 toàn tỉnh đạt 815.566 người, tăng 8.279 người, tương đương tăng 1,03% so với năm 2017, bao gồm dân số thành thị 168.596 người, chiếm 20,67%; dân số nông thôn 646.970 người, chiếm 79,33%; dân số nam 407.552 người, chiếm 49,97 %; dân số nữ 408.014 người, chiếm 50,03%.

Tổng tỷ suất sinh năm 2018 đạt 2,13 con/phụ nữ, tiếp tục duy trì mức sinh thay thế. Tỷ số giới tính của dân số là 99,88 nam/100 nữ; tỷ suất sinh thô là 18,74[image: image3.png]


; tỷ suất chết thô là 6,98[image: image5.png]


; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi là 25,9[image: image7.png]


; Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi là 39,4[image: image9.png]


; Tuổi thọ trung bình của dân số toàn tỉnh năm 2018 là 69,54 năm , trong đó nam là 66,72 năm và nữ là 72,54 năm.

               ( Nguồn: Theo Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2018)

1.2.1.2. Lao động và chất lượng lao động.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh năm 2018 ước tính là 528.989 người, tăng 3.155 người so với năm 2017, trong đó lao động nam chiếm 49,96%, lao động nữ chiếm 50,04%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 17,98%, lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 82,11%.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2018 ước tính 526,656 người, tăng 3.149 người so với năm 2017. Chiếm 64,58 % so với dân số, trong đó lao động nam chiếm 64,56%; lao động nữ chiếm 64,59%, lao động ở khu vực thành thị chiếm 55,50%, lao động ở nông thôn chiếm 66,94%.

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ năm 2018 ước tính đạt 20.00% ( cao hown16,20% của năm trước), trong đó lao động đã qua đào tạo khu vực thành thị đạt 59,00%, khu vực nông thôn đạt 11,50%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 0,49%, trong đó khu vực thành thị là 1,25%; khu vực nông thôn là  0,32%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2018 là 0,36%, trong đó khu vực thành thị là 0,68% ; khu vực nông thôn là 0,29%.

        ( Nguồn: Theo Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2018)

1.2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng.
1.2.2.1. Về hạ tầng giao thông.
Mạng lưới giao thông tỉnh Yên Bái được đầu tư đa dạng, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận tải hàng hoá và giao lưu văn hoá, kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. 

1.2.2.2. Về giao thông đường bộ.
Tổng chiều dài đường bộ là 6.444,3km. Mạng lưới giao thông đường bộ được hình thành và phân bố tương đối hợp lý so với địa hình, song chưa được hoàn chỉnh.
 Đường quốc lộ có tổng chiều dài 377km, gồm có 4 tuyến: Quốc lộ 70 từ Yên Bái đi Lào Cai; quốc lộ 37 nối liền Tuyên Quang-Yên Bái đi Phù Yên (Sơn La); Quốc lộ 32 nằm ở phía Tây của tỉnh; quốc lộ 32C nằm ở phía Nam của tỉnh;  Đường tỉnh lộ có 19 tuyến, tổng chiều dài 424km; Đường giao thông nông thôn, có tổng chiều dài 5.506,2 km, trong đó: 735,9km đường huyện; 2.296,8km đường xã; 2.473,5km đường thôn bản. Phương tiện ô tô đã đi đến được 100% trung tâm các xã. Ngoài ra còn có đường cao tốc Nội Bài – Lao Cai chạy qua địa phận Yên Bái với chiều dài khoảng 100km.
1.2.2.3. Đường sắt.
Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai đi qua địa phận Yên Bái dài 84km, chạy qua thành phố Yên Bái và các huyện lỵ Trấn Yên, Văn Yên, chạy song song với sông Hồng và tuyến tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang, rất thuận tiện cho việc kết hợp các loại hình vận tải. Trên địa phận tỉnh Yên Bái được bố trí 10 ga khoảng cách giữa các ga cách nhau trung bình 10km, ga Yên Bái là ga trung độ của cả tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai được đầu tư cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh.

1.2.2.4. Đường thuỷ.
Tỉnh Yên Bái có hai con sông chính chảy qua là sông Hồng và sông Chảy. Sông Hồng chảy qua địa phận Yên Bái dài 115km, song chưa được chú trọng đầu tư nạo vét để khai thông luồng lạch phát triển giao thông đường thuỷ. Tuy nhiên, sông Hồng hiện tại vẫn là tuyến giao thông quan trọng để vận chuyển hàng hoá, đặc biệt là lâm sản và cát, sỏi; sông Chảy chảy qua địa phận Yên Bái khoảng 100km, trong đó riêng lòng hồ Thác Bà dài 85km là tuyến giao thông đường thủy quan trọng của 25 xã ven hồ, chủ yếu vận chuyển lâm sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng từ thượng nguồn sông Chảy và ven hồ về cảng Hương Lý và cảng Thác Bà.

1.2.3. Cung cấp nước.
Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh có 06 nhà máy cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt với tổng công suất thiết kế 23.000 m3/ngày đêm, bao gồm: Nhà máy nước Yên Bình công suất 11.500 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái, ngoài ra các thị xã, thị trấn huyện lỵ trong tỉnh đều đã được đầu tư các nhà máy cung cấp nước sạch công suất từ 1.500-3.500 m3/ngày đêm. 
2. Tổng quan về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, tình hình sự cố hóa chất và năng lực ứng phó của địa phương.
2.1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.
2.1.1 Thu thập dữ liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất của các cơ sở hóa chất:
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ có các cơ sở kinh doanh, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hiểm với khối lượng tương đối nhỏ được phân bố trải rộng trên địa bàn tỉnh, không có cơ sở sản xuất hóa chất. Tính đến thời điểm lập kế hoạch có: 112 cơ sở kinh doanh xăng, dầu; 401 của hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai; 03 cơ sở chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng; 47 cơ sở sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp; 03 cơ sở kinh doanh khí công nghiệp; 462 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; 22 cơ sở sử dụng hóa chất để sản xuất giấy, xử lý nước sinh hoạt.....
Nhìn chung, công tác quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây đã dần được quan tâm chú trọng; trong quá trình sử dụng hóa chất các tổ chức, cá nhân đã cơ bản nhận thức và quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn như: việc cập nhật thông tin về phiếu an toàn hóa chất, người lao động tiếp xúc với hóa chất đã được huấn luyện về an toàn hóa chất theo quy định; tuy nhiên việc sử dụng bảo hộ lao động và bố trí kho chứa hóa chất chưa khoa học; hiện tượng tràn, đổ, rò rỉ, rơi vãi hóa chất tại khu vực sản xuất của một số đơn vị vẫn còn dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người dễ xảy ra với các sự cố phát sinh từ hóa chất.
Với đặc tính hóa chất chủ yếu mang tính cháy nổ, kích ứng, độc và ăn mòn. Trong đó hóa chất có tính cháy nổ cao trên địa bàn chủ yếu là sử dụng, san chiết và kinh doanh: Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)...Việc bố trí các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn còn nhiều bất cập. Hoạt động lưu trữ hóa chất của các cơ sở trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập. Hoạt động lưu trữ hóa chất của các cơ sở trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện tốt, kinh phí đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế...
2.1.2. Danh sách các cơ sở, các khu vực có nguy cơ mất an toàn về hoá chất, bao gồm: các khu vực sản xuất hóa chất, kinh doanh lưu trữ hóa chất khối lượng lớn

Theo khảo sát trên địa bàn tỉnh hóa chất đang được tồn trữ, kinh doanh, cung ứng và sử dụng nhiều, có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất gồm các nhóm mặt hàng sau:
- Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN): là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao; có khả năng thiệt hại lớn về con người, tài sản, trật tự xã hội khi xảy ra cháy nổ. Trên địa bàn tỉnh có 47 đơn vị kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp chủ yếu cho mục đích khai khoáng và thi công công trình. Trong đó có 47 kho chứa VLNCN, tổng sức chứa 194 tấn

(Danh sách kho chứa theo bảng số 01)

- Các loại khí công nghiệp (oxy, nito, axetylen, hydro...): là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao. Các loại khí công nghiệp này là sản phẩm phụ trợ không thể thiếu cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y tế... Trên địa bàn tỉnh hiện tại không có cơ sở sản xuất khí mà chỉ có 03 đơn vị kinh doanh các loại khí công nghiệp được kinh doanh và sử dụng nhiều trên địa bàn tỉnh chủ yếu là oxy, hydro, nito, axetylen... của Doanh nghiệp tư nhân Việt Phong (Khu công nghiệp Đầm Hồng, tổ 41, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái), Công ty TNHH Nhung Thắng LPG( Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái), Công ty TNHH TM Dầu khí An Bình( Thị trấn Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái).
- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao, có khả năng gây thiệt hại lớn về con người và tài sản khi xảy ra cháy nổ. Trên địa bàn tỉnh có 03 đơn vị san chiết khí dầu mỏ hóa lỏng đó là Công ty TNHH Gas Cường Thắng ( Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, Yên Bái), Công ty TNHH TM Dầu khí An Bình ( Thị trấn Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái); Công ty TNHH Gas Bắc Thắng Long (thông Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và trên 401 cửa hàng bản lẻ LPG.

(Danh sách cửa hàng bán LPG vào chai theo bảng số 02)

- Xăng dầu: là nhóm hóa chất có nguy cơ cháy nổ rất cao, gây ô nhiễm môi trường đất và nước khi bị tràn đổ với số lượng lớn.

(Danh sách các cửa hàng xăng dầu theo bảng số 03)

- Các loại hóa chất sử dụng trong sản xuất công nghiệp: chủ yếu là các hóa chất độc, gây ăn mòn, được sử dụng chủ yếu trong sản xuất giấy, xử lý nước sinh hoạt. 

( Danh sách các cơ sở sử dụng hóa chất trong sản xuất công nghiệp theo bảng số 04 )
 - Thuốc bảo vệ thực vật: là nhóm hóa chất có độc tính cao, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường khi xảy ra sự cố.

( Danh sách các cửa hàng kinh doanh hóa chất thuốc Bảo vệ thực vật theo bảng số 05)

2.1.3. Thống kê tên, đặc tính hóa, lý của các loại hóa chất.
Đặc tính lý hóa học, độc tính của một số loại hóa chất nguy hiểm:

2.1.3.1. Xăng dầu:

	Tên hóa chất
	Đặc tính hóa lý
	Độc tính

	1. Xăng Ron 92, xăng Ron 95
	- Trạng thái vật lý: lỏng

- Màu sắc: sạch, trong, màu vàng hoặc xanh.

- Mùi: mùi đặc trưng của xăng.

- Áp suất hơi (ở 37,80C), kPa: 43 – 75

- Tỷ trọng hơi (không khí =1): 3 – 4

- Độ hòa tan trong nước: không phù hợp.

- Độ PH: không phù hợp.

- Nhiệt độ tự cháy: 246 – 2800C.

- Tỷ lệ hóa hơi (kg/l): 0,7
	- Ngộ độc cấp tính qua đường miệng đối với người: LDLO 50mg/kg.

- Gây kích thích nhẹ trên da thỏ ở nồng độ 20mg trong 24 giờ.

- Gây ức chế ADN trên chuột nếu cho uống với liều lượng 20mg/kg.

	2. Dầu diesel 0,25%S và diesel 0,05%S
	- Trạng thái vật lý: lỏng

- Màu sắc: sạch, trong, màu vàng nhẹ.

- Mùi: mùi đặc trưng của diesel.

- Áp suất hơi (mmHg): <1mmHg

- Tỷ trọng hơi (không khí =1): 5 – 6

- Khối lượng riêng (kg/m3) ở 150C: 820 - 860

- Điểm sôi: 175 – 3700C

- Nhiệt độ tự cháy: 2100C.

- Tỷ lệ hóa hơi (kg/l): 0,7
	- Ngộ độc cấp tính: không phù hợp.

- Ngộ độc mãn tính: Gây kích thích và ức chế hệ thần kinh.

- Ngộ độc đối với thỏ: LD50:9000mg/kg.

	3. Dầu hỏa:
	- Trạng thái vật lý: lỏng

- Màu sắc: sạch, trong.

- Mùi: mùi đặc trưng của dầu hỏa.

- Áp suất hơi: 0,1kPa ở 200C.

- Tỷ trọng hơi (không khí =1): 4,5

- Độ hòa tan trong nước: không tan.

- Điểm sôi: 150 – 2870C.

- Điểm bùng cháy (Flash point): 380C.
	- Ngộ độc mãn tính: Gây kích thích và ức chế hệ thần kinh.

- Ngộ độc đối với thỏ: LD50:2835mg/kg.

	4. Dầu mazut (FO)
	- Trạng thái vật lý: lỏng

- Màu sắc: đen.

- Mùi: mùi đặc trưng.

- Áp suất hơi: 0,1psia ở 210C.

- Khối lượng riêng (kg/l) ở 150C: 0,965 – 0,991

- Điểm sôi: > 2600C.

- Điểm bùng cháy (Flash point): >660C.
	- Ngộ độc cấp tính đối với thỏ: LD50 >5ml/kg.

- Ngộ độc qua đường miệng đối với chuột: 5,1ml/kg.

- Gây kích thích mắt, da.

- Khả năng gây ung thư: OSHA: NO, IARC: 2B (animal), NTP: YES, ACGIH: 1997 NOIC: A1. Thành phần của nhiên liệu đốt lò có chứa các hydrocacbon thơm đa vòng, theo nghiên cứu có khả năng gây ung thư da cho động vật. Không xác định dấu hiệu này trên người.


2.1.3.2. LPG:

Khí gas hay còn gọi LPG (Liquified Petroleum Gas) là khí đốt hóa lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ. Thành phần chính là hỗn hợp của khí Propane (C3H8) và Butane (C4H10).

Đặc tính lý hóa học và độc tính của LPG như sau:

	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
	- Trạng thái vật lý: LPG không màu, không mùi, ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thường LPG tồn tại ở trạng thái hơi. Dễ hóa lỏng dưới áp suất ở nhiệt độ thường nên được tồn chứa và vận chuyển ở dưới dạng lỏng.

- Màu sắc: LPG trong suốt, không màu.

- Mùi: LPG không mùi, nhưng vì lý do an toàn nên LPG được pha thêm chất tạo mùi Etyl Mecaptan để dễ phát hiện khi rò rỉ.

- Áp suất hóa hơi: <1390 mmHg ở 250C.

- Áp suất hơi bão hòa (ở 400C): 520kPa – 1530kPa (max).

- Khối lượng riêng (kg/m3): 500 – 600

- Điểm sôi: từ - 420C đến 00C.

- Nhiệt độ tự cháy: 4940C đến 6000C.

- Tỷ lệ hóa hơi: Ở nhiệt độ và áp suất bình thường, 1 đơn vị thể tích lỏng LPG tạo ra 250 đơn vị thể tích hơi LPG.
	1. Các ảnh hưởng mãn tính với người: Không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH, không gây độc sinh sản, biến đổi gen.

2. Các ảnh hưởng độc khác:

- Hô hấp: Nếu hít phải hơi LPG, nạn nhân bị chóng mặt, nhức đầu, khó thở.

- Mắt: Rất nguy hiểm nếu LPG lỏng phun vào mắt, gây bỏng lạnh và ảnh hưởng tới thị lực.

- Da: Bị bỏng lạnh khi da tiếp xúc trực tiếp với LPG lỏng hoặc LPG hơi.

- Gây ngạt thiếu ô xy nếu hơi LPG rò rỉ trong không  gian kín và đẩy không khí ra ngoài.


2.1.3.3 Các loại khí công nghiệp:

	Tên hóa chất
	Đặc tính hóa lý
	Độc tính

	1. Ô xy (O2)
	- Trạng thái vật lý: khí

- Màu sắc: không màu.

- Mùi: không mùi.

- Tỷ trọng hơi (không khí =1): 1

- Độ hòa tan trong nước: ở 00C là 14,6mmg/lít; ở 200C là 7,6mg/lít.

- Độ ngưng tụ: 90,20 K  (−182.95 °C hoặc −297.31 °F).

- Độ đóng băng: 54,36 K (−218.79 °C hoặc −361.82 °F).

- Ở trạng thái lỏng và rắn, ô xy là chất trong suốt có màu xanh da trời nhạt.
	- Ôxy có thể là một chất độc khi nó có áp suất thành phần được nâng cao. Thông thường ôxy chiếm khoảng 21% thể tích của không khí, nếu tăng lượng ôxy này lên thành 50% thì không khí khi đó sẽ không tốt cho sự hô hấp.

- Một vài dẫn xuất của ôxy, như ôzôn (O3), hiđrô perôxit H2O2 (nước ô xy già), các gốc hiđrôxyl và superôxít, cũng là những chất độc mạnh.

- Các nguồn có chứa nhiều ôxy xúc tiến sự cháy nhanh và vì vậy là vật nguy hiểm về cháy nổ với sự có mặt của các nhiên liệu.

	2. Hyđrô (H2)
	- Trạng thái vật lý: khí

- Màu sắc: không màu.

- Mùi: không mùi.

- Tỷ trọng hơi (không khí =1): 1/15,5

- Hydro có hóa trị 1 và có thể phản ứng với hầu hết các nguyên tố hóa học khác.


	- Hiđrô là một chất khí dễ bắt cháy, nó cháy khi mật độ chỉ có 4%. Nó có phản ứng cực mạnh với clo và flo, tạo thành các axít hiđrôhalic có thể gây tổn thương cho phổi và các bộ phận khác của cơ thể. Khi trộn với ôxy, hiđrô nổ khi bắt lửa. Hidro cũng có thể nổ khi có dòng điện đi qua.

- Hydro biểu hiện một số mối nguy hiểm đối với sự an toàn của con người như khả năng cháy, nổ khi trộn với không khí với ôxy tự do. Ngoài ra, hydro lỏng là một hỗn hợp lạnh và thể hiện các mối nguy hiểm (như làm tê cóng) liên quan đến chất lỏng rất lạnh. Hydro hòa tan trong nhiều kim loại, và khi rò rỉ có thể có những ảnh hưởng xấu đến các kim loại như tính giòn do hydro, làm rạn nứt và gây nổ. Khí hydro rò rỉ vào không khí có thể tự cháy. Hơn thế nữa, hydro cháy khi nhiệt độ rất cao hầu như không nhìn thấy và điều này có thể gây bỏng. 

	3. Nitơ (N2)
	- Trạng thái vật lý: khí

- Màu sắc: không màu.

- Mùi: không mùi.

- Tỷ trọng hơi (không khí =1): 0,9

- Nitơ khá trơ, liên kết hóa học cực kỳ bền vững giữa các nguyên tử nitơ gây khó khăn cho cả sinh vật và công nghiệp để chuyến hóa N2 thành các hợp chất hóa học hữu dụng, nhưng đồng thời cũng giải phóng một lượng lớn năng lượng hữu ích khi cháy, nổ hoặc phân hủy trở lại thành khí nitơ.
	Các chất phân bón chứa nitrat bị rửa trôi là nguồn ô nhiễm chính nước ngầm và các con sông. Các hợp chất chứa xyanua (-CN) tạo ra các muối cực độc hại và gây ra cái chết của nhiều động vật.



	4. Axêtylen (C2H2)
	- Trạng thái vật lý: khí

- Màu sắc: không màu.

- Mùi: không mùi, nhưng loại phổ biến trên thị trường có mùi do tạp chất.

- Tỷ trọng hơi (không khí =1): 26/29
	- Khi cháy tạo ra hơi nước và khí CO2, nhiệt lượng lớn, tạo ra ngọn lửa sáng có nhiệt độ đến 3.0000C.

- Trong điều kiện bình thường, Acetylen là chất khí không màu, không độc nhưng có khả năng gây mê.

- Acetylen có giới hạn nổ lớn từ 2% đến 81%, có khi lên đến 100% (do quá trình Polime hóa Acetylen tỏa nhiệt lớn và có thể gây nổ). Ngoài ra, Acetylen dễ dàng tạo hỗn hợp nổ với Clo nhất là khi có ánh sáng.


2.1.3.4. Vật liệu nổ công nghiệp:

- "Thuốc nổ" là hoá chất hoặc hỗn hợp hoá chất được sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá hoặc điện. 

-  "Phụ kiện nổ" là các loại kíp nổ, dây nổ, dây cháy chậm, mồi nổ, các vật phẩm chứa thuốc nổ có tác dụng tạo kích thích ban đầu làm nổ khối thuốc nổ hoặc các loại thiết bị chuyên dùng có chứa thuốc nổ. 

- "Vật liệu nổ công nghiệp" là thuốc nổ và các phụ kiện nổ sử dụng cho mục đích dân dụng. 

Trên thị trường có rất nhiều chủng loại thuốc nổ và phụ kiện nổ khác nhau và được phép đưa vào sử dụng cho mục đích quân sự và dân dụng. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, VLNCN được sử dụng chủ yếu cho mục đích khai khoáng và thi công công trình; trong đó, thuốc nổ được sử dụng hầu hết là thuốc nổ amônit AD1 và thuốc nổ nhũ tương được sản xuất từ amoni nitrat (NH4NO3), phụ kiện nổ sử dụng chủ yếu là dây nổ chịu nước và kíp điện (tức thời hoặc vi sai).

Đặc tính lý hóa học và độc tính của một số thuốc nổ và phụ kiện nổ cụ thể như sau:

	Tên hóa chất
	Đặc tính hóa lý
	Độc tính

	Thuốc nổ AD1, nhũ tương
	- Cấu tạo: Gồm Nitrat amon (NH4NO3) + 1 số loại thuốc nổ khác và các chất dễ cháy như mùn cưa, bột than v.v…

- Đặc điểm khi nổ: Tốc độ xảy ra rất lớn (2000m/s – 8500m/s); Tỏa nhiệt lớn (19000C – 45000C) và sinh nhiều khí (600 lít/kg – 1000 lít/kg).

- Đặc tính khi nổ: Tạo nên thể tích lớn khi sinh áp lực lớn (6000 ~ 8000at) đồng thời sinh ra nhiệt độ rất cao (1900 ~ 45000C). Do áp lực và nhiệt độ lớn nên sinh ra sóng xung kích rất mạnh, phá hoại môi trường xung quanh.
	Quá trình nổ chất nổ phát sinh ra các loại khí độc với những mức độ khác nhau, chủ yếu là ôxit cacbon và các ôxit nitơ:

- Ôxit cacbon (CO): Thường hiện diện ở một mức độ nào đó sau khi nổ mìn. Đây là chất khí không màu, không mùi, không vị và không gây kích thích. Loại khí này không tan trong nước và không thể tiêu tan bằng cách phun nước hoặc làm ướt khối đá vừa phá nổ. Có thể bị ngộ độc nếu hít phải CO liên tục với nồng độ thấp hơn 0,01% và ở nồng độ 0,02% sẽ thấy triệu chứng nhẹ sau vài giờ. Khi nồng độ ở mức 0,04 – 0,05% có thể không thấy triệu chứng gì trong vòng 1 giờ nhưng nếu tiếp xúc từ 2 – 3 giờ có thể bị nhức đầu và rơi vào trạng thái bực dọc. Với nồng độ 0,1 – 0,12%, triệu chứng ngộ độc có thể nhận thấy trong vòng 1 giờ và nếu tiếp xúc liên tục sẽ thấy nhức đầu, buồn nôn và lẫn lộn trí nhớ. Khi nồng độ lên đến 0,15 – 0,2%, khí CO thực sự nguy hiểm, ngoài các triệu chứng thông thường, nạn nhân có thể bị ngất. Tiếp xúc lâu hơn ở nồng độ này có thể dẫn đến tử vong. Ở nồng độ 0,4% trở lên, thời gian tiếp xúc ít hơn 1 giờ cũng gây tử vong và hiệu ứng này có thể xảy ra bất thình lình đến mức nạn nhân gần như không cảm thấy hoặc thấy rất ít triệu chứng trước khi bị suy sụp.

- Các loại ôxit nitơ thường xuất hiện dưới dạng Điôxit nitơ (NO2), là một chất khí có màu nâu đỏ, ở ngoài trời có thể nhận ra ngay loại khí này nhờ màu sắc đặc trưng của nó là màu nâu đỏ và có thể phát hiện ra NO2 nồng độ thấp nhờ tính kích thích của nó đối với mắt, mũi và cổ họng. Các loại ôxit nitơ thường nguy hại hơn ôxit cacbon, nagy cả với nồng độ thấp chúng cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, không có triệu chứng ngộ độc rõ ràng khi hít phải NO2 nồng độ thấp, ở nồng độ thấp nếu hít phải NO2 thường xảy ra âm thầm, nếu nạn nhân hấp thụ phải một liều lượng lớn thì có khả năng bị tử vong mà không nhận ra đã tiếp xúc với nồng độ ở mức nguy hiểm. Ôxit nitơ nguy hiểm ở nồng độ lớn hơn 0,0005%, nồng độ 0,007% là mức độ cực đại không gây ra nguy hại nghiêm trọng khi hít thở trong vòng 30 – 60 phút, trong khi nồng độ 0,01% có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe với thời gian tiếp xúc như vậy. Nồng độ 0,07% gây tử vong trong vòng 30 phút hoặc ít hơn.

	Dây nổ
	- Cấu tạo: Dây nổ có Φ 5 ~ 7mm. Có lõi bằng thuốc nổ mạnh, vận tốc nổ cao; bao bọc bên ngoài bằng giấy, vải, cao su, butun, mattit,… Bên ngoài có lớp nhựa chống ẩm (Thuốc Trêtin + Hg(CNO2)).

- Ứng dụng: Dùng để truyền nổ từ 1 kíp đến nhiều khối thuốc một lúc mà không cần đặt kíp trong khối thuốc. Nếu cho dây nổ đặt dọc khối thuốc sẽ cho hiệu quả nổ phá tốt.
	

	Kíp nổ (tức thời, vi sai)
	Cấu tạo: 

+ Kíp tức thời: Dạng hình trụ, có Φ 6,8 ~ 7,05mm; vỏ bằng đồng, nhôm hoặc giấy. Thuốc bắt lửa và thuốc mồi Trêtin C6H2 (NO2)3CH3 chiếm khoảng 2/3 kíp, ở cuối kíp có phần lõm để tập trung năng lượng nổ của kíp nhằm tăng hiệu quả kích thích. Đoạn còn lại của kíp bố trí dây tóc điện. Khi có dòng điện chạy qua dây tóc nóng đỏ làm cháy thuốc bắt lửa và gây nổ kíp.

+ Kíp vi sai: Có cấu tạo tương tự kíp tức thời; khác kíp tức thời là có bố trí thêm một khoảng thuốc cháy chậm giữa thuốc mồi và thuốc bắt lửa.
	


2.1.3.5. Các loại hóa chất khác sử dụng trong sản xuất công nghiệp: 

-  Natri hiđroxit:
Natri hiđroxit hay hyđroxit natri là hóa chất nguy hiểm (công thức hóa học NaOH) hay thường được gọi là xút hoặc xút ăn da. 

Natri hydroxit tạo thành dung dịch kiềm mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước. Nó được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như giấy, dệt nhuộm, xà phòng và chất tẩy rửa. Sản lượng trên thế giới năm 1998 vào khoảng 45 triệu tấn. Natri hydroxit cũng được sử dụng chủ yếu trong các phòng thí nghiệm.

Natri hydroxit tinh khiết là chất rắn có màu trắng ở dạng viên, vảy, hạt hoặc ở dạng dung dịch bão hòa 50%. Natri hydroxit rất dễ hấp thụ CO2 trong không khí, vì vậy nó thường được bảo quản ở trong bình có nắp kín. Nó phản ứng mãnh liệt với nước và giải phóng một lượng nhiệt lớn, hòa tan trong etanol và metanol. Nó cũng hòa tan trong ete và các dung môi không phân cực và để lại màu vàng trên giấy và sợi.

Phản ứng với các axít và ôxít axít tạo thành muối và nước.

Phản ứng với các axít hữu cơ tạo thành muối của nó và thủy phân este.

Phản ứng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới.

Độc tính: Con đường gây ảnh hưởng, qua da, qua hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Qua da, tiếp xúc trực tiếp với Natri Hydroxit gây ăn mòn da, phá hủy các tế bào da.

Qua hệ tiêu hóa, Natri Hydroxit đi qua đường tiêu hóa sẽ làm tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa, gây bục dạ dày...

Độc tính, khi nồng độ hơi Natri Hydroxit đạt tới 2mg/m3, các mùi kiềm sẽ tác dụng lên hệ hô hấp, mắt của cơ thể con người gây khó thở, đau nhức mắt và rát cổ họng, ở nồng độ cao sẽ gây ra các triệu chứng buồn nôn, choáng và có thể gây viêm mũi và thanh quản.
-  Axít sulfuric

Axít sulfuric là hóa chất nguy hiểm, độc có công thức hóa học là H2S

 HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xy" \o "Ôxy" O4, là một chất lỏng sánh như dầu, không màu, không mùi, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước (H2SO4 98% có D=1,84 g/cm3). Nó là một axít vô cơ mạnh. Nó hòa tan trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào. Axít sulfuric có nhiều ứng dụng, và nó được sản xuất với một sản lượng lớn hơn bất kỳ chất hóa học nào, ngoại trừ nước. Sản lượng của thế giới năm 2001 là 165 triệu tấn, với giá trị xấp xỉ 8 tỷ USD. Ứng dụng chủ yếu của nó bao gồm sản xuất phân bón, chế biến quặng, tổng hợp hóa học, xử lý nước thải và tinh chế dầu mỏ.

Axít sulfuric tinh khiết hoàn toàn không được tìm thấy trên Trái Đất, do ái lực rất lớn giữa axít sulfuric và nước. Ngoài ra, axít sulfuric là thành phần của mưa axít, được tạo thành từ điôxít lưu huỳnh trong nước bị ôxi hoá, hay là axít sulfuric bị ôxi hoá. 

Axít sulfuric là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất. Hàng năm, các nước trên thế giới sản xuất khoảng 160 triệu tấn H2SO4. H2SO4 dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất giặt tẩy rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu...

Axít sulfuric được sản xuất trong công nghiệp từ lưu huỳnh, ôxy và nước theo phương pháp tiếp xúc.

Mặc dù có thể sản xuất axít sulfuric 100%, nhưng nó sẽ mất SO3 ở điểm sôi để tạo ra axít 98,3%. Axít 98% cũng ổn định hơn khi lưu trữ, vì nó là dạng thông thường của axít sulfuric đậm đặc. Các nồng độ khác của axít sulfuric được sử dụng cho các mục đích khác nhau. 

Phản ứng ngậm nước (hyđrat hóa) của axít sulfuric là một phản ứng tỏa nhiệt cao. Nếu nước được thêm vào axít sulfuric đậm đặc thì nó bị sôi và bắn ra rất nguy hiểm. Do vậy, khi pha loãng axít phải thêm axít vào nước chứ không phải thêm nước vào axít. Hiện tượng này xảy ra là do tỷ trọng tương đối của hai chất lỏng, trong khi nước có tỷ trọng thấp hơn axít sulfuric nên sẽ có xu hướng nổi lên trên. Phản ứng này nói chính xác hơn là phản ứng tạo ra các ion hiđrôni.

Axít sulfuric phản ứng với phần lớn các kim loại trong phản ứng thế đơn để tạo ra khí hiđrô và muối sulfat của kim loại. Axít H2SO4 loãng phản ứng với sắt, nhôm, kẽm, mangan và niken, nhưng thiếc và đồng thì cần phải dùng axít đặc nóng. Chì và vonfram lại có khả năng chống lại sự ăn mòn của axít sulfuric. Phản ứng của sắt chỉ ra dưới đây là phổ biến cho nhiều kim loại, nhưng phản ứng với thiếc là không bình thường trong đó điôxít lưu huỳnh (sulfur điôxít) được tạo ra chứ không phải hiđrô.

Axít sulfuric là hóa chất thương mại rất quan trọng, sản lượng axít sulfuric của một quốc gia là một chỉ số tốt về sức mạnh công nghiệp của quốc gia đó.  

Các loại phân bón sulfat như amoni sulfat được sản xuất từ axít sulfuric, mặc dù với sản lượng ít hơn so với các phốtphat.

Một ứng dụng quan trọng khác của axít sulfuric là để sản xuất nhôm sulfat, còn được biết như là phèn làm giấy. Nó có thể phản ứng với một lượng nhỏ xà phòng trên các sợi bột giấy nhão để tạo ra cacboxylat nhôm dạng giêlatin, nó giúp làm đông lại các sợi bột giấy thành bề mặt cứng của giấy. Nó cũng được sử dụng để sản xuất nhôm hiđrôxít, là chất được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước để lọc các tạp chất, cũng như để cải thiện mùi vị của nước. Sulfat nhôm được tạo ra từ phản ứng của bô xít với axít sulfuric.

Phần nhiều H2SO4 được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu để tinh luyện dầu mỏ, sản xuất các loại thuốc nhuộm.

Sự sôi của axít sulfuric khi thêm nước vào thường sinh ra các đám khói chứa hơi axít sulfuric, hơi này cực nóng cũng như có tính axít cao. Các đám cháy gần nơi có axít sulfuric thông thường được dập bằng các loại bình bọt hay các chất đất khô để tránh khả năng làm sôi axít. Ở những chỗ bắt buộc phải dùng nước thì mục tiêu là phải đổ nước thật nhiều và thật nhanh để có thể làm nguội nhanh nhiệt do phản ứng sinh ra.

Những người chữa cháy phải mặc quần áo chống bắn tóe khi làm việc với axít sulfuric, để bảo vệ chính họ chống lại cả hơi và sự bắn tóe hay tràn.

Khi cần phải trộn axít với nước thì axít sulfuric cần phải được thêm vào nước, không bao giờ làm ngược lại. Là một axít và một chất ôxi hóa mạnh, axít sulfuric cần được bảo quản xa nơi chứa các bazơ và các chất khử. Nó là một chất ăn mòn mạnh thậm chí ngay cả khi bị pha loãng, nó ăn mòn nhiều kim loại chẳng hạn như sắt và nhôm.

Găng tay và kính cần phải được sử dụng khi tiếp xúc với H2SO4 loãng và khi tiếp xúc với axít đậm đặc thì phải có các tấm bảo vệ mặt và tạp dề PVC.

Con đường gây ảnh hưởng: Qua da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa; Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Axit sunfuric khi tiếp xúc với da sẽ gây bỏng nghiêm trọng và phá hủy tế bào da.

Qua hệ hô hấp, Axit sunfuric có thể gây kích thích, làm bỏng hệ hô hấp.

Qua hệ tiêu hóa, Axit sunfuric thậm chí còn độc hơn so với SO2. Nếu uống phải Axit sunfuric sẽ bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí có thể gây tử vong.

Qua da, là tác nhân phá hoại lớp mô dưới da, làm mất khả năng phục hồi của tế bào da.

Tiếp xúc với mắt, làm giảm thị lực, ảnh hưởng đến cơ quan thị giác, gây mù lòa nghiêm trọng không thể phục hồi.

Độc tố cấp tính, khi nồng độ Axit sunfuric đạt tới 0,30 mg/m3, các mùi Axit sẽ kích thích đến hệ hô hấp, mắt của cơ thể con người gây khó thở, rát họng và đau rát đối với mắt. Ở nồng độ cao là nguyên nhân gây ra chảy máu, nôn, viêm phế quản và phổi trầm trọng. Axit sunfuric và SO2 cùng tồn tại trong quá trình sản xuất và cùng gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

-  Axit clohydric 

Axit clohydric là hóa chất nguy hiểm, độc. Là một axít vô cơ mạnh, do sự hòa tan của khí hiđrô clorua (HCl) trong nước. Ban đầu axit này được sản xuất từ axit sunfuric và muối ăn vào thời Phục Hưng. Axit clohydric được tìm thấy trong dịch vị, và cũng là một trong những yếu tố gây bệnh loét dạ dày khi hệ thống tự bảo vệ của dạ dày hoạt động không hiệu quả.

Axit clohydric đậm đặc nhất có nồng độ tối đa là 40%. Ở dạng đậm đặc axit này có thể tạo thành sương mù axit, chúng đều có khả năng ăn mòn các mô con người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, mắt, da và ruột. Ở dạng loãng, HCl cũng được sử dụng làm chất vệ sinh, lau chùi nhà cửa, sản xuất các phụ gia thực phẩm, tẩy gỉ, và xử lý da. 

Axit clohydric được sản xuất với quy mô lớn vào cách mạng công nghiệp thế kỷ 18, chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất để xản xuất nhựa PVC, có khoảng 20 triệu tấn axit clohydric được sản xuất hàng năm.

Axit clohidric là một axít đơn, tức là nó có thể phân ly cho ra một ion H+ và ion Cl−. Khi hòa tan trong nước, H+ liên kết với phân tử nước tạo thành ion hydronium H3O+.

Do phân ly hoàn toàn trong nước nên axít clohiđric được xếp vào nhóm axít mạnh. Axít clohiđric thường được dùng trong việc chuẩn bị mẫu trong hóa phân tích. Axít clohiđric đặc có thể hòa tan một số kim loại, tạo ra các khí hydro và clo. 

Ở điều kiện thông thường, dung dịch Axit clohydric thường được quan sát thấy là một chất lỏng không màu, trong suốt hoặc vàng nhạt (do lẫn hợp chất), có thể bốc khói, hơi nhớt, nặng hơn nước, khúc xạ ánh sáng nhiều hơn nước.

Axít clohiđric được sản xuất với nồng độ lên đến 38% HCl. Các mức nồng độ cao hơn khoảng 40% có thể được sản xuất về mặt hóa học nhưng sau đó tốc độ bay hơi cao đến mức việc cất giữ và sử dụng cần có những khuyến cáo đặc biệt, như trong môi trường áp suất và nhiệt độ thấp. Cấp công nghiệp sử dụng loại 30% đến 34%, nhằm tối ưu hóa trong việc vận chuyển và giảm thất thoát khí HCl ở dạng bay hơi.

Axít clohiđric là một axít mạnh được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Ứng dụng thường để xác định chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.

Một trong những ứng dụng quan trọng của axít clohiđric là dùng để loại bỏ gỉ trên thép, đó là các oxit sắt, trước khi thép được đưa vào sử dụng với những mục đích khác như cán, mạ điện và những kỹ thuật khác. 

Axit clohydric được sử dụng nhiều ứng dụng ở quy mô nhỏ như: xử lý da, vệ sinh nhà cửa, khai thác dầu. Một số phản ứng hóa học liên quan đến Axit clohydric là được ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, các thành phần thực phẩm và phụ gia thực phẩm. 

Axít clohiđric đậm đặc tạo thành sương mù axít. Cả dạng sương mù và dung dịch đều có khả năng ăn mòn các mô con người, gây tổn thương cơ quan hô hấp, mắt, da và ruột. Khi trộn axít clohiđric với các chất ôxy hóa phổ biến khác như natri hypoclorit (NaClO) hoặc kali permanganat (KMnO4) làm giải phóng khí độc clo.

Đồ bảo hộ như cao su, găng tay PVC, kính bảo vệ mắt và quần, áo, giày chống chất hóa học được sử dụng để giảm thiểu những tác hại của việc tiếp xúc với loại axít này. Mức độ nguy hiểm của dung dịch axít clohiđric phụ thuộc vào nồng độ của nó. 

- Clorine (Cl2)

Clorine là một chất khí, có màu vàng lục nhạt, mùi hắc, khối lượng : 70,9 g/mol. Clrine gây phỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt. Có thể gây độc với đường hô hấp do thay thế oxy khiến ngạt thở nhanh. Rất độc cho sinh vật thủy sinh.

Các đường tiếp xúc và triệu chứng:

Đường mắt: tiếp xúc với hơi sản phẩm gây tổn thương mắt, gây bỏng mắt

Đường thở: ăn mòn hệ hô hấp và tử vong nếu hít phải.

Đường da: Gây bỏng da nặng. Có thể thâm nhập vào các vết loét trên da. Tiếp xúc với da có thể gây biến màu, viêm da.

	Tên, công thức hóa học của hóa chất
	Đặc tính của hóa chất
	Khối lượng hóa chất thực hiện bình quân/01 năm
	Ghi chú

	Axit Sunphuric (H​2SO4)
	Ăn mòn
	160 tấn
	

	Clo (Cl2)
	Độc, ăn mòn
	10 tấn
	

	Natri hyđroxit (NaOH)
	Ăn mòn
	3000 tấn
	

	Axít Clohydric  (HCl)
	Ăn mòn
	3 lít
	


2.1.3.6. Thuốc bảo vệ thực vật:

Các loại hóa chất BVTV là các loại hóa chất được sản xuất ra để trừ sâu bệnh và cỏ dại có hại cho cây trồng, góp phần làm tăng sản lượng cây trồng và giảm các thiệt hại trước thu hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt lợi đó thì hóa chất BVTV gây độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Một số tác động chủ yếu:

- Đối với môi trường đất: Nó hủy diệt các sinh vật có lợi lẫn sinh vật có hại lẫn trong đất, gây một số vùng đất bị nhiễm bệnh, bạc màu, khô cằn, không có chất dinh dưỡng, tạo mầm bệnh trong đất.
- Đối với môi trường nước: Làm cho nước bị ô nhiễm, thuốc BVTV đi vào cơ thể động vật thủy sinh như tôm, cua, cá,… làm cho chúng mắc bệnh hoặc dẫn đến chết, hệ sinh thái dưới nước bị hủy hoại đồng thời còn ảnh hưởng tới mạch nước ngầm.
- Đối với môi trường không khí: Một số khí độc từ thuốc BVTV khi phát tán vào không khí gây ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của nhiều loài sinh vật.
- Đối với sức khỏe con người:

+ Các hóa chất BVTV thường có thời gian tồn tại nhất định trên bề mặt cây cối, trong đất gieo trồng. Một số từ đất được rễ cây hút lên lá, hoa và tích lũy trong cây nên các sản phẩm thu hoạch có một lượng tồn dư hóa chất BVTV. Hiện nay, có tình trạng người sử dụng phun trực tiếp hóa chất BVTV lên nông sản ngay trước ngày thu hoạch; ngâm rau quả vào thuốc để bảo quản lâu ngày hoặc kích thích hoa quả chín nhanh. Đây là nguyên nhân làm tăng lượng hóa chất BVTV trong các sản phẩm rau quả, gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.
+ Khi thuốc BVTV tồn dư trong thực phẩm vào cơ thể con người qua đường ăn uống, chúng có thể bị loại bớt theo khí thở, theo phân hoặc nước tiểu. Tuy nhiên, các chất độc hại này vẫn chuyển hóa qua gan, số thuốc BVTV dễ hòa tan trong nước thì sẽ bị loại bỏ nhưng lại có những hóa chất sẽ tạo thành những chất trao đổi trung gian độc hơn, tích lũy trong một số cơ quan hoặc mô mỡ gây tổn thương và kèm theo các triệu chứng ngộ độc nguy hiểm.
+ Thuốc BVTV có trong thức ăn, đồ uống với lượng lớn có thể gây ngộ độc cấp tính như gây rối lạo tiêu hóa (nôn mửa, tiêu chảy), rối loạn thần kinh (nhức đầu, hôn mê, co giật hoặc co cứng cơ,…), trụy tim mạch, suy hô hấp rất dễ dẫn đến tử vong.
+ Những trường hợp ngộ độc mãn tính do tiếp xúc với thuốc BVTV hoặc tồn dư trong thực phẩm sử dụng với lượng nhỏ nhưng tích lũy lâu ngày trong cơ thể cũng có thể gây tổn thương ở đường tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, thần kinh, rối loạn hệ thống tạo máu, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận,…
2.2. Đánh giá tình hình sự cố hóa chất đã xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua trên cơ sở thông tin đã thu thập. Xác định một số nguyên nhân xảy ra sự cố: nguyên nhân chủ quan (con người, thiết bị không đảm bảo an toàn), nguyên nhân khách quan (thời tiết, phá hoại).
2.2.1. Hoạt động hóa chất nói chung.
Qua khảo sát các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất thì trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra sự cố hóa chất lớn nào gây tác động đến sức khỏe con người cũng như thiệt hại về của cải vật chất, ảnh hưởng môi trường xung quanh. Tuy nhiên tại một số doanh nghiệp vẫn xảy ra những trường hợp rò rỉ hóa chất ở mức độ nhỏ và các đơn vị đã nhanh chóng khắc phục. 

2.2.2. Trong hoạt động kinh doanh hóa chất.
Đối với hoạt động kinh doanh hóa chất trên địa bàn chủ yếu là kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thuốc bảo vệ thực vật... Hiện tại các cơ sở kinh doanh hóa chất đã cơ bản đào tạo, huấn luyện đầy đủ đội ngũ quản lý, công nhân về kỹ thuật an toàn hóa chất cho những người liên quan đến hóa chất. Tuy nhiên việc tổ chức diễn tập định kỳ tình huống khẩn cấp ứng phó sự cố hóa chất còn chủ quan, chưa được quân tâm đúng mức. 

2.2.3. Trong hoạt động vận chuyển, sử dụng hóa chất.
Việc vận chuyển hóa chất của các đơn vị được thực hiện theo hợp đồng với bên bán hóa chất bằng phương tiện đường bộ được phép vận chuyển hóa chất theo quy định của pháp luật, giao hàng tại kho bên mua trên phương tiện vận chuyển của bên bán, việc vận chuyển hóa chất luôn đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.   

Phần lớn các cơ sở sử dụng hóa chất trên địa bàn với khối lượng hàng năm không nhiều, tập chung chủ yếu vào một số lĩnh vực như: sử dụng khí Clo hóa lỏng để khử trùng nước, sử dụng xút, axit Sunfuric, Axit clohydric để sản xuất giấy ... Hầu hết các cơ sở sử dụng hóa chất trên địa bàn cơ bản đã có các quy định về an toàn trong sử dụng và cất giữ hóa chất nguy hiểm như: Bảng nội quy về an toàn hóa chất; Hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất; Trang thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố tại khu vực cất giữ hóa chất nguy hiểm.

2.3. Xác định các nguy cơ gây ra sự cố hóa chất lớn.
- Các nguy cơ gây ra sự cố hóa chất
Cháy nổ xẩy ra tại các kho chứa VLNCN, kho chứa hóa chất phục vụ sản xuất tại đơn vị kinh doanh và sử dụng VLNCN.

Tràn đổ, rò rỉ hoá chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hoá chất bị rách thủng trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột cắn phá, do vật nhọn làm rách thủng. Thùng chứa, phuy, can có thể bị nứt vỡ do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hoá chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy…) với chất liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. Tràn đổ cũng có thể xảy ra do quá trình sắp xếp hàng hoá trong kho vượt quá chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hoá bị nghiêng và đổ, kéo theo các lô hoá chất kế bên.

Đổ tràn xăng dầu ra môi trường do lũ lụt, lũ quét gây ngập úng. Khi lũ lụt hoặc lũ quét gây ra, có thể làm cho một lượng lớn xăng dầu tràn ra môi trường gây ô nhiễm cho khu vực và có nguy cơ gây cháy nổ. Quá trình xuất, nhập xăng, dầu do đầu thu hồi không kín dễ gây ra cháy, nổ.

Cháy nổ hoá chất có thể xảy ra khi kho bảo quản hoá chất quá nóng (do hoả hoạn, chập điện…), vượt quá nhiệt độ tự cháy hoặc nhiệt độ bùng cháy của hoá chất làm hoá chất bốc cháy sinh nhiệt, áp suất có thể gây nổ. Cũng có thể do hoá chất tràn đổ phản ứng với các loại hoá chất khác trong cùng kho bảo quản sinh ra khí cháy gây nổ, do chập điện, do sét đánh… 

Ngoài ra, cháy nổ có thể xảy ra khi xếp các loại hoá chất không tương thích ở gần nhau gây ra phản ứng hoá học, do ma sát sinh nhiệt gây cháy nổ hoặc do người lao động phải tiếp xúc và làm việc cùng lúc với nhiều loại hoá chất mà thiếu thông tin về các loại chất này gây ra các phản ứng cháy nổ.

Cháy nổ xảy ra do phát sinh ma sát, do va đập sinh nhiệt gây cháy nổ hoặc do xếp các loại hoá chất không tương thích ở gần nhau. Cháy nổ xảy ra do nhiệt độ môi trường cao, gây nên hiện tượng tự bốc cháy. Tràn đổ, rò rỉ trong quá trình vận chuyển, do xếp các hoá chất chồng lên nhau gây nghiêng đổ, tai nạn giao thông.

Đối với xăng dầu là sản phẩm dễ bay hơi ở nhiệt độ thường (kể cả khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, xăng dầu vẫn hóa hơi), dễ cháy nổ khi tiếp xúc với ngọn lửa trần ở điều kiện nhiệt độ bình thường. Khi bị rò rỉ, xăng dầu sẽ nhanh chóng loang rộng trên mặt đất, mặt nước rất khó thu gom và sẽ bốc cháy khi gặp ngọn lửa trần.

Nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ tại các cửa hàng xăng dầu là rất lớn. Trong thời gian gần đây trên phạm vị cả nước đã xảy ra một số vụ cháy tại các cửa hàng xăng dầu gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Nguyên nhân xảy ra chủ yếu là việc chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ của các nhân viên trong cửa hàng xăng dầu, ngoài ra còn là việc thiếu ý thức của một bộ phận người dân đến mua xăng dầu tại các cửa hàng như: để xe nổ máy khi bơm xăng dầu, hút thuốc, sử dụng các phương tiện viễn thông trong cửa hàng xăng dầu.

Sự cố tràn xăng dầu do lũ lụt gây ra, đây cũng là sự cố gây khó khăn trong việc ứng cứu và có thể để lại hậu quả về môi trường lâu dài.

Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, khi thoát ra khỏi thiết bị chứa chuyển thành thể khí nên rất khó bảo quản. Mặt khác, do không có mùi, không có màu nên khí dầu mỏ hóa lỏng thoát ra rất khó phát hiện, do đó nhà sản xuất phải đưa thêm vào hỗn hợp khí dầu mỏ hóa lỏng chất tạo ra mùi bắp cải thối để dễ phát hiện gas bị rò rĩ.

Tỷ trọng của khí dầu mỏ hóa lỏng nặng hơn không khí (Propan gấp 1,55 lần; Butan gấp 2,07 lần) nên khi thoát khỏi thiết bị chứa, gas tích tụ ở những chỗ trũng trên mặt đất và tạo thành hỗn hợp nguy hiểm về cháy nổ.

Do nhiệt độ ngọn lửa của gas khi bị cháy rất cao (1900oC đến 1950oC) nên dễ gây bỏng cho người và gia súc đồng thời gây cháy lan, khó khăn cho việc chữa cháy.

Những nguy cơ có thể xẩy ra sự cố tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các đơn vị chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, tại các cửa hàng kinh doanh cũng như trên các phương tiện vận chuyển và tại các bếp ăn tập thể, hộ gia đình sử dụng.

- Các địa điểm có thể xẩy ra sự cố hóa chất điển hình.


+ Sự cố tràn đổ, rò rỉ HCl, H2SO4, NaOH tại các nhà máy chế biến giấy đế xuất khẩu.


+ Sự cố tràn oxy lỏng tại khu vực bồn chứa tại các đơn vị san chiết khí công nghiệp.


+ Sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa khí hóa lỏng ( LPG) tại các cơ sở chiết nạp LPG

+ Sự cố cháy, nổ xăng dầu trên quá trình vận chuyển

2.4. Đánh giá năng lực về con người, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở và của các cơ quan chức năng.
2.4.1. Đối với cơ sở hoạt động hóa chất.
Theo khảo sát hầu hết các đơn vị hoạt động hóa chất đều đã cử người lao động tham gia tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất, PCCC cũng như diễn tập về PCCC tại đơn vị nhưng chưa diễn tập các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Việc huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng hóa chất nguy hiểm dần được chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn đã thực hiện khá tốt các quy định về luật Hóa chất cũng như thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Tuy nhiên một số doanh nghiệp còn chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra trong biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở ban hành. Nhiều đơn vị đã có đầu tư trang thiết bị an toàn hóa chất nhưng chưa đầy đủ đặc biệt là thiếu mặt lạ, bảo hộ lao động phòng độc hóa chất.
Các đơn vị kinh doanh xăng dầu mới chỉ xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy nhưng chưa xây dựng và diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt.
2.4.2. Đối với cơ quan chức năng.
Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương đã công bố công khai các bộ thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp nói chung và an toàn hóa chất nói riêng để các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan có nhu cầu tìm hiểu và tuân thủ. Sở Công Thương định kỳ đã tổ chức các đợt làm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hóa chất nhằm đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động hóa chất của doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động hóa chất định kỳ, đột xuất gửi báo cáo về tình hình thực hiện công tác an toàn hóa chất của doanh nghiệp...Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp ý thức chấp hành các quy định trong Luật hóa chất chưa cao khiến cho việc quản lý và đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất chưa cao. Nguyên nhân của tình trạng này là do đây là lĩnh vực mới được nhà nước quan tâm triển khai thắt chặt nên công tác quản lý còn khó khăn do thiếu nhân sự và chuyên môn; do chế tài xử phạt chưa đủa mạnh, lực lượng mỏng, ít được bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý. Theo yêu cầu của Pháp luật để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người lao động. Sở Công Thương đã và đang cố gắng đưa hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp theo quy định.
Hiện nay, lực lượng phòng cháy và chữa cháy, lực lượng khác và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến ứng phó sự cố hóa chất vẫn còn khá yếu, hầu như các phương tiện ứng phó hiện tại chỉ là phòng cháy chữa cháy và ứng cứu nạn nhân, các giải pháp ứng phó sự cố hóa chất vẫn chưa có quy trình cụ thể. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh triển khai nhiều biện pháp tuyên tuyền, kiểm tra xử lý vi phạm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ có thể xảy ra. Công tác phòng cháy chữa cháy được triển khai ngay từ khâu thiết kế, thi công, việc thẩm định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy khi công trình được hoàn tất mới được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh thường xuyên tổ chức huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy tại cơ sở sản xuất công nghiệp; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc mua bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện và bắt buộc với các ngành nghể, lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao về cháy, nổ.
Thông tin các cơ quan đơn vị liên quan về ứng phó sự cố hóa chất.

* Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216.3852808;  Fax: 0216.3857776.
* Sở Công Thương tỉnh Yên Bái (cơ quan thường trực):
Địa chỉ: Số 107A, Tổ 9, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216.3857863;  Fax: 0216.3890914.

* Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216.3852851;  Fax: 0216.3851610.

* Sở Y tế tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Số 656 - Đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3852479    Fax: 0216.3860410
* Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3867858 ;  Fax: 

* Công an tỉnh Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Yên Bái.

Điện thoại: 0692506112;  Fax: 

* Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ:

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: ĐT: 0216.3114;      Fax: 
* Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái:

Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3852387;     Fax: 
* Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên:

Địa chỉ: Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216.3825119;         Fax: 0216.3827680 

* Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên:

Địa chỉ: Khu phố II thị trấn Mậu A.
Điện thoại: 0216.3834181;      Fax: 0216.3835454
* Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình:

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Điện thoại: 0216.3885142;       Fax: 0216.3885142
* Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ:

Địa chỉ: Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ
Điện thoại: 0216.3870454;     Fax: 0216.3870768
* Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên:

Địa chỉ: Tổ dân số 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216.3845212;    Fax: 0216.3848128
* Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn:

Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0216.3870.047;     Fax: 
* Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu:

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu,tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3876.165;     Fax: 
* Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải:

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3501502;     Fax: 
* Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ:

Địa chỉ: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846525;     Fax: 020.3817558

* Sở Công Thương Tuyên Quang

Địa chỉ: Đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 027.3824613, 027.3817739;  Fax: 027.3823769.

* Sở Công Thương tỉnh Lào Cai:

Địa chỉ: Sở Công Thương tầng 2 – trụ sở khối 7 – Đại lộ Trần Hưng Đạo – phường Nam Cường
Điện thoại: 0214.3820173;    Fax: 0214.3820173
* Sở Công Thương tỉnh Hà Giang:

Địa chỉ: Số 7, tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
Điện thoại: 02193.887.475;    Fax: 02193.886.621
* Sở Công Thương tỉnh Sơn La:

Địa chỉ: Tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212.3852268;    Fax: 

* Sở Công Thương tỉnh Lai Châu:

Địa chỉ: Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 02133.791.558;    Fax: 

Danh sách phương tiện ứng cứu trên địa bàn tỉnh
( Danh sách phương tiện ứng cứu trên địa bàn tỉnh theo bảng số 06)
III. KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT.
1. Giải pháp về quản lý.
Để quản lý tốt các cơ sở hóa chất trên địa bàn tỉnh thì việc trước hết phải làm là quản lý tốt công tác quy hoạch ngành hóa chất. Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới thực hiện được quy hoạch về ngành xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng còn quy hoạch chung về ngành hóa chất thì chưa thực hiện. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa có cơ sở sản xuất hóa chất, chỉ có một số cơ sở kinh doanh và sử dụng hóa chất. Cho đến nay các cơ sở hóa chất (trừ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng) hầu như đều được bố trí ở những nơi xa dân cư. Trong thời gian tới nếu có phát sinh cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh thì sẽ bố trí tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế đã được cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch. Để giảm thiểu tối đa các sự cố hóa chất có thể xảy ra, ít ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường sinh thái và tài sản xã hội thì việc cấp phép hoạt động cho một cơ sở hóa chất phải đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Nhằm phòng ngừa những sự cố hóa chất có thể xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng phải thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất đối với các cơ sở liên quan đến hóa chất. Tăng cường công tác kiểm tra địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở, điều kiện ứng phó sự cố hóa chất tại chỗ tại cơ sở. Tổ chức tập huấn, phố biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn. Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động hóa chất ghi nhãn hóa chất theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức diễn tập công tác chữa cháy, công tác tổ chức ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của từng doanh nghiệp. Nếu phát hiện cơ sở hóa chất có nguy cơ xảy ra sự cố thì cơ quan chức năng phải yêu cầu chủ cơ sở phải tìm mọi biện pháp khắc phục cho đến khi không còn tồn tại nguy cơ nhãn tiền.
- Đối với các cơ quan chức năng có liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất phải thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hóa chất. Đặc biệt là sự phối hợp giữa cơ quan cảnh sát PCCC & CNCH, Chi cục bảo vệ môi trường, Cảnh sát bảo vệ môi trường và chính quyền địa phương các cấp.

- Hàng năm cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất; tổ chức diễn tập tại cơ sở phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
1.1. Sơ đồ tổ chức chung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm ứng cứu sự cố hóa chất của tỉnh.
Thành phần chính của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các thành viên kiêm nhiệm được cử ra từ các cơ quan ban ngành của tỉnh:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

- 01 lãnh đạo Sở Công Thương - Phó trưởng ban Thường trực

- 01 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó trưởng ban 

- 01 lãnh đạo Công an tỉnh  - Phó trưởng ban

- 01 lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái  - Phó trưởng ban

- Các ủy viên:

+ Sở Y tế 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT 

+ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

+ Ban Quản lý Khu công nghiệp 

Nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo

- Trưởng ban: 
+ Lãnh đạo, điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. 

+ Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

+ Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

- Phó Trưởng Ban Thường trực - Sở Công Thương:

+ Giúp Trưởng Ban trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Ban chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện quá trình ứng phó sự cố hóa chất.

+ Đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động ứng phó sự cố hóa chất.

+ Kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai kế hoạch.

+ Thừa ủy quyền Trưởng Ban chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban chỉ đạo vắng mặt.

+ Liên hệ với Sở Công Thương các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu khi cần thiết để ứng cứu sự cố ở phạm vi rộng( cấp khu vực, cấp quốc gia).
- Phó Trưởng Ban - Công an tỉnh:

+ Chỉ đạo trực tiếp các lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, cảnh sát môi trường... tham gia vào công tác ứng phó sự cố hóa chất khi nhận được sự chỉ đạo của Trưởng ban.

+ Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

+ Liên hệ với Công an các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu khi cần thiết để ứng cứu sự cố ở phạm vi rộng (cấp khu vực, cấp quốc gia).

+ Chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng kế hoạch cụ thể về quy trình Phòng cháy chữa cháy và công tác tìm kiến cứu nạn cứu hộ đối với các tình huống cụ thể.

+ Lập đề án về phương tiện bảo hộ và thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các cán bộ tham gia khắc phục sự cố và cứu nạn cứu hộ.

- Phó Trưởng Ban - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

+ Nhiệm vụ huy động và chỉ đạo các lực lượng lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia vào công tác ứng phó sự cố hóa chất khi nhận được sự chỉ đạo của Trưởng ban.

+ Tổ chức lực lượng tham gia ứng phó đối với chất độc hóa học.

+ Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

+ Chỉ đạo lực lượng quân sự xây dựng kế hoạch cụ thể công việc khắc phục sự cố hóa chất đối với các tình huống cụ thể.

+ Lập đề án về phương tiện bảo hộ và thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cho các cán bộ tham gia khắc phục sự cố.

- Phó Trưởng Ban - Sở Tài nguyên & Môi trường:

+ Nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban giải quyết các hậu quả của sự cố hoá chất gây ảnh hưởng đến môi trường.

+ Thực hiện giám sát, kiểm tra môi trường làm việc và môi trường xung quanh khu vực xảy ra sự cố trước khi doanh nghiệp tiến hành tái hoạt động. 

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - Sở Y tế

Nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở y tế của tỉnh hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất, đặc biệt là công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố hóa chất. Huy động lực lượng, phương tiện cùng các trang thiết bị y tế đến hiện trường, sẵn sàng cứu chữa khi có thương vong xảy ra. Chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện tuyến huyện bố trí xe cứu thương thường trực ở khu vực sự cố và sẵn sàng tiếp nhận người bị nạn trong quá trình ứng phó sự cố.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - Sở Nông nghiệp và PTNT:

Nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng Ban về tình hình hoạt động hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - UBND huyện, thành phố:

Nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tham gia vào công tác ứng phó sự cố hóa chất khi được sự chỉ đạo của Trưởng ban.

- Ủy viên Ban Chỉ đạo - Khu công nghiệp:

Nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực sẵn có tại khu công nghiệp tham gia hoạt động ứng phó sự cố hóa chất trong phạm vi và tham gia ứng cứu các địa bàn khác khi có chỉ đạo của Trưởng ban.

- Đội ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở:

+ Các cơ sở hoạt động hóa chất đều phải thành lập các đội ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở mình, đồng thời phải đầu tư trang thiết bị ứng phó sự cố hóa chất ở mức độ tương ứng với khả năng xảy ra sự cố do cơ sở mình gây ra. Xây dựng, diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất tại chỗ và sẵn sàng tham gia vào hoạt động ứng phó sự cố hóa chất theo sự điều động của Ban chỉ đạo.

+ Tham mưu cho ban lãnh đạo cơ sở các phương án phòng ngừa, dự báo sự cố, dự báo diễn biến và các biện pháp khắc phục hậu quả do sự cố hóa chất gây ra đối với con người và môi trường. 

+ Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các hoạt động trong cơ sở mình thực hiện quy định về phòng chống cháy nổ liên quan đến sự cố hóa chất . Xây dựng phương án, tham mưu cho Ban lãnh đạo công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ khi có sự cố hóa chất xảy ra.

+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và  phòng ngừa sự cố hóa chất cho các cán bộ, công nhân viên của cơ sở.

1.2. Trách nhiệm và cơ chế phối hợp:

Khi sự cố xảy ra, nếu lực lượng cơ sở không khống chế được, ngay lập tức thông báo cho thường trực Ban Chỉ đạo và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh theo số điện thoại 02163.114 cung cấp các thông tin về: 

+ Vị trí xảy ra sự cố.

+ Số lượng và chủng loại hóa chất.

+ Tình trạng sự cố.

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ:

+ Trực tiếp nhận thông tin, thông báo cho Ban chỉ huy.

+ Huy động lực lượng, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp trực tiếp tiến hành xử lý sự cố tại hiện trường.

+ Trong trường hợp sự cố cấp quốc gia hoặc các tình huống bất ngờ có thể huy động tất cả các lực lượng ứng cứu của Khu công nghiệp.

- Công an tỉnh Yên Bái:

+ Huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, công an khu vực và các lực lượng khác của địa phương sơ tán toàn bộ người dân trong vùng cách ly ban đầu. 

+ Tổ chức các trạm gác không cho người không có phận sự xâm nhập vào vùng cách ly.

+ Thông báo cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng hướng gió để có các giải pháp an toàn hoặc sơ tán toàn bộ người dân cho đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

- Sở Công Thương:

+ Liên lạc với các thành viên trong Ban chỉ đạo.

+ Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính và các tính chất nguy hại khác của hóa chất để cung cấp cho lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

+ Xác định khu vực cần cách ly ban đầu, khu vực phát tán theo hướng gió đối với từng sự cố để thông báo cho các lực lượng tại hiện trường.

+ Liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất: 0422205057), Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ( 0437342690 - 0437344273) để tham vấn các vấn đề về tính chất nguy hại, giải pháp khắc phục sự cố trong trường hợp sự cố đối với các hóa chất chưa xác định rõ hoặc cần có sự hỗ trợ từ các lực lượng Trung ương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Phối hợp với Sở Công Thương để cung cấp các tính chất nguy hại của hóa chất cho lực lượng hiện trường.

+ Chủ trì xây dựng phương án khắc phục các ảnh hưởng lâu dài của sự cố sau khi ứng phó, kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo cho Trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn để đưa người dân trở lại.

+ Sau khi xử lý, khắc phục sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo về hiện trạng môi trường đã trở lại an toàn để xem xét kết thúc hoạt động ứng cứu, thông báo cho các cơ sở, người dân trở lại hoạt động bình thường

- Sở Y tế:

+ Nhận được thông báo từ Thường trực Ban chỉ đạo về thông tin sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nơi gần nhất chuẩn bị phương án cấp cứu, sơ cứu nạn nhân.

+ Tổ chức trạm sơ cứu ban đầu tại khu vực sự cố ngoài phạm vi vùng cách ly ban đầu và vùng chịu ảnh hưởng cuối hướng gió.

+ Tổ chức cấp cứu tất cả các nạn nhân, kiểm tra sức khỏe cho những người được sơ tán khỏi vùng cách ly ban đầu, tiếp tục theo dõi những người có biểu hiện nhiễm độc hóa chất hoặc chịu các tác động khác đến sức khỏe do sự cố hóa chất. Tổ chức đưa người lên tuyến trên nếu cần thiết.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương giám sát sức khỏe những người có mặt trong vùng cách ly ban đầu sau khi sự cố được khắc phục để đảm bảo phát hiện và cứu chữa kịp thời tất cả các nạn nhân.

- UBND huyện, thành phố:

Huy động lực lượng, trang thiết bị cùng với Công an tỉnh ứng cứu sự cố trên địa bàn.

- Ban Quản lý Khu công nghiệp:

+ Trường hợp sự cố hóa chất xảy ra trong các Khu công nghiệp, tiến hành thông báo cho các công ty lân cận để tiến hành sơ tán hoặc tham gia ứng cứu.

+ Huy động các trang thiết bị hiện có tham gia ứng cứu dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ đạo.

2. Giải pháp nâng cao nâng cao năng lực của cơ sở hóa chất trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
2.1. Giải pháp chung.
- Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động tại các cơ sở hoạt động hóa chất trong việc tuân thủ quy định quản lý an toàn hóa chất và các cơ quan quản lý có liên quan.

- Tăng cường giáo dục, đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động tiếp xúc với hóa chất trong quá trình làm việc.

- Các chủ đầu tư dự án, chủ doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hóa chất phải xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực, ngành nghề hoạt động.

2.2. Giải pháp cụ thể.
- Loại bỏ chất độc hại, nguy hiểm thay thế bằng các chất ít nguy hiểm hơn hoặc không còn nguy hiểm: Đây là giải pháp hiểu quả nhất để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tối đa tác hại của hóa chất đến con người và môi trường.

- Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để khuếch tán nồng độ hơi hóa chất độc hại, dễ cháy nổ lên vùng không trung, làm giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ hóa chất: Thông gió là một hình thức kiểm soát hơi, khí độc, bụi, khói thải ra của quá trình sản xuất, tồn chứa hóa chất. Thông gió có thể bằng phương pháp tự nhiên hoặc cưỡng bức, có thể kết hợp thu gom, xử lý bằng các hệ thống lọc cơ học và sục hóa chất trung hòa.
- Điều kiện cơ sở vật chất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ hóa chất phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn.

- Cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm với khu vực dân cư, khu vực tài sản công cộng có giá trị bằng khoảng cách an toàn hoặc che chắn nguồn hóa chất nguy hiểm nhằm ngăn cách mọi nguy cơ liên quan tới hóa chất đối với con người, tài sản.

3. Kế hoạch kiểm tra, giám sát nguồn nguy cơ xảy ra sự cố.
Để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hàng năm cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, thông qua công tác kiểm tra, giám sát cơ quan chức năng thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về hóa chất và hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ những nội dung pháp luật quy định về hoạt động hóa chất. Đồng thời yêu cầu cơ sở nghiêm túc thực hiện triệt để các quy định về an toàn, phòng ngừa sự cố hóa chất và khắc phục ngay những nguy cơ có thể xảy ra gây mất an toàn đối với cơ sở kinh doanh, sử dụng hóa chất.
4. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định về an toàn hóa chất, kiểm tra tính sẵn sàng lực lượng để ứng phó sự cố hóa chất.
Định kỳ hàng năm cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn các cơ sở hoạt động hóa chất. Đồng thời đôn đốc lực lượng ứng phó sự cố hóa chất luôn rèn luyện tinh thần, thể lực và sẵn sàng điều kiện cơ sở vật tư kỹ thuật để ứng phó sự cố hóa chất nếu xảy ra.

Lấy lực lượng phòng cháy và chữa cháy, trong đó phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là nòng cốt trong công tác CNCH, đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự địa phương là trọng tâm tác nghiệp, ngoài ra có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp sẵn sàng ứng cứu nhằm làm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.

IV. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

1. Kịch bản sự cố hóa chất lớn có thể xảy ra, xác định khu vực chịu ảnh hưởng của các sự cố hóa chất.
1.1. Sự cố rò rỉ, tràn, đổ hóa chất.
Sự cố rò rỉ, tràn, đổ hóa chất có thể xảy ra đối với tất cả các cơ sở kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hóa chất. Đây là sự cố có thể diễn ra có thể từ từ hoặc nhanh chóng tùy  thuộc vào tình huống xảy ra. Mức độ ảnh hưởng đến con người, môi trường và tài sản con người tùy thuộc vào đặc tính và sự phát triển của hóa chất.

Khu vực ảnh hưởng đồng hành cùng địa điểm cơ sở hoạt động, phạm vi ảnh hưởng thường trong một diện tích nhỏ, chủ yếu tại cac cơ sở hoạt động. Ngoại trừ một số trường hợp tràn đổ hóa chất trong quá trình vận chuyển, trường hợp này thường xảy ra đối với các chuyến vận tải xăng, dầu, gas, axit... khu vực ảnh hưởng không xác định cụ thể.
1.2. Sự cố cháy nổ.
Sự cố cháy nổ cớ thể xảy ra đối với với cac cơ sở kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hóa chất như: xăng, dầu, gas, vật liệu nổ, clo...Đây là sự cố diễn ra rất nhanh chóng và khó kiểm soát hậu quả khó lường. Phạm vi ảnh hưởng có thể lên đến 20.000 m2 khi xảy ra tại một cơ sở. Đối với trường hợp trong quá trình vận chuyển khu vực ảnh hưởng không xác định cụ thể.
2. Dự báo tình huống, diễn biễn của các nguy cơ xảy ra sự cố để lựa chọn phương án ứng cứu tương ứng phù hợp.
Như đã phân tích ở trên, sự cố hóa chất có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái chủ yếu do cháy nổ; rò rỉ, tràn đổ hóa chất.

Các sự cố xảy ra sẽ diễn biến rất nhanh ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường sinh hoạt của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do có để có phương án ứng cứu tương ứng và phù hợp. Chúng ta đưa ra một số phương án ứng phó như sau:
2.1. Sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất.
- Với phạm vi nhỏ: Có thể xảy ra ở bất kỳ đơn vị nào có hoạt động hóa chất: như sự cố tràn, đổ, rò rỉ, rách, thủng bao, thùng chứa các loại hóa chất như HCl, H2SO4, xăng, dầu, LPG...với khối lượng nhỏ.
- Với phạm vi rộng: Có thể xảy ra ở bất kỳ đơn vị nào có hoạt động hóa chất như HCl, H2SO4, xăng, dầu, LPG...với khối lượng lớn.
- Phương án ứng phó: Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn đổ hóa chất, hủy bỏ tất cả các nguồn lửa, nguồn phát nhiệt lớn, tia lửa điện; cô lập khu vực tràn đổ, rò rỉ hóa chất, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ, rò rỉ hóa chất. Những người có nhiệm vụ ứng phó sự cố hóa chất phải mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp. Hấp thụ hóa chất tràn đổ, rò rỉ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát, đất), không sử dụng chất liệu dễ cháy. Sau đó thu gom hóa chất và chứa đựng trong các thùng chứa hóa chất nguy hại. Sử dụng dụng cụ không phát ra tia lửa điện để thu gom. Dùng nước rửa sạch khu vực tràn đổ, rò rỉ hóa chất; thu gom nước và trung hòa rồi mới thải ra môi trường theo quy định bảo vệ môi trường.
2.2. Sự cố cháy, nổ.
- Với phạm vi nhỏ: Sự cố cháy, nổ xe bồn chứa hóa chất (LGP, xăng, dầu) trên đường vận chuyển; sự cố cháy, nổ tại các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh gas...chưa có khả năng ảnh hưởng đến các công trình, khu dân cư hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
- Với phạm vi rộng: Sự cố cháy, nổ với quy mô lớn, có khả năng hủy hoại tài sản của doanh nghiệp, tính mạng con người, có khả năng ảnh hưởng đến các công trình, các kho chứa của các doanh nghiệp lân cận và gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường, các sự cố này có thể xảy ra các điểm như sau: cháy nổ bồn chứa LGP tại trạm chiết nạp gas ( Công ty TNHH Bắc Thăng Long, DNTN Nhung Thắng LPG, Công ty TNHH Dầu khí An Bình)...
- Phương án ứng phó: Cần cách ly một trong ba yếu tố gây nên quá trình cháy (nhiệt, nhiên liệu và oxy). Các vật liệu dùng chữa cháy như: cát, bột đá, nước, các bình cứu hỏa...Tùy vào các đặc tính của từng đám cháy do nguồn nhiên liệu tham gia khác nhau mà sử dụng các loại hóa chất hoặc phương tiện chữa cháy khác nhau.

3. Xây dựng các kế hoạch ứng phó với các kịch bản sự cố hóa chất lớn đã được chỉ ra.
3.1. Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ HCl.
HCl khi phát tán vào môi trường thì chủ yếu ảnh hưởng đến nước ngầm, tuy nhiên, những ảnh hưởng tức thời của nó đối với con người (tác động xấu đến mắt, da và đường hô hấp) là rất nguy hiểm. Vì vậy để ngăn chặn sự tiếp xúc của hóa chất với người trực tiếp xử lý sự cố thì cần có trang bị bảo hộ lao động và thiết bị chuyên dùng cho người lao động, phun nước để giảm lượng phát tán hơi hóa chất bảo vệ người lao động, giảm mức độ phát tán hóa chất ra môi trường, cụ thể:
 Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức độ nhỏ: Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất khô) sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín.
 Khi tràn đổ, rò rỉ ở diện tích rộng: Thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, hủy bỏ tất cả các nguồn lửa, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. Thu hồi lượng hóa chất phát tán, hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất khô), không sử dụng chất liệu dễ cháy (như mùn cưa) để thấm hút dung dịch bị tràn đổ, sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước chung. Phun nước để giải tán hơi hóa chất bảo vệ nhân viên trong khi xử lý rò rỉ hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Sử dụng dụng cụ và thiết bị không phát tia lửa điện.

 Phương án ứng phó sự cố hóa chất: 

Trường hợp tràn đổ, rò rỉ mức độ nhỏ thì lực lượng cấp cơ sở thực hiện quy trình ứng phó như trong kế hoạch hoặc biện pháp được phê duyệt:

- Khi phát hiện xảy ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.
- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm vào khu vực rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm gang tay, ủng, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ HCl: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.
- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thầm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tát ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy hại và làm sạch môi trường.

Trường hợp tràn đổ, rò rỉ mức độ lớn, kèm theo xảy ra cháy nổ mà lực lượng của cơ sở không thể ứng phó được.

- Khi phát hiện xảy ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức báo động cho những người xung quanh biết, đồng thời thông báo cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty sử dụng phương tiện bảo hộ, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ và thông báo qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.

- Thực hiện cách ly, sơ tán người không có nhiệm vụ tại khu vực xảy ra sự cố.
- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ HCl: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Chỉ huy trưởng căn cứ tình hình diễn biến phát triển của sự cố, nhanh chóng liên lạc phối hợp với các cơ quan chức năng bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của cơ sở.
  Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH: Nhận được tin báo, Chỉ huy chữa cháy và CNCH phải nhanh chóng tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đến cơ sở xảy ra sự cố. Căn cứ vào tình hình, diễn biến của đám cháy, tổ chức trinh sát đám cháy để nắm tình hình vụ việc, khả năng bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy và quyết định biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp, đồng thời tổ chức cứu người, cứu tài sản.
- Cô lập hoàn toàn vị trí rò rỉ ít nhất với bán kính 50 mét.

- Phối hợp cùng với lực lượng PC và CC cơ sở, lực lượng dân phòng dùng đất khô, cát khô hoặc các vật liệu không cháy khác để ngăn hóa chất rò rỉ ra xung quanh.

- Dùng vòi phun nước hoặc phun sương vào đám cháy.

- Xác định số người bị nạn  còn mắc kẹt lại trong đám cháy không và đưa họ ra ngoài.

- Dự báo diện tích của đám cháy, khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận.
- Xác định hướng tiếp cận đám cháy thuận lợi nhất, xác định khu vực cân bảo vệ.

- Triển khai công tác cứu người bị nạn.

Trong qua trình chữa cháy cần chú ý:

- Chữa cháy ban đêm phải cần đèn pha chiếu sáng khu vực xảy ra sự cố.

- Phải sử dụng mặt nạ phòng độc khi vào chữa cháy vì khí HCl ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nếu hít phải.

- Lưu ý sự sụp đổ của các cấu kiện xây dựng.

- Sau khi đám cháy được dập tắt phải kiểm tra lại nếu không thấy dấu hiệu cháy lại mới thu dọn phương tiện.

Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý chất thải nguy hại đối với hóa chất tràn đổ đã được thu gom. Chủ trì xây dựng phương án khắc phục lâu dài của sự cố hóa chất, có kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo với trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn cho nhân dân khu vực ảnh hưởng.
- Nhiệm vụ Công an tỉnh: Phân luồng giao thông chống ùn tắc đường, tham gia ứng cứu người, tài sản, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Phối hợp điều tra kết luận nguyên nhân gây cháy.

- Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với công an tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Tổ chức hướng dẫn sơ tán dân trong vùng cách ly, khoanh vùng nguy hiểm. thực hiện cac biện pháp phòng, chống, tiêu tẩy ban đầu, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.
 - Nhiệm vụ của Sở Y tế: Tổ chức sơ cứu người bị nạn. Đối với nhứng nạn nhân bị thương nặng, khẩn trương vận chuyển đến cơ sở y tế có đủ phương tiện, máy móc, thuốc để cứu chữa.
3.2. Trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ H2SO4
 Nguyên nhân gây rò rỉ: Bị ăn mòn gây vỡ, bục bể; Tuột đường ống dẫn từ xe bồn bơm hóa chất vào téc; Rò rỉ điểm đầu nối giữa bồn chứa và đường ống; Van khóa không chặt trong quy trình vận hành; Do sai sót khi thực hiện quy trình sản xuất...

Các biện pháp phòng ngừa: H2SO4 phải được chứa đựng trong các phuy, can nhựa chuyên dụng, có khả năng chống ăn mòn cao, có nắp đậy chặt, chắc chắn, chịu được va đập, có đầy đủ nhãn sản phẩm, phiếu an toàn sản phẩm và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng có đủ điều kiện để vận chuyển.
- Công nhân làm việc phải theo quy trình làm việc an toàn mà công ty đã xây dựng, chỉ người đã được đào tào, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất mới được làm việc với hóa chất nguy hiểm. 
- Bảo quản axit trong nhà kho có mái che kín, tường bao, tránh ánh nắng mặt trời, không lưu trữ cùng các chất kiểm, không trộn cùng các loại axit hoặc chất hữu cơ. Khi pha chế luôn tuân thủ theo thứ tự là thêm axit vào nước chứ không bao giờ được làm ngược lại. Xung quanh thiết bị, kho chứa phải có bờ chắn bằng vật liệu chịu axit để phòng khi bị rò rỉ không bị chảy lan.

Các phương án ứng phó sự cố: Do đây không phải là hóa chất dễ bay hơi nên sự cố đối với loại axit này không ảnh hưởng trên diện rộng nghĩa là phạm vi mức độ nhỏ nên việc xử lý chủ yếu được giải quyết bởi lực lượng cơ sở.

- Khi phát hiện ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.
- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm gang tay, ủng, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố

- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy hại và làm sạch môi trường.

3.3. Trường hợp xảy ra sự cố tràn oxy lỏng tại khu vực bồn chứa do thiết bị hiển thị mức oxy lỏng không hoạt động hoặc do vỡ đường ống dẫn oxy lỏng ngay tại vị trí bồn chứa: 
Nếu không khống chế được rò rỉ, tràn đổ sẽ gây ra cháy tại bồn chứa, lan sang các vị trí xung quanh, gây bỏng nặng nếu tiếp xúc trực tiếp.

Phương án ứng phó:

Với phạm vi nhỏ: 

- Khi phát hiện ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán. Dựa vào tình hình thực tế của đám cháy,đội trưởng xử lý sư cố sẽ báo cáo lên lãnh đạo của công ty và yêu cầu sự  trợ giúp của cac lực lượng bên ngoài.
- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ oxy lỏng: Đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Phong tỏa khu vực xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ. Cắt cử người trông coi và cảnh báo cho mọi người cùng biết.
 - Thành viên đội ứng phó sự cố được trang bị thiết bị bảo hộ lao động, có bộ dưỡng khí cung cấp dưỡng khí để xử lý sự cố rò rỉ xảy ra.

- Sử dụng hệ thống phun sương hoặc nước để giảm nhiệt, pha loãng nồng độ khí/hơi.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản không xảy ra trộm cắp.

- Cán bộ y tế tại cơ sở chuẩn bị thuốc men dụng cụ để cấp cứu người bị nạn.

- Sau khi khống chế và xử lý được sự cố nhà máy tiến hành khắc phục hậu quả như tập trung đất, vật liệu sử dụng để hấp thụ vào một điểm tập trung và thông báo cho đơn vị xử lý chất thải nguy hại đến thu gom và xử lý.

Với phạm vi rộng: 
Đây là sự cố có người bị thương và có nguy hại đến môi trường và tài sản của công ty
Lực lượng ứng phó của cơ sở thực hiện:
- Khi phát hiện hiện xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho phòng hành chính, bảo vệ. Nhân viên hành chính sẽ thông báo qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết.
- Thông báo cho đội trưởng đội xử lý sự cố của công ty. Đội trưởng đội xử lý sự cố của công ty là chỉ huy trưởng xử lý sự cố. Dựa vào tình hình thực tế của đám cháy, đội trưởng xử lý sự cố sẽ báo lên lãnh đạo công ty và yêu cầu sự trợ giúp của lực lượng bên ngoài.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ oxy lỏng: Đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố 

- Gọi điện cho phòng cảnh sát PCCC theo số máy 114. Khi báo yêu cầu  nói rõ họ tên, cháy ở đâu, chất cháy là gì, thời điểm cháy, diện tích đám cháy.

- Tiến hành các hoạt động dập lửa ngay để hạn chế lửa có thể lây sang các bộ phận khác, đồng thời ngăn ngừa khả năng gây nổ các bồn chứa sản phẩm.
 - Thành viên đôi ứng phó sự cố được trang bị thiết bị bảo hộ lao động, có bộ dưỡng khí cung cấp dưỡng khí để xử lý sự cố rò rỉ xảy ra.

 - Tổ chức ứng cứu người bị nạn nhanh chóng rời khỏi chỗ cháy.

- Kiểm tra thật kỹ xem có người nào sót lại trong khu vực bị cháy không.

- Cử 2 người làm nhiệm vụ ra đón xe chữa cháy và hướng dẫn xe chữa cháy vào cơ sở, hướng dẫn nguồn nước chữa cháy.

- Cán bộ y tế cơ sở phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị thuốc men dụng cụ để cấp cứu người bị nạn.

- Phối hợp thực hiện “ Phương án chữa cháy, nổ” với phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh khi đội chữa cháy đến và giao quyền chỉ huy xử lý sự cố cho đội trưởng PCCC.

Phối hợp với cơ quan chức năng bên ngoài:

Lực lượng ứng phó cơ sở luôn đánh giá tình hình diễn biến của đám cháy, tình hình ứng cứu khẩn cấp. Liên lạc và yêu cầu đơn vị PCCC, đội y tế và các đơn vị bên ngoài để được hỗ trợ trong trường hợp đám cháy diễn ra nghiêm trọng và có nguy cơ lan rộng, vượt khỏi phạm vi ứng cứu của Công ty.

Các đội hỗ trợ đến văn phòng Công ty, được người dẫn đường đến cơ sở, được bảo vệ dẫn đến trung tâm ứng cứu khẩn cấp của Công ty và được đưa đến vị trí xảy ra đám cháy, sự cố.

Chỉ huy của cơ sở giao nhiệm vụ chỉ huy cho chỉ huy chữa cháy, ứng cứu chuyên nghiệp khi họ đến, thông báo tình hình diễn biến của đám cháy và làm tham mưu cho đội PCCC chuyên nghiệp.
- Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH: Nhận được tin báo, Chỉ huy Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải nhanh chóng tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đến cơ sở xảy ra sự cố. Căn cứ vào tình hình, diễn biến của đám cháy, tổ chức trinh sát đám cháy để nắm tình hình vụ việc, khả năng bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy và quyết định biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp; đồng thời tổ chức cứu người, cứu tài sản.

- Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý chất thải nguy hại đối với hóa chất tràn đổ đã được thu gom. Chủ trì xây dựng phương án khắc phục lâu dài của sự cố hóa chất, có kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo với trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn cho nhân dân khu vực ảnh hưởng.

- Nhiệm vụ Công an tỉnh: Phân luồng giao thông chống ùn tắc đường, tham gia ứng cứu người, tài sản, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Phối hợp điều tra kết luận nguyên nhân gây cháy.

- Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với công an tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Tổ chức hướng dẫn sơ tán dân trong vùng cách ly, khoanh vùng nguy hiểm thực hiện các biện pháp phòng, chống, tiêu tẩy ban đầu, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.
 - Nhiệm vụ của Sở Y tế: Tổ chức sơ cứu người bị nạn. Đối với nhứng nạn nhân bị thương nặng, khẩn trương vận chuyển đến cơ sở y tế có đủ phương tiện, máy móc, thuốc để cứu chữa.

3.4. Trường hợp xảy ra sự cố  rò rỉ, tràn đổ đối với cơ sở sử dụng NaOH.
Nguyên nhân: Có thể do nứt bồn do mối hàn không kín; Bị ăn mòn gây vỡ bục bể; Van khóa không chặt trong quy trình vận hành; Do sai sót khi thực hiện quy trình sản xuất...
Phương án ứng phó sự cố: Do đây không phải là hóa chất dễ bay hơi nên sự cố đối với loại hóa chất này không ảnh hưởng trên diện rộng nghĩa là phạm vi mức độ nhỏ nên việc xử lý chủ yếu được giải quyết bởi lực lượng cơ sở.

- Khi phát hiện ra sự cố, người phát hiện ngay lập tức hô to thông báo cho những người xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa chất của công ty, giám đốc công ty, trưởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể nhân viên và những người có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng cứu và sơ tán.

- Cách ly người và tài sản với khu vực xảy ra sự cố.

- Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, chỉ những người có trách nhiệm  được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm gang tay, ủng, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tương ứng mới được vào khu vực.

- Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất: đóng các van cấp bằng hệ thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố

- Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lượng hóa chất đã phát tán ra ngoài. Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó dùng nước rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy hại và làm sạch môi trường.

3.5. Trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa khí hóa lỏng (LPG)

Các sự cố có thể xảy ra với các cơ sở chiết nạp LPG như: Công ty TNHH Bắc Thăng Long, DNTN Nhung Thắng LPG, Công ty TNHH Dầu khí An Bình.

Với phạm vi nhỏ: Trường hợp tai nạn sự cố nhỏ không lập tức gây nguy hại đối với tính mạng, tài sản và môi trường. Các tình huống này có thể kiểm soát được bởi các biện pháp xử lý tại chỗ. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm huy động nguồn ứng cứu của đơn vị

Các tình huống ở phạm vi nhỏ gồm các tình huống sau hoặc mức độ tương ứng các tình huống sau:
- Rò rỉ LPG nhỏ từ các mối nối đường ống, bồn chứa với các thiết bị, các rò rỉ nhỏ từ gioăng đệm trê các máy bơm, máy nén LPG mà mắt thường có thể  phát hiện hoặc phải dùng bọt xà phòng mới phát hiện được.

- Xì chai LPG đang hoặc đã nạp.

- Cháy nhỏ, xa khu vực đường ống công nghệ, bồn chứa

- Sét đánh gần khu vực kho không gây cháy.

- Cháy nổ nhỏ các khu vực xung quanh chưa trực tiếp ảnh hưởng đến kho

Với phạm vi rộng: Sự cố gây nên những mối nguy hiểm nhất định đối với tính mạng, tài sản. Để có thể kiểm soát được các tình huống này và ngoài sự kiểm soát của đội ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở cần có sự phối hợp, chỉ đạo ứng cứu của chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng, phương tiện sẵn có gần kề khu vực xảy ra sự cố theo phương án đã thỏa thuận trước. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh, thành phố và có tác động đặc biệt nghiêm trọng. Khi xảy ra sự cố Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh chỉ huy ứng cứu đồng thời thông báo để Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức ứng phó
Các tình huống ở phạm vi rộng gồm các tình huống sau hoặc mức độ tương ứng các tình huống sau:

- Rò rỉ lớn trên đường ống nhập hay trên bồn như: Xì bồn do van an toàn hỏng, gãy ống nhập...và hậu quả là một lượng lớn LPG thoát ra không khí;

- Sét đánh thẳng lên khu vực kho.
- Cháy nổ từ bên ngoài sát tường kho có nguy cơ cháy lan sang kho.

Các tình huống ở phạm vi vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh, thành phố gồm các tình huống sau:

- Cháy nổ trong kho và có nguy cơ lan truyền sang kho khác.

- Cháy nổ hay đổ vỡ tràn LPG từ bồn do hậu quả của thiên tai không kiểm soát được.

Nguyên nhân của tình huống nổ bồn, bình, đường ống LPG:
Sự cố rò rỉ, cháy nổ kho chứa gas có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trong toàn bộ hệ thống công nghệ nhập/xuất và bất kỳ thời gian nào trong ngày. Các tình huống nổ bồn, bình, đường ống LPG, khí nén nếu xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Các nguyên nhân chính là:

- Bồn cũ không được bảo quản, bảo dưỡng kiểm định đúng quy định.

- Nhập quá diện tích bồn trong khi các thiết bị kiểm soát, mà trước hết là van an toàn không hoạt  động hoặc có hoạt động nhưng tốc độ nhập lớn hơn khả năng xả của van làm áp lực trong bồn tăng quá sức chịu của bồn.

- Đường ống LPG cũng có thể bị nổ nếu gặp lửa cháy bên ngoài mà các van chặn 2 đầu không mở, gây tăng nhiệt độ và áp suất trong đường ống quá sức chịu tải  của vỏ ống sẽ gây nổ.
- Do va chạm phát sinh lửa như xe bồn, xe tải đâm va trong kho.

Giải pháp ứng cứu khi sự cố xảy ra:

- Ở phạm vi nhỏ: Đội ứng phó cơ sở có thể giải quyết thì chỉ thông tin trong nội bộ để triển khai công tác ứng phó và các cá nhân không có trách nhiệm sẽ di tản theo hướng thoát nạn đã được quy định.
- Ở phạm vi rộng: Ngoài việc doanh nghiệp triển khai các biện pháp ứng cứu tại chỗ  đồng thời doanh nghiệp phải  báo cáo với công an PCCC, bệnh viện tuyến huyện gần nhất, chính quyền địa phương, UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường để hỗ trợ trong công tác ứng cứu.

Căn cứ vào quy chế phối hợp ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh các cơ quan, ban, ngành triển khai phương án ứng cứu cụ thể như sau:

- Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH: Nhận được tin báo, Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải nhanh chóng tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đến cơ sở xảy ra sự cố. Căn cứ vào tình hình, diễn biến của đám cháy, tổ chức trinh sát đám cháy để nắm tình hình vụ việc, khả năng bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy và quyết định biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp; đồng thời tổ chức cứu người, cứu tài sản.

- Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp xử lý chất thải nguy hại đối với hóa chất tràn đổ đã được thu gom. Chủ trì xây dựng phương án khắc phục lâu dài của sự cố hóa chất, có kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo với trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn cho nhân dân khu vực ảnh hưởng.

- Nhiệm vụ Công an tỉnh: Phân luồng giao thông chống ùn tắc đường, tham gia ứng cứu người, tài sản, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Phối hợp điều tra kết luận nguyên nhân gây cháy.

- Nhiệm vụ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với công an tỉnh thiết lập các chốt không cho người không phân sự vào khu vực cách ly. Tổ chức hướng dẫn sơ tán dân trong vùng cách ly, khoanh vùng nguy hiểm thực hiện các biện pháp phòng, chống, tiêu tẩy ban đầu, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.
 - Nhiệm vụ của Sở Y tế: Tổ chức sơ cứu người bị nạn. Đối với nhứng nạn nhân bị thương nặng, khẩn trương vận chuyển đến cơ sở y tế có đủ phương tiện, máy móc, thuốc để cứu chữa.

Khi sự cố vượt quá sự kiểm soát của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh thì ngoài công tác ứng cứu sự cố cần báo cáo với các Bộ, Ban, ngành trung ương như Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế... để được trực tiếp hướng dẫn khắc phục sự cố.
3.6. Trường hợp xảy ra sự cố hóa chất trên đường vận chuyển.
Mô tả chung:
Việc vận chuyển hóa chất từ nơi sản xuất, nhập khẩu đến nơi tiêu thụ cũng thường xẩy ra sự cố như: Do tai nạn giao thông gây ra; Do ùn tắc kéo dài; Do thiên tai, lũ quét; Do tự phát cháy, nổ; Do rò rỉ bồn chứa; Do Trục trặc hoặc tai nạn phương tiện vận chuyển có hư hỏng phương tiện chứa....

Trong các trường hợp sự cố, tai nạn, cháy nổ hoặc bị cản trở giao thông, người áp tải và người điều khiển phương tiện phải thực hiện ngay lập tức việc khoanh vùng sự cố, tai nạn, thiết lập cảnh báo ngăn chặn sự tụ tập, xâm nhập khu vực nguy hiểm và loại trừ các khả năng xuất hiện nguồn lửa trong khu vực sự cố, tránh nguy hiểm cho người đang tham gia giao thông
Phương án ứng phó :
Thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân, Công an địa phương, Chủ doanh nghiệp và Sở Công Thương tại địa phương nơi xảy ra sự cố, cụ thể: 

Nơi xảy ra tai nạn, sự cố; 

Tên hàng vận chuyển theo Danh mục hoặc Mã số Liên Hiệp quốc (số UN) của hàng vận chuyển;

Khối lượng hàng vận chuyển trước khi xảy ra tai nạn, sự cố;

Tình trạng sự cố (cháy, nổ hoặc rò rỉ); tình trạng hư hỏng của phương tiện chứa, tình trạng của phương tiện vận chuyển;

Các thiệt hại tại chỗ (nếu có) về người, tài sản; 

Các biện pháp xử lý đang thực hiện và các yêu cầu trợ giúp về cấp cứu người bị nạn, phương tiện khắc phục sự cố (chữa cháy, thu gom, chuyển hàng…).

- Khi ứng cứu, những người thi hành nhiệm vụ phải mặc bảo hộ lao động, ủng, mũ, găng tay chống hóa chất. Nếu xảy ra cháy sinh ra các khí độc phải dùng mặt nạ phòng độc.

- Cô lập xung quanh khu vực xảy ra sự cố với bán kính là 500 m, khu vực cần giám sát, bảo vệ người dân có chiều dài là 3 km tính từ tâm vị trí xảy ra sự cố và chiều rộng là 3 km tính từ tâm vị trí xảy ra sự cố về hai phía.

- Dùng bình xịt nước làm mát thùng chứa. Nếu có cháy, dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng các thiết bị sẵn có phù hợp với từng loại hóa chất.

Trong quá trình ứng cứu cần sử dụng bình dưỡng khí với chế độ áp suất dương phù hợp và mặt nạ kín mặt. 

Trường hợp không xảy ra cháy: Có nguy cơ phát sinh khí độc. Tìm cách ngăn chặn phát thải dòng khí nếu có thể. Mang kính bảo hộ, bình dưỡng khí, và quần áo bảo hộ bằng cao su (kể cả găng tay) để ứng cứu ban đầu.

Thực hiện các biện pháp không cho lan rộng ra xung quanh. Thực hiện lấp cát hoặc dùng các hóa chất trung hòa. Thực hiện làm sạch môi trường.

Nếu có người bị nạn, thực hiện sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất.

- Khi trục trặc hoặc tai nạn phương tiện vận chuyển có hư hỏng phương tiện chứa. Nếu rò rỉ, tràn đổ thoát ra các chất độc hại hoặc dễ cháy, nổ…gây thiệt hại về người, tài sản xung quanh, Tiến hành khắc phục hư hỏng nhỏ nếu đã có phương án, công cụ dự kiến cho các trường hợp này (bịt chỗ rò, khóa van…). Cách ly khu vực nguy hiểm theo chỉ dẫn (bán kính cách ly tùy theo đặc tính hàng vận chuyển). Bảo vệ, ngăn chặn người xâm nhập khu vực cách ly, chờ trợ giúp của lực lượng cứu hộ…Sơ tán người trong khu vực nguy hiểm. 

- Khi cháy phương tiện vận chuyển làm hỏng phương tiện chứa hoặc nổ phương tiện chứa nếu hàng vận chuyển có khả năng tăng áp suất do nhiệt, phát thải khí độc….gây thiệt hạn về người, tài sản. Dập cháy bằng phương tiện kèm theo xe nếu đám cháy nhỏ. Cách ly khu vực nguy hiểm theo chỉ dẫn (bán kính cách ly tùy theo đặc tính hàng vận chuyển). Bảo vệ, ngăn chặn người xâm nhập khu vực cách ly, chờ trợ giúp của lực lượng cứu hộ…Sơ tán người trong khu vực nguy hiểm. 

Khi nhận được tin báo có sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương thông báo cho Ban chỉ huy ứng phó sự cố.

- Công an, chính quyền xã, phường nơi xảy ra sự cố:

Sơ tán dân cư khỏi khu vực ảnh hưởng của khí độc đến tập chung tại các địa điểm công cộng: trường học, cơ quan nơi chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi khí độc, đồng thời chặn các tuyến đường nhỏ.

- Cảnh sát giao thông: 

Chặn các tuyến đường tỉnh lộ, không cho người không có nhiệm vụ di chuyển về khu vực xẩy ra sự cố.

- Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Lực lượng Cảnh sát PCCC của tỉnh được trang bị xe chữa cháy và trang thiết bị chữa cháy, trang phục bảo hộ tổ chức dập khí, chữa cháy theo phương án của cảnh sát PCCC.
Phân bổ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các lực lượng chữa cháy hỗ trợ sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi ứng cứu xong yêu cầu kiểm tra lại hiện trường và điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

- Bộ chỉ huy Quân sự:

Xử lý khí độc, cứu người theo chỉ đạo của chỉ huy, tiêu tẩy hiện trường, lập điểm làm sạch người, thiết bị ra khỏi vùng đỏ.

Phát hiện khoanh vùng nhiễm độc, xác định đến đâu cắm cờ đến đó và ghi lên phiếu thời gian, nồng độ nhiễm.

Xác định mức độ nhiễm độc nguy hiểm tại các điểm quan trọng (khu đông dân, khu tập trung các lực lượng tham gia, vị trí chỉ huy…).

Xác định phạm vi ảnh hưởng, tính chất nguy hiểm của hóa chất, dự báo các tình huống diễn biến có thể xảy ra, hỗ trợ kỹ thuật, đầu mối liên lạc. 

- Lực lượng Y tế: 

Tổ chức cấp cứu người bị nạn, kiểm tra sức khỏe toàn bộ người đưa ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

- Ngành Tài nguyên môi trường: 

Giám sát nồng độ hóa chất tại khu vực, kiểm tra, lấy mẫu phân tích nồng độ các chất tồn dư trong đất, nước, không khí sau sự cố.

Khi xảy ra sự cố tiếp giáp với các tỉnh, có thể báo cáo Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh để phối hợp các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu để ứng cứu.

4. Các giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố hóa chất.
Tùy theo tình hình sự cố hóa chất và tính chất, đặc điểm của loại hóa chất mà chúng ta phân ra các loại ảnh hưởng tác động để đưa ra giải pháp kỹ thuật khắc phục
Nguyên tắc chung: Loại bỏ các nguy cơ còn  tồn tại để chuẩn bị làm vệ sinh khu vực sự cố hóa chất. Tiếp theo dọn dẹp sạch chất thải, chất tro cháy, các thứ đổ vỡ, trang thiết bị hỏng hóc... Quản lý chất thải nguy hại theo quy định. Khôi phục lại môi trường ban đầu và đánh giá các thiệt hại về người và tài sản.
Một số trường hợp cụ thể:

Thứ nhất: Khắc phục sự cố do cháy, nổ hóa chất là xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc các loại hóa chất khác có khả năng cháy nổ.

Sự cố cháy nổ hóa chất thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với các cơ sở vật chất hoặc nguy cơ gây tai nạn cho con người. Cơ sở vật chất thường bị phá hủy không có khả năng phục hồi hoặc không còn tính năng sử dụng sau khi bị sự cố cháy nổ xảy ra. Do vậy biện pháp kỹ thuật khắc phục sự cố cháy nổ hóa chất gặp rất nhiều khó khăn mà không đem lại hiệu quả, thông thường là các biện pháp kỹ thuật tháo dỡ, lắp đặt, thu dọn trang thiết bị, dụng cụ tại hiện trường hoặc áp dụng kỹ thuật xây dựng mới cơ sở vật chất bị hư hại.

Thứ hai: Khắc phục sự cố rò rỉ hóa chất là xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc các loại hóa chất khác.

Trước hết phải khoanh vùng hóa chất bị rò rỉ, tìm mọi biện pháp để không cho hóa chất phát tán ra môi trường xung quanh, xây dựng cảnh báo khu vực và cho người canh gác 24/24 giờ. Tìm vị trí hóa chất bị rò rỉ từ bình, bồn chứa, bể chứa. Xác định các nguyên nhân gây rò rỉ và tìm giải pháp khắc phục. Tùy theo tính chất của bình chứa,bể chứa, các loại hóa chất đang chứa đựng chúng ta tìm biện pháp hàn gắn chỗ rò rỉ sao cho đảm bảo an toàn. Nếu hóa chất có tính chất nguy hiểm dễ cháy nổ có thể di dời sang thiết bị chứa đựng khác trước khi thao tác hàn gắn chỗ rò rỉ. Đồng thời trong thời gian khắc phục sự cố thì ngừng mọi hoạt động kinh doanh, sử dụng hóa chất để đảm bảo an toàn đối với người và cơ sở vật chất.
5. Công tác đảm bảo

Công tác chỉ đạo điều hành:
Ban chỉ đạo phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh là đơn vị chịu mọi trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân công cho các ngành, các cấp và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nòng cốt trong ứng cứu sự cố hóa chất.
Phòng Cảnh sát PCCC & cứu hộ cứu nạn và các đội cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn các huyện là đơn vị chuyên nghiệp có chức năng, nhiệm vụ chính đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó mọi sự cố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Lực lượng quân sự có trách nhiệm phối hợp trong công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố. Ngoài ra có có các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các ngành, các cấp cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố.

Điều kiện cơ sở vật chất:
Để duy trì lực lượng đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố hóa chất thì đòi hỏi lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác. Đồng thời thường xuyên diễn tập sẵn sàng tác nghiệp trong mội điều kiện, hoàn cảnh.
Ngoài ra phải phối hợp với lực lượng quân sự để ứng cứu tại chỗ ban đầu và thực hiện công tác đảm bảo an ninh, tính mạng người dân, của cải vật chất của nhân dân

Tài chính:
Mọi chi phí cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh được thực hiện dựa trên nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động hàng năm hoặc theo từng sự vụ xảy ra. 

6. Công tác tổ chức, phối hợp.
Ban chỉ đạo là đơn vị điều hành chung có trách nhiệm kết nối mọi thông tin liên lạc với các bộ phận phụ trách. Ban chỉ đạo cử người chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp và điều hành công tác ứng cứu sự cố. Lực lượng PCCC và CNCH và lực lượng quân sự là bộ phận trực tiếp nhận lệnh từ người chỉ huy tại hiện trường.

Khi sự cố xảy ra, nếu lực lượng cơ sở không khống chế được, ngay lập tức thông báo cho thường tực Ban Chỉ đạo và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh theo số điện thoại 114. Đồng thời gọi điện cho Sở Công Thương (cơ quan thường trực về ứng phó sự cố hóa chất) theo số điện thoại: 02163.857.863
Nội dung cung cấp các thông tin về: 

+ Vị trí xảy ra sự cố.

+ Số lượng và chủng loại hóa chất.

+ Tình trạng sự cố.

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ:

+ Trực tiếp nhận thông tin, thông báo cho Ban chỉ huy.

+ Huy động lực lượng, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp trực tiếp tiến hành xử lý sự cố tại hiện trường.

+ Trong trường hợp sự cố cấp quốc gia hoặc các tình huống bất ngờ có thể huy động tất cả các lực lượng ứng cứu của Khu công nghiệp. Khi khả năng ứng cứu về con người, thiết bị không thể đáp ứng được, trực tiếp liên hệ lực lượng phòng cháy, chữa cháy các tỉnh lân cận để được cùng tham gia ứng cứu.

- Công an tỉnh:
+ Huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, công an khu vực và các lực lượng khác của địa phương sơ tán toàn bộ người dân trong vùng cách ly ban đầu. 

+ Tổ chức các trạm gác không cho người không có phận sự xâm nhập vào vùng cách ly.

+ Thông báo cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng hướng gió để có các giải pháp an toàn hoặc sơ tán toàn bộ người dân cho đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

- Sở Công Thương:

+ Liên lạc với các thành viên trong Ban chỉ đạo để cùng tham gia ứng cứu.

+ Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính và các tính chất nguy hại khác của hóa chất để cung cấp cho lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

+ Xác định khu vực cần cách ly ban đầu, khu vực phát tán theo hướng gió đối với từng sự cố để thông báo cho các lực lượng tại hiện trường.

+ Liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất: 0422205057), Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ( 0242333664- 0437333664) để tham vấn các vấn đề về tính chất nguy hại, giải pháp khắc phục sự cố trong trường hợp sự cố đối với các hóa chất chưa xác định rõ hoặc cần có sự hỗ trợ từ các lực lượng Trung ương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Phối hợp với Sở Công Thương để cung cấp các tính chất nguy hại của hóa chất cho lực lượng hiện trường.

+ Chủ trì xây dựng phương án khắc phục các ảnh hưởng lâu dài của sự cố sau khi ứng phó, kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường. Thông báo cho Trưởng ban sau khi môi trường đã an toàn để đưa người dân trở lại.

+ Sau khi xử lý, khắc phục sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo về hiện trạng môi trường đã trở lại an toàn để xem xét kết thúc hoạt động ứng cứu, thông báo cho các cơ sở, người dân trở lại hoạt động bình thường

- Sở Y tế:

+ Nhận được thông báo từ Thường trực Ban chỉ đạo về thông tin sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nơi gần nhất chuẩn bị phương án cấp cứu, sơ cứu nạn nhân.

+ Tổ chức trạm sơ cứu ban đầu tại khu vực sự cố ngoài phạm vi vùng cách ly ban đầu và vùng chịu ảnh hưởng cuối hướng gió.

+ Tổ chức cấp cứu tất cả các nạn nhân, kiểm tra sức khỏe cho những người được sơ tán khỏi vùng cách ly ban đầu, tiếp tục theo dõi những người có biểu hiện nhiễm độc hóa chất hoặc chịu các tác động khác đến sức khỏe do sự cố hóa chất. Tổ chức đưa người lên tuyến trên nếu cần thiết.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương giám sát sức khỏe những người có mặt trong vùng cách ly ban đầu sau khi sự cố được khắc phục để đảm bảo phát hiện và cứu chữa kịp thời tất cả các nạn nhân.

+ Tổ chức đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế gần nhất hoặc đưa đi tuyến trên để được cấp cứu.

- Bộ chỉ huy Quân sự:

Xử lý khí độc, cứu người theo chỉ đạo của chỉ huy, tiêu tẩy hiện trường, lập điểm làm sạch người, thiết bị ra khỏi vùng đỏ.

Phát hiện khoanh vùng nhiễm độc, xác định đến đâu cắm cờ đến đó và ghi lên phiếu thời gian, nồng độ nhiễm.

Xác định mức độ nhiễm độc nguy hiểm tại các điểm quan trọng (khu đông dân, khu tập trung các lực lượng tham gia, vị trí chỉ huy…).

Xác định phạm vi ảnh hưởng, tính chất nguy hiểm của hóa chất, dự báo các tình huống diễn biến có thể xảy ra, hỗ trợ kỹ thuật, đầu mối liên lạc.
- UBND huyện, thị xã, thành phố:

Huy động lực lượng, trang thiết bị cùng với Công an tỉnh ứng cứu sự cố trên địa bàn.

- Ban Quản lý Khu công nghiệp:

+ Trường hợp sự cố hóa chất xảy ra trong các Khu công nghiệp, tiến hành thông báo cho các cơ sở gần nơi xẩy ra sự cố để tiến hành sơ tán người, thiết bị và sẵn sàng với mọi tình huống ứng phó sự cố có thể xẩy ra, huy động lực lượng, thiết bị tham gia ứng cứu khi có yêu cầu.

+ Huy động các trang thiết bị hiện có tham gia ứng cứu dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ đạo. 
7. Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất
Hàng năm, theo sự chỉ đạo của Bộ, ngành cấp trên, Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các ngành xây dựng Chương trình về công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn hóa chất và diễn tập Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Tùy tình hình thực tế hàng năm của địa phương Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh có thể không tổ chức diễn tập mà thay bằng các chương trình tổ chức tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện kỹ thuật trong công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối, thường trực giúp UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh; Khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan xây dựng dự toán kinh phí cho công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn hóa chất, Kế hoạch diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đồng, doanh nghiệp trong phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất; Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an toàn, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành; Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất trên địa bàn. Chủ trì hoặc phối hợp công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất; Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất… phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất của doanh nghiệp; giám sát việc diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của doanh nghiệp; Khi sự cố xảy ra, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp điều tra nguyên nhân gây nên sự cố hoá chất, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc quản lý, hướng dẫn công tác lưu giữ, bảo quản hoá chất trên địa bàn;
- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho phép, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp các ngành có liên quan để tổng hợp tham mưu, đề xuất ý kiến trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.
2. Trách nhiệm Sở Y tế

- Rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoá chất sử dụng trong bào chế dược phẩm cho người, hoá chất trong diệt khuẩn, diệt côn trùng gia dụng y tế và hoá chất dùng làm phụ gia trong thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất, hoá thực phẩm trong ngành y tế cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện quản lý.
- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất có nhiệm vụ điều động nhân lực, trang thiết bị cấp cứu kết hợp với lực lượng y tế cơ sở tổ chức cứu chữa kịp thời đối với nạn nhân do sự cố gây ra.

3. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hoá chất. Kiểm tra, xử lý việc đảm bảo môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoá chất. Hướng dẫn, xử lý, thải bỏ hoá chất độc tồn dư trong sản xuất, kinh doanh hoá chất.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hoá chất; tổ chức hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất theo đúng quy định.
- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về Bảo vệ môi trường.

- Sau khi sự cố xảy ra, có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp để khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, ngăn ngừa nạn ô nhiễm nước ngầm và nước mặt do chất thải nguy hại sinh ra trong quá trình xảy ra sự cố.
4. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại của sự cố hoá chất và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất nhằm bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường.

5. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với cộng đồng, môi trường.

- Rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoá chất sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thú y, bảo vệ thực vật, hoá chất bảo quản chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ, hải sản.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở các khu vực sản xuất, đặc biệt ở các khu vực chuyên sản xuất rau, chè, cây ăn quả.
- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

6. Trách nhiệm Công an tỉnh
- Tăng cường quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở có hoạt động hoá chất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan phát hiện, điều tra, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động hoá chất theo quy định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh diễn tập, ứng phó sự cố hoá chất của tỉnh và cảu các doanh nghiệp đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng lượng lớn hoá chất có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hoá chất.
- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất, … phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất có nhiệm vụ:

+ Phải huy động đầy đủ phương tiện, trang thiết bị thực hiện ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố hoá chất. Quyết định các biện pháp chữa cháy ban đầu, sử dụng mọi biện pháp để cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và ngăn chặn cháy lan. Đảm bảo an toàn cho con người, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về con người và của cải vật chất.

+ Phối hợp với doanh nghiệp nắm tình hình, tổ chức cứu chữa của lực lượng tại chỗ, thông báo và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, nếu cần thiết thì yêu cầu hoặc huy động theo thẩm quyền đối với lực lượng, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác chữa cháy. Khi trang thiết bị và lực lượng cứu nạn, cứu hộ không thể đáp ứng được yêu cầu, vượt quá khả năng triển khai, chủ động đề nghị hỗ trợ của công an các tỉnh lân cận.

7. Trách nhiệm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất cấp khu vực, cấp quốc gia có nhiệm vụ điều động lực lượng, trang thiết bị của đơn vị kết hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức ứng cứu kịp thời sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh diễn tập, ứng phó sự cố hoá chất của các doanh nghiệp đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng lượng lớn hoá chất có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hoá chất.

8. Trách nhiệm Sở Khoa học và công nghệ

- Tăng cường công tác quản lý hoá chất sử dụng trong nghiên cứu khoa học; công tác quản lý, cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đã được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hoá chất theo quy định. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển, áp dụng công nghệ phù hợp với việc sử dụng hoá chất ít nguy hiểm.

9. Trách nhiệm Sở Giao thông vận tải

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về vận chuyển hoá chất nguy hiểm bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa; các quy chuẩn kỹ thuật về vận chuyển hoá chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Trách nhiệm Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tham gia hoạt động hoá chất. Quản lý việc sử dụng hoá chất trong các cơ sở dạy nghề, các trung tâm thuộc ngành theo quy định của pháp luật.
11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

- Thực hiện công tác quản lý về đầu tư, xây dựng các công trình có liên quan đến hoạt động hóa chất theo quy định của Luật xây dựng và Luật Hóa chất.

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các nhà máy, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm). Hướng dẫn thực hiện các Quy chuẩn xây dựng về kết cấu công trình, thiết kế kho hoá chất… phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

12. Trách nhiệm của Sở Tài Chính

Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn hóa chất và diễn tập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

13. Trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác giáo dục về tính chất, tác dụng và tác hại của hóa chất và việc sử dụng hoá chất an toàn trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm kinh doanh, kho cất giữ bảo quản hoá chất nguy hiểm (bao gồm cả hỗn hợp hoá chất nguy hiểm) đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

14. Trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Có trách nhiệm bố trí nhân lực, vật lực và phối hợp với lực lượng của các cơ quan chức năng thực hiện công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND các xã, các phường, thị trấn điều động lực lượng trực tiếp tham gia công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn quản lý.
15. Trách nhiệm Ban Quản lý khu công nghiệp

- Phối kết hợp với các sở, ngành thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hoá chất cho các doanh nghiệp nằm trong khu, cụm công nghiệp.

- Khi xảy ra sự cố hoá chất tại địa bàn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ứng cứu kịp thời sự cố hóa chất xảy ra. Tạo mọi điều kiện để các cơ quan chức năng tham gia xử lý sự cố trong các khu công nghiệp có xảy ra các sự cố hoá chất.

16. Trách nhiệm Các cơ sở có hoạt động hoá chất

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất nguy hiểm; Phối hợp và chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động hóa chất của các cơ quan chức năng tại doanh nghiệp;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy phạm, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất nguy hiểm, hóa chất độc nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động; Thực hiện các quy định về khai báo hoá chất, lập và lưu giữ phiếu an toàn hoá chất; 
- Kiểm tra, cải tạo nâng cấp kho chứa hoá chất nguy hiểm, hóa chất độc. Đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hoá chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hoá chất xảy ra;
- Xây dựng và diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính hoá chất của doanh nghiệp hoặc lồng ghép diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất vào các chương trình diễn tập về Phòng chống cháy nổ, Sự cố tràn dầu, Bảo vệ môi trường...của doanh nghiệp;
- Báo cáo Sở Công Thương về Chương trình và thời diễn tập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất của doanh nghiệp để Sở Công Thương giám sát, theo dõi quá trình thực hiện; Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng khi tổ chức diễn tập Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh tại doanh nghiệp;

- Khi xảy ra sự cố hoá chất doanh nghiệp phải thực hiện: Đánh giá sự cố, nắm rõ tình hình và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lan rộng sự cố. Phải báo ngay cho người có trách nhiệm, người đứng đầu đơn vị để trực tiếp điều khiển các biện pháp ứng phó; Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ của cơ quan, tổ chức, cơ sở do mình trực tiếp quản lý để chỉ huy chữa cháy ban đầu, khi chưa có lực lượng cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đến cứu chữa; Cắt ngay các nguồn điện, các nguồn đánh lửa, thực hiện tốt chế độ thông gió, tắt các thiết bị máy đang vận hành, áp dụng các biện pháp đã lập trong bản phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất tại đơn vị. Nếu sự cố lớn vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở thì phải báo ngay cho các cơ quan chức năng có liên quan như: Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Sở Công Thương, Sở Y tế...để có phương án xử lý tình huống; Bảo đảm vật tư, hậu cần phục vụ cho công tác ứng cứu được liên tục, lâu dài. Phối hợp với cơ quan chức năng để tham gia bảo vệ hiện trường, điều tra, kết luận nguyên nhân xảy ra sự cố.

- Sau khi xảy ra sự cố, các doanh nghiệp hoạt động hoá chất thực hiện các nội dung sau: Xây dựng kế hoạch ổn định đời sống và việc làm cho nhân dân, cán bộ và công nhân viên bị thiệt hại do sự cố hóa chất gây ra trong phạm vi doanh nghiệp của mình; Kịp thời có các biện pháp xử lý môi trường, hạn chế sự tác động của các chất độc, chất nhiễm xạ, phóng xạ do cháy, nổ gây ra đối với môi trường đất, nước, không khí; Bồi hoàn tài sản cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc trưng dụng để ứng cứu, khắc phục sự cố hoá chất; Khẩn trương phục hồi các hoạt động sản xuất, ổn định kinh doanh. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị Bộ Công Thương:
- Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của cán bộ phụ trách an toàn hóa chất thuộc các sở ngành.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn xác định khoảng cách an toàn đối với các hóa chất nguy hiểm.

2. Kiến nghị Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ:
Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ tham gia ứng cứu với sự cố hóa chất.

3. Kiến nghị Bộ Y tế:
- Xây dựng các bộ tài liệu, sổ tay để hướng dẫn cho các nhân viên y tế cơ sở và đội ứng cứu, y tế tại các doanh nghiệp về sơ cứu nạn nhân nhiễm độc hóa chất.
- Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về sơ cấp cứu, chữa trị các nạn nhân nhiễm độc hóa chất cho các cán bộ y tế./.
BẢNG 1: DANH SÁCH KHO CHỨA VLNCN

	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	Kho chứa

	
	
	
	Số 
Kho < 5 tấn,
(cái)
	Số 
Kho ≥ 5 tấn,
(cái)
	Tổng lượng chứa,
(tấn)

	1
	Công ty TNHH Xây lắp 86/Đoàn 799/QK1
	Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	1,0
	 
	2,0

	2
	Công ty TNHH Thanh Bình
	Tổ 10 đại lộ Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Yên Bái.
	1,0
	 
	3,5

	3
	Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái
	Tổ 16, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	 
	2,0
	10,0

	4
	Công ty CP khoáng sản Yên Bái VPG
	Số 623 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	3,0
	 
	4,5

	5
	Công ty CP xây dựng giao thông Yên Bái
	Số 779, đường Lê Hồng Phong, P. Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	 
	1,0
	5,0

	6
	Công ty CP khoáng sản Viglacra
	Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	2,0
	 
	5,0

	7
	Doanh nghiệp tư nhân trồng rừng 327
	Tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	1,0
	 
	2,0

	8
	Công ty TNHH Đại Đồng Tiến
	Số 156A, đường Lý Thường Kiệt, tổ 16, P.Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.
	 
	1,0
	20,0

	9
	Công ty CP Thịnh Đạt
	Tổ 5, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	 
	1,0
	5,0

	11
	Công ty TNHH XD Trường Thành
	Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
	 
	1,0
	5,0

	12
	Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh
	Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái
	1,0
	 
	2,0

	13
	Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại 586
	Đội 2, thôn Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
	 
	1,0
	6,5

	14
	Công ty CP Yên Phú Đông Đô - BQP
	Bản Cang Chi Khúa, xã Xà Hồ, H. Trạm Tấu, Yên Bái
	 
	 
	 

	15
	Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình       
	Số 65 A, đường Vân Giang, phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	 
	3,0
	5,0

	17
	Công ty CP KTKS Việt Sinh
	Thôn 16, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
	1,0
	 
	1,0

	18
	Công ty CP Đường Sắt Yên Lào
	Số 99, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.
	 
	1,0
	5,0

	19
	Công ty CP Yên Phú
	Tổ 6, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.
	 
	1,0
	7,5

	20
	Chi nhánh Công ty CP đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái.
	Thôn Cốc Bó xá Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái  
	1,0
	 
	2,0

	21
	Công ty CP tập đoàn Thái Dương
	Thôn Tân Lập, xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	2,0
	 
	3,0

	22
	Công ty TNHH khai thác và chế biến đá Việt Long
	Cốc Bó, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	1,0
	 
	2,0

	23
	Công ty TNHH Đại Lục 
	Số nhà 383 - Đường Điện Biên - Tổ 41 - phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
	1,0
	 
	2,0

	24
	Công ty TNHH và TM Chân Thiện Mỹ
	Thôn Kha Bán, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	1,0
	 
	2,0

	25
	Công ty TNHH Huy Hoàng Lục Yên
	Tổ 2, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái             
	1,0
	 
	5,0

	26
	Công ty TNHH XDSX & TMDV Hùng Đại Sơn
	Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
	2,0
	 
	5,0

	27
	Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
	Tổ 5 - TT Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái. 
	 
	1,0
	10,0

	28
	Công ty CP ĐTTM Thành Phát
	Tổ 15, TT Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	1,0
	 
	1,0

	29
	   Công ty TNHH TM Ngọc Tâm 
	Thôn 5, xã Hưng Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
	 
	1,0
	10,0

	30
	Công ty SX đá Granit TNHH Granida Yên Bái
	Thôn Vĩnh Đông, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục yên, tỉnh Yên Bái
	1,0
	 
	2,0

	31
	Công ty CP Khai thác SX&XD h. Văn Yên
	Thôn 2, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
	 
	1,0
	8,0

	32
	DN tư nhân Thành Hương
	Thôn 13, xã Đồng Khê, H. Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
	 
	1,0
	5,0

	33
	Công ty TNHH Đồng Tiến
	Tổ 11 Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.      
	 
	1,0
	5,0

	34
	Công ty cổ phần Mông Sơn 
	Tổ 18, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	 
	1,0
	10,0

	35
	Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch AN Phú
	Thôn Khau Tu Ca, xã An Phú,  Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
	 
	1,0
	5,0

	36
	Công ty CP Thương mại và Sản xuất Công nghiệp
	Tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
	 
	1,0
	5,0

	37
	Chi nhánh Lục Yên Công ty CP luyện kim và khai khoáng Việt Đức
	Thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
	1,0
	 
	5,0

	38
	Công ty Cacbonnat canxi YBB 
	Xã Văn Tiến, TP. Yên Bái , tỉnh Yên Bái
	1,0
	 
	8,0

	39
	HTX khai thác đá vôi và vật liệu xây dựng Bó Luông 
	Làng Mường 2, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
	1,0
	 
	2,0

	40
	HTX khai thác chế biến đá vôi Thượng Bằng La
	Thôn Thắm, xã Thượng Bằng La, H. Văn Chấn, Yên Bái
	 
	1,0
	5,0

	41
	HTX Văn Thịnh
	Thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh, H. Văn Chấn, Yên Bái.
	2,0
	 
	2,0

	 
	Tổng
	 
	26
	21
	194


BẢNG 2: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI

	TT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	TRỮ LƯỢNG 
TỒN CHỮ

	I
	TP Yên Bái 
	 
	 

	1
	 CH gas Bảo Tín - HKD Vũ Văn Toàn
	Tổ 29, phường Nguyễn Phúc
	15 bình

	2
	CH gas Hoàng Quân - HKD Lương Mạnh Dũng
	Tổ 30, phường Nguyễn Phúc
	14 bình

	3
	CH gas Dung Hải - HKD Đào Thị Sinh
	Số 22, tổ 8, phường Hồng Hà
	10 bình

	4
	CH gas Hồng Thủy - HKD Hoàng Thị Thúy Hồng
	Tổ 33, phường Hồng Hà
	8 bình

	5
	CH gas Quỳnh Anh - Hoàng Công Thương
	Tổ 36B, phường Hồng Hà, TPYB
	10 bình

	6
	CH gas - HKD Lê Phương Thảo
	Tổ 46, phường Hồng Hà
	24 bình

	7
	CH gas Đức Thành - HKD Hoàng Đức Thành 
	Tổ 77, phường Nguyễn Thái Học
	15 bình

	8
	Petrolimex Nam Cường - HKD Phạm Châu Long
	SN79, tổ 28, p.Nguyễn Thái Học
	 

	9
	CH gas Thành Công - HKD Nguyễn Minh Trung
	Tổ 17A, phường Nguyễn Thái Học
	 

	10
	CH gas Hùng Hương - HKD Nguyễn Xuân Hùng
	Tổ 19, P. Yên Ninh
	 

	11
	CH gas Cường Liên - HKD Nguyễn Thị Liên 
	Số 177, Tổ 19, P.Yên Ninh
	 

	12
	Công ty xăng dầu Yên Bái 
	Tổ 10, Hoàng Hoa Thám, P.Yên Ninh
	8 bình

	13
	CH gas Sơn Bình - HKD Vũ Bá Sơn
	Tổ 22, phường Yên Ninh
	10 bình

	14
	CH gas Nhật Minh - Đoàn Lương Bằng
	tổ 41, phường Yên Ninh, 
	24 bình

	15
	CH gas Hiền Hòa - HKD Phạm Thanh Thúy
	Tổ 34, phường Yên Ninh
	15 bình

	16
	CH gas Vũ Hải - HKD Nguyễn Công Sử
	Tổ 15, phường Yên Ninh
	 

	17
	CH gas Huy Anh - HKD Trần Thị Thu Hoài
	Tổ 54, phường Yên Ninh
	 

	18
	CH gas Quang Thắng - HKD Nguyễn Thị Thu Hằng
	Tổ 32, phường Minh Tân
	 

	19
	CH gas Hùng Linh - HKD Đào Nguyên Hùng 
	Tổ 48, phường Minh Tân
	 

	20
	CH gas Tân Mai 2 - HKD Trần Văn Quang
	Tổ 2A, phường Minh Tân 
	 

	21
	CH gas Phương Ly - HKD Đào Nguyên Hoan
	Tổ 43, phường Minh Tân
	 

	22
	CH gas Gia Phúc - HKD Đỗ Thị Thanh Huệ
	Số 833a, Đ.Yên Ninh, tổ 11, P.Minh Tân
	 

	23
	CH gas Thành Dần -Tân Mai- HKD Nguyễn Thị 
Kim Thoa
	Sn 695, tổ 32C, P. Đồng Tâm
	 

	24
	CH gas Vân Sơn - HKD Lê Công Sơn
	Sn 675, Đ. Điện Biên, tổ 32C P. Đồng Tâm
	 

	25
	CH gas Ngọc Linh - HKD Đào Thị Huệ
	T31, P. Đồng Tâm
	 

	26
	CH gas Khánh Tùng- HKD Lê Trung Bích
	Sn 44, Tổ 5, P. Đồng Tâm
	 

	27
	CH gas KDTM&DV Tổng hợp số 2- CTXDYB
	Tổ 48, phường Đồng Tâm, TPYB
	 

	28
	CH gas Ánh Khiêm - HKD Vũ Đình Khiêm
	Tổ 4, phường Đồng Tâm, TPYB
	 

	29
	Ch gas Tâm Phúc - Lê Văn Tích
	Tổ 54, phường Đồng Tâm
	 

	30
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Lương
	Tổ 54, phường Đồng Tâm
	 

	31
	CH gas - HKD Dương Tuấn Cường
	Tổ 48, phường Đồng Tâm, TPYB
	 

	32
	Gas Kiên Thủy - HKD Phạm Trung Kiên
	Tổ 19, P. Yên Thịnh
	 

	33
	Gas Cường Diệp - Vương Tuyết Mai 
	276, Tổ 11, P. Yên Thịnh
	 

	34
	CH gas Thuyết Ninh - HKD Trần Văn Thuyết
	Tổ 19, P. Yên Thịnh
	 

	35
	CH Gas Hồng Vũ - HKD Nguyễn Thị Hồng 
	Tổ 37, phường Yên Thịnh
	 

	36
	CH Gas Trung Minh - HKD Nguyễn Thị Minh
	Tổ 34, phường Yên Thịnh
	 

	37
	CH Gas Dũng Hoa - HKD Hoàng Thế Dũng
	Tổ 41B, phường Yên Thịnh
	 

	38
	CH Gas Khánh Linh - HKD Nguyễn Thị Hậu
	Tổ 44, phường Yên Thịnh
	 

	39
	CH Gas Thúy Lượng - HKD Đặng Tiến Lượng
	Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến
	 

	40
	CH Gas Huy Thủy - HKD Nguyễn Thanh Huy
	Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến
	 

	41
	CH gas - HKD Hà Viết Phúc
	Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến
	 

	42
	CH gas Minh Nguyệt - HKD Dương Thị Nguyệt 
	Thôn 8, xã Hợp Minh
	 

	43
	CH Gas Hưng Luyến - HKD Thiều Kim Cát
	Thôn 1, xã Hợp Minh
	 

	44
	CH Gas ĐứcThành - HKD Hoàng Chí Thực 
	Thôn 8, xã Hợp Minh
	 

	45
	CH Gas Hòa Trang - HKD Nguyễn Văn Hòa
	Thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo
	 

	46
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Đức
	Thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo
	 

	47
	CH Gas Long Hải - HKD Lê Thị Kiều Dung
	Thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc
	 

	48
	CH gas -HKD Nguyễn Thanh Huyền
	Thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc
	 

	49
	CH gas - HKD Tạ Duy Hưng
	Thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc
	 

	50
	CH gas - HKD Nguyễn Tiến Thịnh
	 Thôn Long Thành, xã Tuy Lộc
	 

	51
	CH gas Chí Vỹ - Triệu Văn Vỹ
	Tổ 52, phường Nguyễn Thái Học, TPYB
	 

	52
	CH gas Kiên Bình - Vũ Đình Kiên
	Tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường
	 

	53
	CH gas - HKD Nguyễn Mạnh Linh
	Thôn Đồng Phú, phường Nam Cường
	 

	54
	CH gas Thịnh Hoan -HKD Trương Đình Thịnh
	Thôn 3, xã Giới Phiên
	 

	55
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Thắng
	Thôn 5, xã Giới Phiên
	 

	56
	CH gas - HKD Phùng Văn Hoà
	Thôn 6, xã Giới Phiên
	 

	57
	CH gas - HKD Nguyễn Thạc Hiệp
	Thôn 5, xã Giới Phiên
	 

	58
	CH gas Quân Oanh - Nguyễn Trọng Quân
	 Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến
	 

	59
	CH gas - HKD Lê Tiến Đạt
	Thôn 2, xã Phúc Lộc
	8 bình

	60
	CH gas Hồng Nhung - HKD Đỗ Thị Hồng Nhung
	thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu
	10 bình

	61
	CH gas - HKD Triệu Văn Hiển
	Thôn Châu Giang 2, xã Âu Lâu
	24 bình

	62
	CH gas Thành Đạt - HKD Phạm Thành Trung
	Thôn 5, xã Văn Phú
	15 bình

	63
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Khoa
	Thôn 4, xã Văn Phú
	 

	64
	CH gas Tân Thịnh- HKD Nguyễn Đức Tuệ
	thôn 1 Lương Thịnh, xã Tân Thịnh
	 

	65
	CH gas - HKD Vũ Đức Huy
	Thôn 2 Thanh Hùng, xã Tân Thịnh
	 

	II
	Thị xã Nghĩa Lộ 
	 
	 

	1
	CH Gas Tuấn Hằng - HKD Đoàn Hạnh Tuyết
	Tổ 12, phường Trung Tâm
	 

	2
	CH Gas Duyệt Lan - HKD Nguyễn Khắc Duyệt
	T15, phường Trung Tâm
	 

	3
	CH Gas Nghị Tâm - HKD Phạm Thị Tâm
	Tổ 12, phường Trung Tâm
	 

	4
	CH gas - HKD Phạm Hồng Khánh
	Tổ 17, phường Trung Tâm
	 

	5
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Quang
	Tổ 12, phường Trung Tâm
	 

	6
	CH Gas Ngọc Chiến - HKD Phan Ngọc Chiến
	Tổ 9, phường Cầu Thia
	 

	7
	CH gas Thanh Tùng - HKD Hà Anh Tùng 
	Tổ 1, phường Tân An
	 

	8
	CH gas Khanh Thương - HKD Nghiêm Thị Khanh
	Tổ 6, phường Tân An
	 

	9
	CH Gas Tuất Đoài - HKD Nguyễn Xuân Đoài
	Tổ 9, phường Tân An, 
	 

	10
	CH gas - HKD Nông Hải Hà
	Tổ Tông Pọng 1, phường Tân An
	 

	11
	CH Gas Hải Diệp - HKD Đỗ Minh Hải
	Tổ 5, phường Pú Trạng
	 

	12
	CH Gas Đức Chấn - HKD Nguyễn Thị Chấn
	Tổ 5, phường Pú Trạng
	 

	13
	CH gas Bình Thi - HKD Phùng Thị Thi
	Tổ 2, phường Pú Trạng
	 

	14
	Ch XD Nghĩa Phúc - Công ty xăng dầu Yên Bái
	thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc
	 

	15
	CH gas - HKD Sầm Thị Ân
	Thôn AẢ Hạ, xã Nghĩa phúc
	 

	16
	 Tuyết Hà - HKD Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Tổ 12, phường Trung Tâm
	 

	17
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Quang
	Tổ 9, phường Trung Tâm
	15 bình

	18
	CH gas - Công ty XD Yên Bái
	Bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi
	14 bình

	19
	CH gas - HKD Hoàng Văn Trình
	Xã Nghĩa Lợi
	10 bình

	20
	CH gas - HKD Trần Mạnh Chung
	Bản Xa, xã Nghĩa Lợi
	8 bình

	21
	CH gas Duy Nhân - HKD Nguyễn Thị Nhân
	Thôn Đêu 4, xã Nghĩa An
	10 bình

	22
	CH gas - HKD Lương Văn Dũng
	Thôn Cầu, xã Phù Nham
	 

	III
	Huyện Trấn Yên
	 
	 

	1
	CH gas Cường Liên - HKD Đỗ Cường
	Khu phố 7, thị trấn Cổ Phúc
	 

	2
	CH Gas Ngọc Sơn - HKD Trịnh Ngọc Sơn
	Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc
	 

	3
	CH Gas Trần Phong - HKD Nguyễn Văn Chiến
	Khu phố 8, thị trấn Cổ phúc
	 

	4
	CH gas Nguyễn Xuân Tình
	khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc
	 

	5
	CH gas - HKD Trần Thị Thúy
	Khu phố 7, thị trấn Cổ Phúc
	 

	6
	CH gas - HKD Nguyễn Minh Tuấn
	Khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc
	07 bình

	7
	CH gas - HKD Trịnh Thị Vân
	Thôn 2, thị trấn Cổ Phúc
	 

	8
	CH Gas Sơn Tươi - DNTN Sơn Tươi
	Khu phố Hóp, xã Báo Đáp
	 

	9
	CH Gas Anh Đoàn - HKD Ngô Công Đoàn
	Thôn 14, xã Báo Đáp
	15 bình

	10
	CH GasThúy Thụy - HKD Mai Hương Thụy
	Thôn 4, xã Hưng Khánh
	14 bình

	11
	CH Gas Cao Yến - HKD Nguyễn Văn Cao
	Thôn 8, xã Hưng Khánh
	10 bình

	12
	CH Gas -DNTN Quý Trọng
	Thôn 8, xã Hưng Khánh
	8 bình

	13
	CH Gas Khoa Vấn - HKD Nguyễn Văn Khoa
	Thôn 4, xã Hưng Khánh
	10 bình

	14
	CH gas -HKD Trần Văn Hải
	Thôn 8, xã Hưng Khánh
	24 bình

	15
	CH gas Sự Tơ - HKD Vũ Công Sự
	Thôn 4, xã Hưng Khánh
	15 bình

	16
	CH gas - HKD Trần Văn Triệu
	Thôn 9, xã Hưng Khánh
	 

	17
	CH Gas Hải Lý - HKD Vũ Kim Hải
	Thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng
	 

	18
	CH gas - HKD Nguyễn Đức Phong
	Thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng
	 

	19
	CH gas - HKD Phan Ngọc Kham
	Thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng
	 

	20
	CH Gas Tuấn Hoa - HKD Đào Anh Tuấn
	Thôn 9, xã Vân Hội
	 

	21
	CH Gas Sử Dung - HKD Nguyễn Văn Sử
	Thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh
	 

	22
	CH gas - HKD Hà Đình Giáp
	Thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh
	 

	23
	Công Ty TNHH Bắc Thăng Long
	Thôn Gò Bông, xã Minh Quân
	 

	24
	CH gas Cao Phong- Trần Thị Oanh
	Thôn Gò Bông, xã Minh Quân
	 

	25
	CH gas Đức Hưng - HKD Nguyễn Thị Hợp
	Thôn Đức Quân, xã Minh Quân
	 

	26
	CH gas - HKD Sái Chí Văn
	Thôn Gò Bông, xã Minh Quân
	 

	27
	Ch gas khuynh Phượng - Đỗ Ngọc Khuynh
	Thôn Đoàn Kết,  xã Lương Thịnh, 
	 

	28
	Ch gas Đức Thắng - Đoàn Thị Châm
	Thôn   3A , xã Việt Cường
	 

	29
	CH gas - HKD Trần Minh Thành
	Thôn 6, xã Việt Cường
	15 bình

	30
	CH Mạnh Hùng- Lê Mạnh Hùng
	Thôn 2, xã Minh Quán
	14 bình

	31
	CH gas Hải Hiên - HKD Nguyễn Văn Hải
	Thôn 3, xã Tân Đồng
	10 bình

	32
	CH gas - HKD Hà Thị Hiên
	Thôn 3, xã Tân Đồng
	8 bình

	33
	CH gas Nguyễn Thị Thỏa
	thôn 9, xã Quy Mông
	10 bình

	34
	CH gas -HKD Vũ Trung Thông
	thôn Trung Nam, xã Hồng Ca
	 

	35
	CH gas - HKD Đinh Văn Chiều
	thôn 9, xã Quy Mông
	 

	36
	CH gas - HKD Lã Quang Toàn
	Thôn Đoàn Kết,  xã Lương Thịnh, 
	 

	37
	CH gas - HKD Hoàng Văn Chuông
	Thôn An Thịnh, xã Kiên Thành
	 

	38
	CH gas - HKD Phạm Ngọc Hưng
	Thôn 5, xã Việt Thành
	 

	 
	Huyện Văn Yên 
	 
	 

	1
	CH Gas Lợi Thoả - Hộ KD Nguyễn Xuân Đức
	tổ 2, Khu 3, TT Mậu A
	 

	2
	CH gas Khôi Giang - HKD Nguyễn Mạnh Khôi
	 tổ 1, Khu phố 3, TT Mậu A
	 

	3
	CH Gas Tuy Thuận - Hộ KD Phạm Văn Tuy
	Khu phố 1, TT Mậu A
	 

	4
	CH Gas Điều Bến - HKD Nguyễn Văn Điều
	Tổ 1, khu phố 4, thị trấn Mậu A
	 

	5
	CH XD Văn Yên - Công ty xăng dầu
	Khu 5, thị trấn Mậu A
	 

	6
	CH gas Việt Nhung- Nguyễn Quang Việt
	 Tổ 1, khu 2, thị trấn Mậu A
	 

	7
	CH gas Chính Hiệp - HKD Đào Văn Chính
	Tổ 1, khu phố 3, thị trấn Mậu A
	 

	8
	CH gas Phương Trâm - Nguyễn Trà My
	Thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A
	 

	9
	C H gas - HKD Nguyễn Đức Sỹ
	Thôn Hồng Hà, thị trấn Mậu A
	 

	10
	CH gas - HKD Bùi Quang Đạt
	Tổ 1, thôn Hồng Phong, TT Mậu A
	 

	11
	CH gas Sơn Nhung - HKD Nguyễn Văn Sơn
	Thôn 2, xã Mậu Đông
	 

	12
	CH Gas Toàn Thắng - Hộ KD Nguyễn Văn Thắng
	Thôn 7, xã Mậu Đông
	 

	13
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Chương
	Xã Mậu Đông
	 

	14
	CH Gas Tú Toàn - Hộ KD Trần Văn Toàn
	Thôn Chè Vè, xã An Thịnh
	 

	15
	CH Gas Hà Tự - Hộ KD Đặng Thị Ngọc Hà
	Thôn Cây Đa, xã An Thịnh
	15 bình

	16
	CH gas Thắm Nguyên- HKD Nguyễn Văn Nguyên
	Thôn Đại An, xã An Thịnh
	14 bình

	17
	CH gas - HKD Trần Thanh Tùng
	Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh
	10 bình

	18
	CH Gas Hương Nhung - HKD Nguyễn Quốc Hương
	Khu phố Trái Hút, xã An Bình
	8 bình

	19
	CH Gas Tiến Liên - Hộ KD Lương Văn Tiến
	Khu phố Trái Hút, Xã An Bình
	10 bình

	20
	CH Gas Thanh Thuỷ - Hộ KD Trịnh Thu Thuỷ
	Khu phố Trái Hút, Xã An Bình
	 

	21
	CH gas Hiệu Hoàn - HKD Đặng Xuân Hiệu
	Khu phố Trái Hút, xã An Bình
	 

	22
	CH gas - HKD Trịnh Thị Ngân
	Khu phố Trái Hút, xã An Bình
	 

	23
	CH gas - HKD Lê Thanh Tùng
	Thôn Tân Ninh, xã An Bình
	 

	24
	CH gas Hải Thị - HKD Vũ Văn Hải
	Thôn I, xã Phong Dụ Hạ
	 

	25
	CH Gas Hồng Thanh - Hộ KD Nguyễn Thị Hồng
	Thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái
	 

	26
	CH gas Bảo Hân - Trần Văn Tuân
	Thôn Bóng Bưởi, xã Xuân Ái,
	 

	27
	CH Gas Khai Dung - Hộ KD Phan Quang Vũ
	Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông
	 

	28
	CH Gas Hoà Hợp - Hộ KD Lương Văn Hợp
	Thôn Gốc Đa, xã Đông Cuông
	 

	29
	CH gas Đặng Văn Sơn
	Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông
	 

	30
	CH gas - HKD Nguyễn Thành Tài
	Thôn Câu Có, xã Đông Cuông
	 

	31
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Huế
	Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông
	 

	32
	CH Gas Bằng Cường - Hộ KD Vũ Văn Bằng
	Thôn 6, xã Lâm Giang
	 

	33
	CH gas Thơm Tới - HKD Vũ Thị Thơm
	Thôn 7, xã Tân Hợp
	 

	34
	CH gas Hoan Thúy - HKD Đỗ Văn Hoan
	Thôn Vật Dùng, xã Hoàng Thắng
	 

	35
	CH gas Hoàng Quyết - Hoàng Văn Quyết
	Thôn ngọc châu, xã Châu Quế Hạ
	 

	36
	CH gas - HKD Trần Quốc Hoàng
	Thôn ngọc châu, xã Châu Quế Hạ
	 

	37
	CH gas Chiến Tươi - HKD Nguyễn Văn Chiến
	Thôn Khe Ngõa, xã Mỏ Vàng
	 

	38
	CH gas Ngọc Hà - Vũ Ngọc Hà
	Thôn Nghĩa Văn, xã Lang Thíp
	 

	39
	CH gas Thịnh Vui - Phan Văn Thịnh
	Thôn 7, xã Châu Quế Thượng
	 

	40
	CH gas - HKD Nguyễn Thanh Tùng
	Thôn 2, xã Châu Quế Thượng
	 

	41
	CH gas Trung Thắm- Hà Thị Thắm
	Thôn 4, xã Yên Hưng
	 

	42
	CH gas - HKD Phạm Ngọc Toản
	Thôn 2, xã Yên Hưng
	 

	43
	Ch gas Chiến Thắng - Phạm Văn Cường
	Thôn 6, xã Đại Phác
	 

	44
	CH gas Hưng Hảo - Trần Quốc Hưng
	Thôn 10, xã Lâm Giang
	 

	45
	CH gas - HKD Ngô Tuấn Anh
	Thôn 12, xã Lâm Giang
	 

	46
	CH gas - HKD Đào Huy Toàn
	Thôn 18, xã Lâm Giang
	 

	47
	CH gas Tuân Nga - HKD Nguyễn Văn Tuân
	Thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A
	 

	48
	CH gas Minh Anh - HKD Nguyễn Đức Hiệp
	Thôn Toàn Thắng, xã Đông An
	 

	49
	CH gas Giang Huyền - HKD Trần Mạnh GIang
	Thôn Đức Tiến, xã Đông An
	 

	50
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Sáng
	Thôn Đức Tiến, xã Đông An
	 

	51
	CH gas Trần Thành- HKD Trần Chung Thành
	 Thôn 2, xã Đại Sơn
	 

	52
	CH gas -HKD Vũ Trung Kiên
	Thôn 2, xã Đại Sơn
	 

	53
	CH gas - HKD Ngô Thị Bích Phượng
	Thôn 2, xã Đại Sơn
	 

	54
	Chgas Quỳnh Trang - HKD Trần Anh Chuyên
	Thôn 6, xã Yên Phú
	20 bình

	55
	CH gas Thế Anh - HKD Nguyễn Thế Anh
	Thôn 3, xã Yên Thái
	20 bình

	56
	CH gas - HKD Hoàng Thu Thủy
	Xã Phong Dụ Hạ
	 

	57
	CH gas Hào Thư - HKD Hoàng Đức Hào
	Thôn Đồng Bông, xã Viễn Sơn
	 

	58
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Sĩ
	Thôn Sơn Bình, xã Ngòi A
	 

	59
	CH gas Hoàng Đức Quyền
	Thôn 4, xã Yên Phú
	 

	60
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Yến
	Thôn 2, xã Yên Thái
	 

	61
	CH gas - HKD Phạm Phú Hai
	Thôn 2, xã Châu Quế Thượng
	 

	62
	CH gas - HKD Trần Quốc Hoàng
	Thôn ngọc châu, xã Châu Quế Hạ
	 

	63
	CH gas - HKD Phạm Thị Liên
	Thôn Đức Lý, xã Châu Quế Hạ
	 

	64
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Thành
	Thôn 5, xã Tân Hợp
	 

	65
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Hiền
	Thôn 1, xã Xuân Tầm
	 

	66
	CH gas - HKD Hà Quang Hồng
	Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp
	 

	67
	CH gas - HKD Nguyễn Kim Thuý
	Thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp
	 

	68
	CH gas - HKD Ngô Hữu Phương
	Thôn 8, xã Yên Hợp
	 

	 
	Huyện Yên Bình
	 
	 

	1
	Công ty TNHH Cường Thắng
	Thôn Hợp Thịnh xã Phú Thịnh
	 

	2
	Công ty TNHH dầu khí An Bình
	Km 9,5, thị trấn Yên Bình
	 

	3
	CH gas Thắng Hiệp- HKD Nguyễn Mạnh Thắng 
	Tổ 11, TT Yên Bình
	 

	4
	CH Gas Bích Ngọc - HKD Lê Thị Thủy
	T14 A, km13,  TT Yên Bình
	 

	5
	CH Gas - Công ty cổ phần gas Yên Bái
	Tổ 15A, TT Yên Bình
	 

	6
	CH Gas Ngọc Tú - Hộ KD Nguyễn Văn Ngọc 
	Tổ 13, thị trấn Yên Bình, 
	 

	7
	CH Gas Đạo Thuần - HKD Nguyễn Ngọc Đạo
	Tổ 4, thị trấn Yên Bình
	 

	8
	CH Gas Kế Viên - HKD Nguyễn Văn Kế
	Tổ 3, thị trấn Yên Bình
	 

	9
	CH Gas Hà Yến - HKD Trần  Ngọc Hà
	Tổ 7, thị trấn Yên Bình
	 

	10
	CH gas - Công ty CPTMDL&ĐT Yên Bái
	Tổ 7, thị trấn Yên Bình
	 

	11
	CH gas - HKD Trần Thị Yến
	Tổ 5, thị trấn Yên Bình
	 

	12
	CH Gas Trọng Cảnh - HKD Nguyễn Trọng Cảnh
	Khu 5, thị trấn Thác Bà
	 

	13
	CH Gas Sinh Hương - Hộ KD Phạm Thị Hương
	Khu II, TT Thác Bà
	 

	14
	CH gas - HKD Nguyễn Đức Thắng
	Khu 5, thị trấn Thác Bà
	 

	15
	CH gas - HKD Nguyễn Trọng Cảnh
	Khu 5, thị trấn Thác Bà
	 

	16
	CH Gas Phương Liễu - Hộ KD Lương Văn Phương
	Thôn Đồng Hen, xã Vũ Linh
	 

	17
	CH Gas Oanh Bạo - Hộ KD Nguyễn Văn Bạo
	Thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh
	15 bình

	18
	CH gas Hậu Thắng - HKD Nông Tất Thắng
	 Thôn Lạnh 1, xã Vũ Linh
	14 bình

	19
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Định
	Thôn Quyên, xã Vũ Linh
	10 bình

	20
	Cửa hàng gas Cảnh Loan - Lê Quang Cảnh
	Thôn Làng phạ, xã Cảm nhân
	8 bình

	21
	CH Gas Hường Toàn HKD - Nguyễn thị Hường 
	Thôn 10 xã Cảm Nhân
	10 bình

	22
	CH gas - HKD Hoàng Mạnh Thắng
	Thôn Làng Lạnh 1, xã Cảm Nhân
	 

	23
	CH Gas Hưng Hai - HKD Kiều Văn Hai
	Thôn 7, xã Thịnh Hưng
	 

	24
	CH gas Nguyễn Thanh Bình
	Thôn 5, xã Thịnh Hưng
	 

	25
	CHXD số 15 - Công ty XD Yên Bái
	Xã Thịnh Hưng
	 

	26
	CH gas - HKD Đào Văn Biên
	Xã Thịnh Hưng
	 

	27
	CH Gas Phương Nam - HKD Trần Phương Nam
	Km19, xã Cảm Ân
	 

	28
	CH gas - HKD Hà Trọng Ninh
	Thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân
	 

	29
	CH gas - HKD Tống Cảnh Thành
	Thôn Ngòi Cát, xã Cẩm Ân
	 

	30
	CH gas - HKD Lục Văn Huy
	Thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân
	 

	31
	CH Gas Thu Vũ - Hộ KD Đinh Quang Vũ
	Thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên
	 

	32
	CH gas Nông Văn Sơn
	Thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên
	 

	33
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Nguyên
	Thôn Tân Phong 2, xã Tân Nguyên
	 

	34
	CH gas - HKD Nguyễn Hữu Nhất
	Thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên
	 

	35
	CH gas - HKD Hoàng Văn Tài
	Thôn Tân Phong 2, xã Tân Nguyên
	 

	36
	CH Gas Cương Hưng - HKD Nguyễn Văn Cương
	Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Ái
	 

	37
	CH gas - HKD Tống Cảnh Thế
	Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Ái
	 

	38
	CH gas -HKD Nguyễn Chí Thanh
	Thôn Tân Lập, xã Bảo Ái
	 

	39
	CH gas - HKD Mai Mạnh Dũng
	Thôn Tân Lập, xã Bảo Ái
	15 bình

	40
	CH gas - HKD Phạm Văn Chiến
	Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Ái
	14 bình

	41
	CH Gas Quý Huyền - HKD Hà Thị Thu Huyền 
	Thôn 5, xã Văn Lãng 
	10 bình

	42
	CH Gas Ngọc Khuyên - HKD Đỗ Bảo Ngọc
	Thôn  Làng Cần, xã Đại Minh
	8 bình

	43
	CH gas khẩn Phượng- HKD Nguyễn Văn Khẩn
	Thôn Thanh Bình,xã Phú Thịnh
	10 bình

	44
	CH Gas Hà Anh - HKD Lê Quang Hoàn
	Thôn Hợp Thịnh,  xã Phú Thịnh
	 

	45
	CH gas - HKD Hoàng Mạnh Hà
	Thôn Thanh Bình,xã Phú Thịnh
	 

	46
	CH gas - HKD Hoàng Văn Thái
	Thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh
	 

	47
	Ch gas Bẩy Hiền- Vũ Văn Bẩy
	Thôn Đồng Tanh, xã phúc An
	 

	48
	CH gas - HKD Mai Văn Đông
	Thôn Đồng Tanh, xã phúc An
	 

	49
	CH gas Thanh Oanh -HKD Phạm Ngọc Thanh
	Khu I, thị trấn Thác Bà
	 

	50
	CH gas Đông Toán - Nguyễn Văn Toán
	Thôn Yên Thắng, xã Tân Hương
	 

	51
	CH gas - HKD Phạm Thị Hải
	Xã Tân Hương
	 

	52
	CH gas - HKDNguyễn Thị Mùi
	Thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương
	 

	53
	CH gas Ngọc Duy - Đinh Ngọc Duy
	Thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn
	 

	54
	CH gas Quang Huy - HKD Vũ Văn Huy
	Thôn Tân Tiến, xã Mông Sơn
	 

	55
	CH gas HKD Nguyễn Xuân Tùng
	Thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn
	 

	56
	CH gas - HKD Vũ Văn Học
	Thôn Thuý Sơn, xã Mông Sơn
	 

	57
	CH gas - HKD Hà Trung Dũng
	Thôn Trung Sơn, xã Mông Sơn
	 

	58
	CHgas Vân Cương -Bàn Văn Cương
	thôn 2, xã Yên Thành
	 

	59
	CH gas Thanh Niên - HKD Đinh Văn Nghiệp
	Ba Chãng, xã Vĩnh Kiên
	 

	60
	CH gas - HKD Vũ Xuân Quyền
	Thôn  Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên
	 

	61
	CH gas - HKD Phạm Thanh Thủy
	Thôn Tiên Phong, xã Hán Đà
	 

	62
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Tỉnh
	Thôn An Lạc 4, xã Hán Đà
	 

	63
	CH gas - HKD Phạm Thị Bình
	Xã Hán Đà, 
	 

	64
	CH gas - HKD Trần Văn Kiên
	Thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà
	 

	65
	CH gas Hà Chữ - Bùi Thị Chữ
	Thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai
	 

	66
	CH gas - HKD Hoàng Văn Thắng
	Thôn Yên Phú, xã Xuân Lai
	 

	67
	CH gas - HKD Tạ Thị Tâm
	Thôn 5, xã Xuân Long
	 

	68
	CH gas - HKD Đinh Xuân Kỳ
	Thôn 3, xã Xuân Long
	 

	69
	CH gas Cự Hôn - HKD Nguyễn Thị Hôn
	Thôn 2, xã Ngọc Chấn
	 

	70
	CH gas - HKD Phan Thị Thanh Minh
	Thôn Trung Tâm, xã Yên Bình
	 

	71
	CH gas - HKD Đặng Thị Thu Điểm
	Thôn 4, xã Đại Đồng
	 

	72
	CH gas - HKD  Trương Văn Thuần
	Thôn 3, xã Đại Đồng
	 

	73
	CH gas - HKD Nông Quốc Huy
	Thôn Làng Cại, xã Phúc An
	 

	 
	Huyện Lục Yên
	 
	 

	1
	CH gas Hà Tác - Hộ KD Lưu Thị Hà
	SN366, đường Nguyễn T. Thành- thị trấn Yên Thế  
	 

	2
	Hộ KD Đoàn Văn Công
	Tổ 4- Thị Trấn Yên Thế
	 

	3
	CH gas Hoàng Lập - Hộ KD Hoàng Văn Lập
	Tổ 13, thị trấn Yên Thế
	 

	4
	CHXD Yên Thế - Công ty XD Yên Bái
	Khu 3, thị trấn Yên Thế
	 

	5
	CH gas - Nguyễn Công Phong
	Thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế
	 

	6
	CH gas - HKD Hoàng Khoa Triều
	Tổ 4, thị trấn Yên Thế
	 

	7
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Hưng
	Tổ 17, thị trấn Yên Thế
	 

	8
	CH gas Hoàng Toại - Hộ KD Hoàng Văn Toại
	Thôn 9, xã An Lạc
	 

	9
	CH gas Mạnh Khánh - Hộ KD Nguyễn Duy Mạnh
	Thôn 10, xã Trúc Lâu
	 

	10
	CH gas - HKD Nguyễn Trọng Tuấn
	Thôn Bản Pạu, , xã Trúc Lâu
	 

	11
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Thảm
	Thôn Trung Tâm, xã Trung Tâm
	 

	 
	CH gas - HKD Hoàng Thị Loan
	Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm
	 

	12
	CH gas Cường Liên - Hộ KD Tăng Văn Tứ
	Thôn Làng Tàu, xã Liễu Đô, 
	 

	13
	CH gas - HKD Hoàng Văn Uyên
	 Thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô
	 

	14
	CH gas - HKD Trịnh Thanh Tùng
	Thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô
	 

	15
	CH gas Hưng Xâm- Hộ KD Nguyễn Quang Hưng
	Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh
	 

	16
	CH gas Bùi Văn Sắc
	Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh
	 

	17
	CH gas Phương Hà - HKD Đỗ Văn Phương
	Thôn 2 Vàn, xã Phúc Lợi
	 

	18
	CH gas - HKD Lương Thị Huyền
	Thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi
	 

	19
	CH gas - HKD Hà Anh Tuấn
	Thôn 2, xã Phúc Lợi
	 

	20
	CH gas Hà Chữ - Bùi Thị Chữ
	Thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai
	 

	21
	CH gas - HKD Hoàng Văn Thắng
	Yên Phú, xã Xuân Lai
	 

	22
	CH gas  Lan Anh - HKD Mông Thị Lan Anh
	Thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn
	 

	23
	CH gas -HKD Trần Thị Sứ
	Bản Chang, xã Lâm Thượng
	 

	24
	CH gas - HKD Hoàng Văn Điển
	Bản Nà Pồng, xã Lâm Thượng
	 

	25
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Thu Hà
	Thôn Bản Chang, xã Lâm Thượng
	 

	26
	CH gas Nguyễn Tiến Quyền
	Thôn 21, xã Minh Xuân
	 

	27
	HKD Lý Văn Giới
	Thôn 11, xã Minh Xuân
	 

	28
	HKD Hoàng Xuân Diệu
	 Thôn Bó Mạ, xã Vĩnh Lạc
	15 bình

	29
	CH gas - HKD Phạm Trung Kiên
	Thôn 5, xã Mường Lai
	12 bình

	30
	CH gas - HKD Hoàng Văn Xuân
	Thôn 5, xã Mường Lai
	 

	31
	CH gas - HKD Đỗ Duy Toán
	Thôn Làng Già, xã Yên Thắng
	 

	32
	CH gas - HKD Hoàng Thị Thơm
	Thôn 6, xã An Phú
	 

	33
	CH gas - HKD Triệu Văn Trường
	Thôn Làng Xóa, xã An Phú
	 

	34
	CH gas -HKD Hoàng Ngọc Thạch
	 Thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn
	 

	35
	CH gas - HKD Lê Đình Thám
	Thôn Reo Nác, xã Khánh Thiện
	 

	36
	CH gas - HKD Lê Văn Bình
	Thôn 16, xã Động Quan
	 

	37
	CH gas Cươờng Nga - HKD Đỗ Xuân Cường
	Km 59, xã Động Quan
	 

	38
	CH gas Liên Hiệp - HKD Phạm Xuân Hiệp
	Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm
	 

	39
	CH gas Tập Mến - HKD Hoàng Văn Tập
	Thôn Đầu Cầu, xã Tô Mậu
	 

	40
	CH gas - HKD Nguyễn Xuân Chăng
	Thôn Úc, xã Tân Lập
	 

	41
	CH gas - HKD Hoàng Văn Quyết
	Thôn 9, xã An lạc
	 

	42
	CH gas - HKD Hà Văn Hợi
	Xã Minh Chuẩn
	 

	43
	CH gas - HKD Nông Đức Mẫn
	Thôn 5, xã Minh Chuẩn
	 

	44
	CH gas - HKD Lương Ngọc Hường
	Thôn 10, xã Minh Chuẩn
	 

	45
	CH gas - HKD Triệu Văn Cuối
	Thôn  Khe Pháo 1, xã Tân Phượng
	 

	 
	CH gas - HKD Nguyễn Thanh Sơn
	Bản Chang, xã Phan Thanh
	 

	 
	Huyện Văn Chấn 
	 
	 

	1
	CH Gas - DNTN Hùng Anh
	Thôn 14, xã Tân Thịnh
	 

	2
	CH gas Thành Phát - Hộ KD Lưu Đình Quynh
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	3
	CH gasThuật Lan- Phạm Văn Thuật
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	4
	CH gas Phạm Xuân Sử
	Thôn 2, xã Tân Thịnh
	 

	5
	CH gas - Nguyễn Hữu Chín
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	6
	CH gas - HKD Phí Thị Thanh
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	7
	CH gas Dũng Hậu - Hộ KD Nguyễn Quốc Dũng
	Khu 10B, TTNT Trần Phú
	 

	8
	CH gas Toàn Mai - HKD Phạm Đức Toàn
	Khu nhà máy, TTNT Trần phú
	 

	9
	CH gas Thanh Hoa - Hộ KD Nguyễn Chí Thanh
	Khu 4A, TTNT Nghĩa Lộ
	15 bình

	10
	CH gas Thành An - HKD Vũ Minh Hiền
	Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham
	14 bình

	11
	CH gas Đức Anh - HKD Sa Đức Huyền
	Thôn Cò Cọi, xã Sơn A
	10 bình

	12
	CH gas Tấn Dung - DNTN Tấn Dung
	Khu 8, TTNT Liên Sơn
	8 bình

	13
	CH gas Bình Minh - HKD Đào Thị Bình
	Tổ 8, TTNT Liên Sơn
	10 bình

	14
	CH gas - HKD Nguyễn Ngọc Dũng
	Tổ 1, TTNT Liên Sơn
	 

	15
	CH gas Hằng Hải - HKD nguyễn Thị Thu Hằng
	Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh,
	 

	16
	CH gas Cường Lan - HKD Nguyễn Thị Lan
	Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh,
	 

	17
	CH gas Thanh Bình-DNTNXD Thanh Bình
	Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh,
	 

	18
	CH gas - HKD Hoàng Văn Hoàn
	Thôn Cao 1, xã Chấn Thịnh
	 

	19
	CH gas Quang Toan - HKD Triệu Văn Quang
	Thôn 11b, xã Nghĩa Tâm
	 

	20
	CH gas Cử Tâm - Hộ KD Nguyễn Văn Cử
	Thôn 11, xã Nghĩa Tâm
	 

	21
	CH gas Cử Tâm - Hộ KD Nguyễn Thị Linh
	Xã Nghĩa Tâm
	 

	22
	CH gas - HKD Nguyễn Thị Trinh
	Xã Nghĩa Tâm
	 

	23
	CH gas - HKD Lò Văn Hải
	Thôn Tho, xã Nghĩa Tâm
	 

	24
	CH gas Hồng Hưng - HKD Đoàn Quốc Hưng
	Khu 1, xã Đồng Khê
	 

	25
	CH gas Đức Hà - HKD Lê Minh Đức
	Khu I, thị tứ ngã ba, Xã Cát Thịnh
	 

	26
	CH gas Thái Thu - Trần Hữu Thái
	Thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh
	 

	27
	CH gas Dương Kim Tú
	Thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh
	 

	28
	CH gas Nguyễn Văn Hùng
	Thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh
	 

	29
	CH gas Xuân Phương - DNTN Xuân Phương
	 Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La
	 

	30
	CH gas Nguyễn Trọng Hiếu
	Thôn 5, xã Thượng Bằng La
	 

	31
	CH gas Đặng Ngọc Sơn
	Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La
	 

	32
	CH gas - DNTN Thanh Tâm
	Thôn Cườm, xã Thượng Bằng La
	 

	33
	CH gas  Toàn Tuyết - HKD Trần Văn Toàn 
	Thôn 14, xã Đại Lịch
	 

	34
	CH gas Trần Văn Thịnh
	Thôn 14, xã Đại Lịch
	 

	35
	CH gas - HKD Lưu Minh Thiện
	Thôn 11, xã Đại Lịch
	 

	36
	CH gas - HKD Đỗ Xuân Tình
	Thôn 8, xã Đại Lịch
	 

	37
	CH gas Ngọc Ánh - DNTN Đắc Thiên
	 Khu Trung Tâm, Xã Bình Thuận
	 

	38
	CH gas - DNTN Đắc Thiên
	Thôn Quăn 2, xã Bình Thuận
	 

	39
	CH gas - HKD Ngô Văn Phương
	Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận
	 

	40
	CH gas - HKD Đặng Ngọc Đức
	Thôn Quăn 2, xã Bình Thuận
	 

	41
	CH XD Đồng Khê- Công ty xăng dầu Yên Bái
	xã Đồng khê
	 

	42
	CHXD Văn Chấn- Công ty xăng dầu Yên Bái 
	Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh
	 

	43
	CH gas Duy Tân - HKD Nguyễn Văn Nghiêm
	 Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh
	 

	44
	CH gas Khánh Hưng - HKD Dương Văn Khánh
	Khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh
	 

	45
	CH gas Sơn Toản - Hộ KD Nguyễn Quốc Toản 
	Bản Phiêng 1, xã Sơn Thịnh
	 

	46
	CH gas HKD Hoàng Văn Kiểm
	Khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh
	 

	47
	CH gas Phong Chuẩn - HKD Đinh Văn Chuẩn
	Ban Bom Ban, xã Tú Lệ
	 

	48
	CH gas Huy Loan -Nguyễn Tiến Huy
	Bản Bom Ban, xã Tú Lệ
	 

	49
	CH gas - HKD Nguyễn Tiến Lập
	Thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ
	 

	50
	CH gas Duy Tân - HKD Nguyễn Văn Tân
	Thôn Bản Phiêng - xã Hạnh Sơn
	 

	51
	CH gas - HKD Vũ Văn Đạt
	Xã Hạnh Sơn
	15 bình

	52
	CH gas Dũng Nhung- HKD Hà Tiến Dũng
	 Tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn NTTPhú
	14 bình

	53
	HKD Đào Văn Khương
	Thị trấn nông trường trần phú
	10 bình

	54
	Ch gas Thành Thảo - Trần Tiến Thành
	Thôn Gốc Bục, xã Sơn A
	8 bình

	55
	Ch gas Hòa Nga - Phùng Chí Hòa
	Thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng
	10 bình

	56
	CH gas Chiến Hệ - Nguyễn Đức Chiến
	Tổ dân phố 4C, TTNT  Nghĩa Lộ
	 

	57
	CH gas Phương Sỹ - HKD Phạm Tiến Sỹ
	Khu 6B, TTNT Nghĩa Lộ
	 

	58
	CH gas Điều Thắng - Phạm Xuân Điều
	Thôn Đồng Quê, xã Minh An
	 

	59
	CH gas Hòa Như - Hòa Huy Hòa
	Thôn khe Bịt, xã Minh An
	 

	60
	CH gas Khương Hoài - Bùi Văn Khương
	Thôn 1, xã Nậm Búng, 
	 

	61
	CH gas Ngọc Bắc - HKD Lê Bắc
	Thôn Bản Dông, xã Sơn Lương
	 

	62
	CH gas Trung Liên - Nguyễn Văn Trung
	Thôn Nà Kè, xã Gia Hội
	 

	63
	CH gas - HKD Lò Thị Hải Vân
	Thôn Minh Nội, xã Gia Hội
	 

	64
	CH gas - HKD Lò Thị Ánh Dương
	Xã Gia Hội
	 

	65
	CH gas Đoàn Phúc - HKD Cầm Ngọc Quân
	Bản Lụ, xã Phú Sơn
	 

	66
	CH gas Kiên Sử - HKD Vũ Trung Kiên
	Thôn Ba Khe 2, xã Cát Thịnh
	 

	67
	CH gas - HKD Phạm Văn Dũng
	Khu phố 1, xã Đồng Khê
	 

	68
	CH gas Nam Việt - HKD Nguyễn Văn Nam
	Khu phố I, xã Đồng Khê
	 

	69
	CH gas - HKD Triệu Tài Long
	Thị trấn nông trường trần phú
	 

	70
	CH gas - HKD Bùi Anh Tuấn
	Thị trấn nông trường trần phú
	 

	71
	CH gas Chung Nga - HKD Nguyễn Văn Chung
	Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh,
	 

	72
	CH gas Hải Hưng - HKD Nguyễn Thanh Hải
	Tổ 1, thị trấn NT Liên Sơn
	 

	73
	CH gas - HKD Nguyễn Lâm Tùng
	Thôn Noong ở, xã Phù Nham
	 

	74
	CH gas - HKD Bùi Hải Nam
	Bản Khinh, xã Thanh Lương
	 

	75
	CH gas - CNCTCPĐT&XD Hoàng Phát tại Văn 
Chấn
	Xã Sơn A
	 

	76
	CH gas - HKD Phan Tiến Hải
	Thôn Bu Thấp,  xã Suối Bu
	 

	77
	CH gas - HKD Nguyễn Mạnh Hà
	Thôn Nà Lốc, xã Thạch Lương
	 

	 
	Huyện Trạm Tấu 
	 
	 

	1
	CH Gas Khoa Thi - HKD Nguyễn Thị Thi
	Khu 3, TT Trạm Tấu
	 

	2
	CH Gas Mai Khoa - HKD Vũ Thị Mai
	Khu 1, TT Trạm Tấu
	 

	3
	CHXD số 30- Trạm Tấu - Công ty XD Yên Bái
	Khu II, TT Thác Bà
	 

	4
	CH gas - HKD Lò Văn Hạnh
	Thôn Lừu 1, xã Hát Lìu
	 

	5
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Giáp
	Xã Hát Lừu
	 

	6
	CH gas - HKD Nguyễn Văn Hưng
	Khu I, thị trấn Trạm Tấu
	 

	 
	Huyện Mù Cang Chải 
	 
	 

	1
	CH Gas Tiến Đạt - HKD Đặng Tiến Đạt
	Tổ 3, TT MCC
	 

	2
	CH Gas Niệm Lụa - HKD Lê Thị Lụa
	Tổ 5, TT MCC
	 

	3
	CH Gas MCC - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Tổ 1, huyện MCC
	 

	4
	CH gas Thành An - HKD Lê Thành Trung
	Tổ 2, MCC
	 

	5
	CH gas Thanh Dinh - DNTN Hồng Hoan
	Bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông
	 


                              BẢNG 3: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU
	STT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	QUY MÔ TỒN CHỮ

	A
	TP Yên Bái 
	 
	 

	1
	CHXD số 6 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Tổ 36A, phường Hồng Hà
	 

	2
	CHXD Thủy Bộ - Cty CP Vận tải Thuỷ Bộ Yên Bái
	Tổ 7, đại lộ Nguyễn Thái Học
	 

	3
	CHXD số 3 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Tổ 28, phường Nguyễn Thái Học
	 

	4
	CHXD số 2 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Tổ 20, phường Yên Ninh
	 

	5
	CHXD số 20 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Tổ 56, phường Yên Ninh 
	 

	6
	CHXD Hải Bình Phát - Công ty TNHH Thương mại Hải Bình Phát
	Tổ 41, phường Yên Ninh
	 

	7
	CHXD km3 - DNTN Trung Tâm XD Chiến Thắng
	Tổ 41, phường Minh Tân 
	 

	8
	CHXD số 1 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Tổ 48, phường Đồng Tâm
	 

	9
	CHXD Phúc Lộc - Doanh nghiệp tư nhân Trung Tâm xăng dầu Chiến Thắng 
	Thôn 3, xã Phúc Lộc
	 

	10
	CHXD Thái Bình Dương - Công ty TNHH Thái Bình Dương
	Thôn 5 xã Giới Phiên
	 

	11
	CHXD số 27- Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn 2, xã Hợp Minh
	 

	12
	CHXD Hợp Minh - Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội tại Yên Bái
	Thôn 9, xã Hợp Minh
	 

	13
	CHXD Hồng Yên - DNTN Hồng Yên
	Thôn Nước Mát, xã Âu lâu
	25m3

	14
	CHXD số 4 Âu Lâu - Công ty TNHH Tự Đức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu
	22m3

	15
	CHXD Yên Bái - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Hiền Nga
	Thôn 1, Lương Thịnh, xã Tân Thịnh
	15m3

	16
	CHXD số 8 - CN Công ty TNHH Hải Linh tại Yên Bái
	Tổ 34, phường Yên Thịnh
	40m3

	17
	CHXD Ngọc Khánh QĐ - Công ty TNHH xăng dầu Ngọc Khánh QĐ
	Thôn Bình Lục, xã Văn Tiến
	29m3

	18
	CHXD số 7 - DNTN Trung tâm XD Chiến Thắng
	Thôn 5, xã Văn Phú
	15m3

	19
	CHXD số 6 - DNTNTTXD Chiến Thắng
	Thôn 2, xã Văn Phú
	 

	20
	CHXD số 33 - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Tổ 10, phường Yên Ninh
	 

	B
	Huyện Trấn Yên
	 
	 

	1
	CHXD Nga Quán - DNTN Trung tâm XD Chiến Thắng
	Thôn Ninh Phúc, Xã Nga Quán
	25m3

	2
	CHXD Trấn Yên - Công ty Xăng dầu Yên Bái 
	Khu 8, thị trấn Cổ Phúc
	 

	3
	CHXD Sơn Tươi - DNTN Sơn Tươi
	Khu phố Hóp, xã Báo Đáp
	 

	4
	CHXD Báo Đáp - HTX dịch vụ tổng hợp xã Báo Đáp
	Thôn 3, xã Báo Đáp 
	 

	5
	CHXD Điền Oanh - DNTN Điền Oanh
	Thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh
	 

	6
	CHXD Quý Trọng - DNTN Quý Trọng
	Thôn 8, xã Hưng Khánh 
	 

	7
	CHXD Thái Lừng - DNTN Thái Lừng
	Thôn 4, xã Hưng Khánh
	 

	8
	CHXD số 52 - Công ty xăng dầu Phú Thọ
	Thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng
	 

	9
	CHXD số 54 - Công ty xăng dầu Phú Thọ
	Thôn Chiến Thắng, xã Bảo Hưng
	 

	10
	CHXD Liêm Thuý - Công ty TNHH xăng dầu Liêm Thuý
	Thôn 11, xã Quy Mông
	 

	11
	CHXD Cương Anh - CN Công ty TNHHTM tổng hợp Cương Anh
	Thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng
	 

	C
	 Thị xã Nghĩa Lộ
	 
	 

	1
	CHXD Nghĩa Hằng - DNTN Nghĩa Hằng
	Tổ 19, phường Tân An
	 

	2
	CHXD Nghĩa Phúc - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc
	 

	3
	CHXD số 32 - Nà Làng - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi
	 

	D
	Huyện Văn Yên
	 
	 

	1
	CHXD Đại Lâm - Công ty cổ phần Đại Lâm
	Khu 3, thị trấn Mậu A       
	 

	2
	CHXD Mậu A - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Khu phố 5, thị Trấn Mậu A
	 

	3
	CHXD Xuân Hòa - DNTN Xuân Hòa
	Thôn Đồng Bưởi, thị trấn Mậu A
	 

	4
	CHXD Đại Phú An - Cty TNHH Đại Phú An
	Thôn Cổng Trào, xã An Thịnh
	 

	5
	CHXD Khải Quốc Lâm - DNTN Khải Quốc Lâm
	Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh
	 

	6
	CHXD Trần Phương - DNTN xăng dầu Trần Phương
	Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Ái 
	 

	7
	CHXD Đông Cuông - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Gốc Đa, xã Đông Cuông
	 

	8
	CHXD Đông An 1- Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Đức Tiến, xã Đông An
	 

	9
	CHXD số 28 - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Thôn Gốc Đa, xã Đông An
	 

	10
	CHXD Lê Khôi - DNTN Lê Khôi
	Khu phố Trái Hút, xã An Bình
	 

	11
	CHXD Trường An - DNTN xăng dầu Trường An
	Thôn 6, xã Lâm Giang
	 

	12
	CHXD Đại Sơn - DNTN Thăng Bình
	Thôn 2, xã Đại Sơn
	 

	13
	CHXD Hồng Quân - DNTN Xăng dầu Hồng Quân
	Thôn 1, xã Phong Dụ Hạ 
	25m3

	14
	CHXD Số 2 - Công ty cổ phần Đại Lâm
	Thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ
	 

	15
	CHXD Dương Hải - DNTN Dương Hải Lang Thíp
	Thôn Liên Kết, xã Lang Thíp
	 

	16
	CHXD - CN Công ty CPXD Tự Lực I tại Yên Bái
	Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ
	 

	17
	CHXD Tân Hợp - DNTN Trịnh Đức Huy
	Thôn 7, xã Tân Hợp
	 

	18
	CHXD số 2 - DNTN Trịnh Đức Huy
	Thôn 7, xã Mậu Đông
	 

	19
	CHXD - CN Văn Yên - CTCP Xăng dầu Hưng Yên
	Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ
	 

	20
	CHXD Tuấn khải số 1 - Hợp tác xã dịch vụ Tuấn Khải
	Thôn Tân Thịnh, xã Yên Phú
	 

	21
	CHXD số 01 Trần Anh - Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Trần Anh
	Thôn 4, xã Yên Hưng
	 

	22
	CHXD Tuấn Khải số 2 - Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tuấn Khải
	Thôn 4, xã Châu Quế Thượng
	 

	E
	Huyện Yên Bình 
	 
	 

	1
	CHXD số 16 - CN Công ty TNHH Hải Linh tại YB
	Thôn Liên Hiệp, xã Thịnh Hưng
	 

	2
	CHXD số 15 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn 7, xã Thịnh Hưng
	 

	3
	CHXD số 5 - DNTN TTXD Chiến Thắng
	Tổ 14B, thị trấn Yên Bình
	 

	4
	CHXD số 29 - Công ty xăng dầu Yên Bái 
	Tổ 13, thị Trấn Yên Bình
	 

	5
	CHXD Km11 - Công ty CPTMDL&ĐT Yên Bái
	Km11, thị trấnYên Bình
	 

	6
	CHXD số 9 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Tổ 2, thị trấn Yên Bình 
	 

	7
	CHXD Cảm Ân - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Ngòi Cát, xã Cảm Ân
	 

	8
	CHXD Hoàng Anh - Công ty TNHH TM Xăng dầu Hoàng Anh 
	Thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân
	 

	9
	CHXD Hoàng Lâm - DNTN Hoàng Lâm
	Thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái
	 

	10
	CHXD Tân Nguyên - Công ty TNHH HCM Yên Ninh
	Thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên
	 

	11
	CHXD số 2 - Công ty TNHH xăng dầu Ngọc Khánh QĐ
	Thôn Lem, xã Phú Thịnh
	 

	12
	CHXD Tân Mai - DNTN Tân Mai
	Khu 1, thị trấn Thác Bà
	 

	13
	CHXD Mông Sơn - Công ty Xăng dầu Yên Bái 
	Thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn
	 

	14
	CHXD Yến Thư - DNTN Yến Thư
	Thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai
	 

	15
	CHXD số 3 - Công ty TNHH Vật tư TM Thiên Thảo
	Thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh
	 

	16
	CHXD số 2 - Công ty TNHH Vật tư TM Thiên Thảo
	Thôn Làng Lạnh 2, xã Cẩm Nhân
	 

	17
	CHXD số 31 Hán Đà - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Thôn Tân Lập 7, xã Hán Đà, 
	 

	F
	Huyện Lục Yên 
	 
	 

	1
	CHXD số 38 - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm
	 

	2
	CHXD Động Quan - Công ty TNHH HCM Yên Ninh
	Thôn 2, xã Động Quan
	 

	3
	CHXD Khánh Hoà - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn 8, xã Khánh Hoà 
	 

	4
	CHXD Việt Hùng - Công ty TNHH TM Việt Hùng
	Thôn 3, xã Tân Lĩnh
	 

	5
	CHXD Tân Lĩnh - Công ty TNHH Thái Thịnh
	Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh
	 

	6
	CHXD Yên Thắng - Công ty TNHH Thái Thịnh
	Thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng
	 

	7
	CHXD Yên Thế - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Khu phố 3, thị trấn Yên Thế
	 

	8
	CHXD Yên Thế - Công ty CPTMDL&ĐT Yên Bái
	Thị trấn Yên Thế
	 

	9
	CHXD Thái Thịnh - Công ty TNHH Thái Thịnh
	Thôn 16, xã Minh Xuân
	 

	10
	CHXD Mai Sơn - Công ty CPTM Trung Hòa
	Thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn
	 

	11
	CHXD Liễu Đô - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô
	25m3

	12
	CHXD Kiên Lâm - Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Kiên Lâm
	Thôn Nè Bè, xã Lâm Thượng
	 

	G
	Huyện Văn Chấn 
	 
	 

	1
	CHXD Hùng Anh - DNTN Hùng Anh
	Thôn 14, xã Tân Thịnh
	 

	2
	CHXD Đỗ Nhuận - DNTN Đỗ Nhuận 
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	3
	CHXD Kiên Tuyết - Công ty TNHH xăng dầu Kiên Tuyết
	Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh
	 

	4
	CHXD Đắc Thiên - DNTN Đắc Thiên
	Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận
	 

	5
	CHXD Trường Thoan - DNTN Trường Thoan
	Thôn 11B, xã Nghĩa Tâm
	 

	6
	CHXD Phúc Thịnh - DNTN Phúc Thịnh
	Khu I, thị tứ Ngã Ba, xã Cát Thịnh
	 

	7
	CHXD số 3 Cát Thịnh - Công ty TNHH Tự Đức
	Thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh 
	 

	8
	CHXD Xuân Phương - DNTN Xuân Phương
	Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La
	 

	9
	CHXD Thanh Tâm - DNTN Thanh Tâm
	Thôn Cườm, xã Thượng Bằng La
	 

	10
	CHXD Trung Hiếu - DNTN Trung Hiếu
	Khu 10B, TTNT Trần Phú
	 

	11
	CHXD Minh Phương - DNTN Minh Phương
	Khu 9, TTNT Trần Phú
	 

	12
	CHXD Dũng Nhung - DNTN xăng dầu Phú Quân
	Tổ dân phố trung tâm, TTNT Trần Phú
	 

	13
	CHXD Đồng Khê - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê
	 

	14
	CHXD Sơn Thịnh - Cty TNHH TM Sơn Thịnh
	Bản Phiên 1, xã Sơn Thịnh
	 

	15
	CHXD Văn Chấn - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh
	 

	16
	CHXD Quân Đội - Cục Hậu Cần Quân khu II
	TTNT Nghĩa Lộ
	 

	17
	CHXD Phù Nham - Công ty Xăng dầu Yên Bái
	Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham
	 

	18
	CHXD Hoàng Phát - CNCTCPĐT&XD Hoàng Phát tại Văn Chấn
	Thôn Cò Cọi 2, xã Sơn A
	 

	19
	CHXD Liên Sơn - DNTN TM Tấn Dung
	Khu 8, TTNT Liên Sơn
	 

	20
	CHXD số 26 - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Tổ 10, TTNT Liên Sơn 
	 

	21
	CHXD Nậm Búng - Công ty TNHH Trường Thành
	Thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng
	 

	22
	CHXD Tú Lệ - HTX Đoàn Kết 
	Thôn Bản Mạ, xã Tú Lệ
	 

	H
	Huyện Trạm Tấu 
	 
	 

	1
	CHXD số 30 - Trạm Tấu - Công ty XD Yên Bái
	Khu II - Thị trấn Trạm Tấu         
	 

	I
	Huyện MCC
	 
	 

	1
	CHXD La Pán Tẩn - DNTN Hồng Hoan
	Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn
	25m3

	2
	CHXD Quyết Thắng - HTX Quyết Thắng 
	Tổ 7, thị trấn Mù Cang Chải
	 

	3
	CHXD Mù Cang Chải - Công ty xăng dầu Yên Bái
	Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải
	 

	4
	CHXD Tình Minh - Công ty TNHH Tình Minh
	Thị tứ Khao Mang, xã Khao Mang
	 


BẢNG 4: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

	TT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ

	1
	Công ty cổ phần Hapaco Yên Sơn
	Km4 phường Minh Tân-TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

	2
	Cty CP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
	Phường Nguyễn Phúc-TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

	3
	Công tyTNHH MTV cấp nước Yên Bái
	Phường Nguyễn Phúc-TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

	4
	Trạm QL Thủy Nông và nước sạch Lục Yên
	Tổ 8 TT Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

	5
	Công ty TNHH xây dựng cấp thoát nước Nghĩa Lộ
	Tổ 12, phường Phú Tạng, thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

	6
	Công ty TNHH Đại Lợi 
	TT Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

	7
	BQL nước sạch  và VSMT Văn Chấn
	xã Sơn Thịnh, h Văn Chấn, Yên Bái

	8
	Đội GT Và DV MT Trấn Yên
	TT Cổ Phúc, H. Trấn Yên, Yên Bái

	9
	 Công ty CP Giấy An Bình Văn Yên
	Huyện Văn Yên, Yên Bái


BẢNG 5: DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH HÓA CHẤT BVTV

	TT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	TRỮ LƯỢNG
 TỒN CHỨA

	
	
	
	

	I
	Huyện Văn Chấn
	 

	01
	Phạm Thị Thanh
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	02
	Hà Thị Vinh
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	03
	Lại Thị Hồng Nhung
	Thôn 13, xã Tân Thịnh
	 

	04
	Vũ Công Sính
	Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận
	 

	05
	Sa Thị Thúy Kiều
	Thôn Mỏ, xã Thượng Bằng La
	 

	06
	Đỗ Thị Loan
	Thôn Trung Tâm, xã Thượng Bằng La
	 

	07
	Đào Kim Quyền
	Thôn 26/3, xã Thượng Bằng La
	 

	08
	Dương Ngọc Đại
	Khu Trung Tâm, TTNT Trần Phú
	 

	09
	Dương Thị Tuyết
	Khu Trung Tâm, TTNT Trần Phú
	 

	10
	Lê Xuân Nhất
	Tổ dân phố 7, TTNT Trần Phú
	 

	11
	Nguyễn Thị Nhung
	Khu 10 B, TTNT Trần Phú
	 

	12
	Phạm Thị Châm
	Bản Phiêng 1, xã Sơn Thịnh
	 

	13
	Trần Hữu Sỹ
	Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh
	 

	14
	Bùi Văn Dũng
	Khu 6A, TT NT Nghĩa Lộ
	 

	15
	Hoàng Thị Họa
	Thôn Nà Lốc, xã Thạch Lương
	 

	16
	Nguyễn Thành Nam
	Thôn Noong ỏ, xã Phù Nham
	30 kg

	17
	Đặng Thị Thủy
	Bản Chanh, xã Phù Nham
	25 kg

	18
	Trần Văn Thế
	Tổ 8, TT NT Liên Sơn
	 

	19
	Đồng Văn Ngọc
	Thôn Bản Lốm, xã Hạnh Sơn
	 

	20
	Bùi Thị Mùa
	Khu phố 1, Xã Đồng Khê
	 

	21
	Đinh Thị Hậu
	Thôn Khu Rịa II, xã Cát Thịnh
	 

	22
	Đào Văn Khương
	Khu Trung Tâm - TTNT Trần Phú
	 

	23
	Trần Anh Đức
	Khu 10 B - TTNT Trần Phú 
	 

	24
	Nguyễn Thị Nga
	Thôn 5 - Thượng Bằng La
	 

	25
	Hoàng Thị Học
	Thôn Muỗng - Thượng Bằng La
	 

	26
	Hoàng Văn Trường
	Thôn Trung Tâm - Thượng Bằng La 
	 

	27
	Hà Thị Toan
	Thôn Chùa 1 - xã Chấn Thịnh 
	 

	28
	Nguyễn Thị Hằng
	Tổ 9 - TTNT Trần Phú
	 

	29
	Đoàn Thị Hà
	Tổ 7 - TTNT Trần Phú 
	 

	30
	Lưu Văn Hùng
	Thôn Thắm - Thượng  Bằng La 
	 

	31
	Nguyễn Xuân Trường
	Thôn 5 - Thượng  Bằng La 
	 

	32
	Dương Kim Phúc
	Thôn Khe Bút - Minh An 
	 

	33
	Đinh Danh Soạn
	Thôn Khe Bịt - Minh An 
	15 kg

	34
	Nguyễn Minh Tuấn
	Thôn 11  A - Nghĩa Tâm 
	 

	35
	Nguyễn Văn Tuệ
	Thôn 9 - Nghĩa Tâm 
	 

	36
	Đỗ Xuân Chiến
	Thôn 15 - Nghĩa Tâm 
	 

	37
	Hà Hồng Thụ
	Thôn bản Tho - Nghĩa Tâm
	 

	38
	Trần Văn Tuấn
	Thôn Nghĩa Lập - Nghĩa Tâm 
	 

	39
	Vũ Thị May
	Thôn Trung Tâm  - Bình Thuận 
	 

	40
	Vũ Thị Lanh
	Thôn Rịa 2  - Bình Thuận 
	 

	41
	Đỗ Văn Thái
	Thôn Chùa 1 - Chấn Thịnh 
	 

	42
	Hoàng Thị Thìn
	Thôn 2 - Tân Thịnh 
	 

	43
	Nguyễn Thị Vui
	Thôn Pom Ban, xã Tú Lệ
	 

	44
	Đồng Thị Thanh
	Thôn Trung Tâm
	 

	45
	Chu Sỹ Toán
	Thôn Chấn Hưng 5, xã Nậm Búng
	 

	46
	Hoàng Văn Đại
	Thôn Nà Kè, xã Gia Hội
	 

	47
	Lò Bắc Nam
	Thôn Bản Đồn, xã Gia Hội
	 

	48
	Đồng Văn Sượi
	Thôn Nà Kè, xã Gia Hội
	 

	49
	Bùi Văn Tiến
	Tổ 2, TTNT Liên Sơn
	 

	50
	Vũ Đình Thắng
	Khu 8, TTNT Liên Sơn
	 

	51
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Bản Cại, xã Hạnh Sơn
	 

	52
	Lò Văn Oai
	Bản Đường, xã Hạnh Sơn
	 

	53
	Nguyễn Thị Đào
	Bản Noong Phai, xã Phúc Sơn
	 

	54
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Tổ dân phố 3B, TTNT Nghĩa Lộ
	 

	55
	Đinh Kim Hiền
	Tổ dân phố 4A, TTNT Nghĩa Lộ
	 

	56
	Đoàn Hồng Ngọc
	Thôn Liên Hiệp, xã Minh An
	 

	57
	Vũ Nhậm Tươi
	Thôn Trung Tâm, xã Bình Thuận
	 

	58
	Trần Hoàng Hiệp
	Thôn 12, xã Nghĩa Tâm
	 

	59
	Phạm Văn Tuấn
	Thôn 2, xã Nghĩa Tâm
	 

	60
	Nguyễn Văn Tiến
	Thôn Bản Viềng, xã Sơn A
	 

	61
	Lò Văn Long
	Bản Ngoa, xã Phúc Sơn 
	 

	62
	Đinh Bá Quang
	Thôn Bu Thấp, xã Suối Bu
	 

	63
	Nguyễn Phú Trọng
	Thôn 12, xã Đại Lịch
	 

	64
	Ngô Thị Mai
	Thôn 9, Tân Thịnh
	 

	65
	Hoàng Thị Lan Hương
	Thôn 6, Đại Lịch
	20 kg

	66
	Vũ Thị Nụ
	Thôn Dù 2, Chấn Thịnh
	15 kg

	67
	Hoàng Ngọc Dương
	Chợ Chùa, Chấn Thịnh
	 

	68
	Nguyễn Văn Trìu
	Thôn 6, Nghĩa Tâm
	 

	69
	Bàn Sinh Trường
	Thôn Đồng Quẻ, Minh An
	 

	70
	Nguyễn Thị Nở
	Bản Phiêng 1, Sơn Thịnh
	 

	71
	Trần Minh Tuân
	Thôn Pom Ban, Tú Lệ
	 

	72
	Đinh Văn Trương
	Bản Lào, Thanh Lương
	 

	73
	Lò Nhật Quang
	Thôn Bản Khem, Thạch Lương
	 

	74
	Bùi Thị Duyên
	Thôn 7, Tân Thịnh, Văn Chấn
	 

	75
	Hà Văn Huynh
	Tổ dân phố 2, Trần Phú
	 

	76
	Lê Thanh Bảy
	Khu I, Thị Tứ Ngã Ba, Cát Thịnh
	 

	77
	Trần Văn Trọng
	Thôn 6A Hợp Nhất, Nghĩa Tâm
	 

	78
	Phí Thị Hồng Điệp
	Thôn Đồng Quẻ, Minh An
	 

	79
	Phạm Thị Vóc
	Thôn 14, Đại Lịch
	 

	80
	Trương Thị Dương
	Thôn 9, Tân Thịnh
	 

	81
	Hoàng Thị Hương
	Thôn 10, Tân Thịnh
	 

	82
	Nguyễn Văn Linh
	Thôn Ba Khe 2, Cát Thịnh
	 

	83
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Thôn Ba Khe 2, Cát Thịnh
	 

	84
	Sa Kim Cương
	Thôn Ba Khe 3, Cát Thịnh
	 

	85
	Đoàn Thị Hương
	Thôn Bữu, Thượng Bằng La
	 

	86
	Đỗ Mạnh Hưng
	Thôn Đá Đỏ, Thượng Bằng La
	 

	87
	Hoàng Thị Chang
	Thôn Trung Tâm, Bình Thuận
	 

	88
	Trần Thị Thoa
	Thôn 9, Đại Lịch
	 

	89
	Đỗ Thị Thôi
	Thôn 4 Thanh Tú, Đại Lịch
	 

	90
	Phạm Văn Nam
	Thôn 2, xã Tân Thịnh
	 

	91
	Trần Văn Sinh
	Tổ Dân phố 2, TTNT Trần Phú
	 

	92
	Đỗ Thị Chình
	Thôn Tho, xã Nghĩa Tâm
	 

	93
	Đỗ Thị Lộ
	Thôn Bồ III, xã Chấn Thịnh
	 

	94
	Nguyễn Thị Duyến
	Thôn 2, xã Tân Thịnh
	 

	95
	Bùi Thị Ngọ
	Thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh
	 

	96
	Sa Thị Hương Thư
	Thôn Mảm 1, xã An lương
	 

	97
	Vũ Văn Dương
	Thôn Nậm Mười, xã Nậm Mười
	 

	98
	Nguyễn Văn Tuyền
	Thôn Chấn Hưng 5, xã Nậm Búng
	 

	99
	Đỗ Thị Thu
	Thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng
	 

	100
	Lường Văn Tân
	Thôn Bản xẻ, xã Sơn Lương
	 

	101
	Nguyễn Thị Hạnh
	Bản Phiêng, xã Hạnh Sơn
	 

	102
	Lò Văn Hải
	Thôn Nậm Tọ, xã Thạch Lương
	 

	103
	Đỗ Thị Yên
	Bản Khá Thượng 1, xã Thanh Lương
	 

	104
	Nguyễn Thị Quyên
	Thôn Văn Thi 3, xã Sơn Thịnh
	 

	105
	Giàng Thị Phượng
	Thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng
	 

	106
	Đỗ Thị Hồng
	Thôn Bu Thấp, xã Suối Bu
	 

	107
	Phạm Văn Hưng
	Thôn Đèo Ách, xã Cát Thịnh
	 

	108
	Phạm Văn Xuân
	Thôn Ba Khe I, xã Cát Thịnh
	 

	109
	Sa Quang Hàn
	Thôn Ba Khe II, xã Cát Thịnh
	 

	110
	Hoàng Thị Hạnh
	Thôn Quăn 2, xã Bình Thuận
	 

	111
	Hoàng Thị Thảo
	Thôn Vũ Thịnh, xã Chấn Thịnh
	 

	112
	Trần Văn Toàn
	Thôn 14, xã Đại Lịch
	 

	113
	Nguyễn Văn Minh
	Thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh
	 

	114
	Lương Văn Dũng
	Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham
	 

	115
	Quang Thị Mai
	Thôn Noong Ỏ, xã Phù Nham
	 

	116
	Hà Thị Yến
	Thôn Phố 1, xã Đồng Khê
	 

	117
	Vũ Thị Hoa
	Thôn 8, xã Đại Lịch
	 

	118
	Trần Đăng Dung
	Thôn 10, xã Đại Lịch
	 

	119
	Nguyễn Thanh Hải
	Tổ Dân phố 1, TTNT Liên Sơn
	 

	120
	Lò Văn Quân
	Thôn Noong Phai, xã Phúc Sơn
	 

	121
	Lưu Tiến Quân
	Tổ dân phố Trung Tâm, TTNT Trần Phú
	 

	122
	Hoàng Thị Thùy
	Thôn hai sáu tháng ba, xã Thượng Bằng La
	 

	123
	Lưu Kiều Trang
	Thôn Tho, xã Nghĩa Tâm
	 

	124
	Lò Văn Luấn
	Thôn Bản Mớ - xã Hạnh Sơn
	 

	125
	Hà Văn Hoan
	Bản Có - xã Thạch Lương
	 

	126
	Nguyễn Văn Mạnh B
	Thôn Văn Hòa - xã Cát Thịnh
	 

	127
	Quách Văn Nghĩa
	Khu 2B - TTNT Nghĩa Lộ
	 

	128
	Nguyễn Như Năng
	Khu 4 B - TTNT Nghĩa Lộ
	 

	129
	 Phạm Thu Hằng
	Bản Khá Hạ - xã Thanh Lương
	 

	130
	Nguyễn Thị Hiền
	Thôn Khá Thượng II -xã Thanh Lương 
	 

	131
	Hoàng Thị Hường
	Thôn Thác Hoa 3 - xã Sơn Thịnh 
	 

	132
	Nguyễn Thị Thường
	Thôn Hồng Sơn - xã Sơn Thịnh 
	 

	133
	Nghiêm Thị Dung
	Thôn Hà Thịnh - xã Sơn Thịnh 
	 

	134
	Sa Thị Lý
	Khu phố I - xã Đồng Khê
	 

	II
	Huyện Lục Yên
	 

	01
	Nguyễn Đức Song 
	Tổ 10 - TT Yên Thế.
	 

	02
	Nguyễn Thị Năng
	Thôn Thâm Pồng-Yên Thắng
	 

	03
	Nguyễn Thị Hải
	Thôn 8-Khánh Hòa
	 

	04
	Vũ Đình Sơn
	Thôn 8-Khánh Hòa
	 

	05
	Vi Thị Nguyệt
	Thôn 8-Khánh Hòa
	 

	06
	Nguyễn Văn Năng
	Thôn 2 Vàn-Phúc Lợi
	 

	07
	Triệu Thị Nhậy
	Thôn 2 Vàn-Phúc Lợi
	 

	08
	Mai Văn Vị
	Thôn 5-Mường Lai
	 

	09
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Thôn Nà Bó-Khánh Thiện
	 

	10
	Lương Thị Bích
	Thôn Nà Bó-Khánh Thiện
	 

	11
	Hoàng Thị Đại
	Thôn Nà Tông-Khánh Thiện
	 

	12
	Vũ Trọng Định
	Thôn Khe Phay-Khánh Thiện
	 

	13
	Trần Văn Thiện
	Thôn 9- An Lạc
	 

	14
	Trịnh Anh Năm
	Thôn Bản Pạu – Trúc Lâu
	 

	15
	Trịnh Thị Bích Liên
	Thôn Trung Tâm – Trúc Lâu
	 

	16
	Phùng Kim Tiếp
	Thôn Sài Lớn – Trung Tâm
	 

	17
	Hà Văn Tứ
	Thôn 4 – Tân Lĩnh
	 

	18
	Hoàng Văn Thuyết
	Thôn Trung Tâm – Tân Lĩnh
	 

	19
	Nguyễn Thế Bắc
	Thôn 9 – An Lạc, Lục Yên
	 

	20
	Trần Quốc Toản
	Thôn Đồng Tâm – Liễu Đô
	 

	21
	Hoàng Thị Hạnh
	Thôn Sơn Hạ - Mai Sơn
	 

	22
	Hoàng Thị Thư
	Thôn Cây Mơ – Liễu Đô
	15 kg

	23
	Hoàng Văn Càn
	Thôn Nà Lạn – Khánh Thiện
	 

	24
	Lê Thanh Hoàn
	Thôn Reo Nác – Khánh Thiện
	 

	25
	Mông Thị Huyện
	Thôn Bến Muỗm – Vĩnh Lạc
	 

	26
	Nguyễn Thị Liên
	Thôn Cẩu Vè – Tân Lĩnh
	 

	27
	Phùng Kim Thưởng
	Thôn Khau Phá – Minh Tiến
	 

	28
	Vũ Thị Tân
	Thôn Sơn Trung – Mai Sơn
	 

	29
	Nguyễn Minh Hải
	Thôn Khe Phay – Khánh Thiện
	 

	30
	Hoàng Công Sáu
	Bản Chang - Lâm Thượng
	 

	31
	Phùng Thị Hương
	Tổ 10 - TT Yên Thế
	 

	32
	Nông Văn Cộng
	Thôn 10 – Trúc Lâu
	 

	33
	Lê Thông Hưng
	Thôn Lũng Cọ - Trung Tâm
	 

	34
	Quách Thị Thơm
	Thôn 5 – Mường Lai
	 

	35
	Nông Văn Tập
	Thôn Yên Thịnh – Vĩnh Lạc
	 

	36
	Hoàng Văn Độ
	Thôn Trung Tâm - Tân Lĩnh
	 

	37
	Hoàng Thành Nam
	Tổ 10 – TT Yên Thế
	 

	38
	Nguyễn Thị Doanh
	Thôn Làng Già – xã Yên Thắng
	 

	39
	Triệu Ngọc Huyên
	Bản Chang, xã Phan Thanh
	 

	40
	Dương Văn Tuyển
	Bản Hạ, xã Tân Lập
	 

	41
	Hoàng Văn Hòa
	Bản Hạ, xã Tân Lập
	 

	42
	Lộc Thế Trọng
	Thôn 6, xã Minh Chuẩn
	 

	43
	Nông Thị Nhuận
	Thôn Giáp Cang, xã Khai Trung
	 

	44
	Nguyễn Văn Hường
	Thôn 5, xã Minh Xuân
	 

	45
	Mai Thị Huyên
	Thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn
	 

	46
	Hoàng Văn Huệ
	Thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn
	 

	47
	Trương Mạnh Hưng
	Thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn
	 

	48
	Triệu Ngọc Chúng
	Bản Chỏi, xã Lâm Thượng
	 

	49
	Hoàng Văn Trên
	Thôn Tông Pình, xã Lâm Thượng
	20 kg

	50
	Vũ Thị Vĩnh
	Thôn Khe Phay, xã Khánh Thiện
	20 kg

	51
	Đào Thị Hậu
	Thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện
	 

	52
	Nông Thị Năm
	Thôn 5, xã Mường Lai
	 

	53
	Hoàng Thị Huệ
	Thôn Nà Bó, xã Mường Lai
	 

	54
	Mai Quang Bắc
	Thôn Làng Quỵ, xã Minh Tiến
	 

	55
	Nguyễn Văn Thượng
	Thôn Làng Xóa, xã An Phú
	 

	56
	Nông Quốc Duẩn
	Thôn 1 Túc, xã Phúc Lợi
	 

	57
	Sầm Thị Tuyến
	Thôn Làng Thìu, xã Trung Tâm
	 

	58
	Nguyễn Thị Phượng
	Thôn Trung Tâm, xã Trung Tâm
	 

	59
	Tăng Thị Yến
	Bản Tại, xã Tân Lập
	 

	60
	Vũ Thị Hồng
	Tổ 10, TT Yên Thế
	 

	61
	Hoàng Xuân Quyết
	Thôn 8, xã Khánh Hòa
	 

	62
	Trương Thị Thủy
	Thôn 8, xã Khánh Hòa
	 

	63
	Hà Thị Thu Thảo
	Thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh
	 

	64
	Nguyễn Thị Thơm
	Thôn São, xã Tân Lập
	 

	65
	Nguyễn Thị Linh
	Thôn Làng Mo, xã Tân Lĩnh
	 

	66
	Nguyễn Văn Kỳ
	Thôn 8, xã Khánh Hòa
	 

	67
	Triệu Văn Thanh
	Thôn Khe Pháo - xã Tân Phượng
	 

	68
	Lương Thế Hưng
	Thôn Nà Bó - xã Khánh Thiện
	 

	69
	Ma Văn Thành
	Thôn 6 - xã Minh Xuân 
	 

	70
	Nguyễn Thị Huyền
	Thôn Làng Già - xã Yên Thắng
	 

	71
	Hà Văn Chính
	Thôn 8 - xã Minh Xuân 
	 

	72
	Lương Nhân Toản
	Thôn  Trung Tâm- xã Tân Lĩnh
	 

	73
	Dương Thị Lương
	Thôn 6 - xã Khánh Hòa
	 

	74
	Đỗ Thị Loan
	Thôn Đồng Phú - TT. Yên Thế
	 

	75
	Vy Văn Toản
	Thôn 11 - xã Tân Lĩnh
	 

	76
	Thuận Thùy
	Thôn Làng Mường - xã Vĩnh Lạc
	 

	77
	Phan Đình Vũ
	Thôn Nà Ngàm - xã Mường Lai
	 

	78
	Đỗ Thu Thảo
	Thôn Cây Thị - xã Liễu Đô
	 

	79
	Lý Thùy Dương
	Thôn 2 - xã Động Quan 
	 

	III
	Huyện Mù Cang Chải
	 

	01
	Nuyễn Thị Ngọc
	Bản Dề Thàng, Chế Cu Nha
	 

	02
	Phạm Thị Dinh
	Thị Tứ, Ngã Ba Kim, Púng Luông
	 

	03
	Nguyễn Thị Luyến
	Tổ 4, TT Mù Cang Chải
	 

	04
	Nguyễn Thái Sơn
	Bản Thái, xã Khao Mang
	 

	05
	Phan Văn Trường
	Tổ 1, TT Mù Cang Chải
	 

	IV
	Thị xã Nghĩa Lộ
	 

	01
	Hoàng Thị Hạnh
	Bản Đêu 3, xã Nghĩa An
	 

	02
	Phan Thị Ngoan
	Tổ 14, P.Trung Tâm
	 

	03
	Nguyễn Thị Hằng
	Tổ 14, P.Trung Tâm
	 

	04
	Bùi Đức Mịch
	Tổ 14, P.Trung Tâm
	 

	05
	Cầm Thị Huấn
	Ngõ 75, đường Bản Lè, tổ 2
	 

	06
	Hà Thanh Tú
	Tổ 21, Trung Tâm
	 

	07
	Nguyễn Văn Hùng
	Tổ 14, Trung Tâm
	 

	08
	Lê Thị Vân Anh
	Tổ Tông Co 5, phường Tân An
	 

	09
	Nguyễn Thị Lan
	Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An
	 

	10
	Vũ Thị Nguyệt
	Tổ 21, phường Trung Tâm
	 

	11
	Nguyễn Thế Tạo
	Tổ 7, phường Trung Tâm
	 

	V
	TP Yên Bái
	 

	01
	CN Yên Bái Cty CP NCOTEX Hà Nội
	Tổ 6, phường Hợp Minh
	 

	02
	Đoàn Đức Trường
	Thôn Long Thành - xã Tuy Lộc
	 

	03
	Nguyễn Quang Chanh
	Thôn Tân Thành - xã Tuy Lộc
	 

	04
	Nguyễn Chí Toản
	Thôn Thanh Sơn - xã Tuy Lộc
	 

	05
	Đinh Thị Lan
	Thôn Nước Mát - xã Âu Lâu
	 

	06
	Lê Tuyết Mai
	Tổ 2 - phường Hợp Minh
	 

	07
	Phạm Ngọc Bình
	Tổ 23 - phường Yên Thịnh
	 

	08
	Nguyễn Ngọc Tân
	Thôn Lưỡng Sơn - xã Văn Tiến
	 

	09
	Lê Thị Kim Thành
	Thôn Văn Quỳ - xã Văn Tiến
	 

	10
	Trương Đình Thịnh
	Thôn 3 - xã Giới Phiên
	 

	11
	Võ Thị Diễm Thanh
	Thôn Long Thành - xã Tuy Lộc.
	 

	12
	Trần Thị Hưng
	Thôn 2 - xã Phúc Lộc
	 

	13
	Nguyễn Đức Hạnh
	Tổ 8 - phường Hợp Minh
	 

	14
	Nguyễn Thị Quyên
	Tổ 9 - phường Hợp Minh
	 

	15
	Hà Thị Thanh
	Thôn Thanh Niên - xã Minh Bảo
	 

	16
	Nguyễn Thị Xuân
	Thôn 1 -xã Tân Thịnh, TP Yên Bái
	 

	17
	Lưu Thị Hoàn
	Thôn 5 (Tiên Phú)  - xã Văn Phú
	 

	18
	Phạm Thị Hồng
	Thôn 2 - xã Tân Thịnh
	 

	19
	Triệu Mai Phượng
	Thôn Phú Nhuận - xã Âu Lâu
	 

	20
	Đào Thị Tài
	Tổ 9 - phường Hợp Minh
	 

	21
	Nguyễn Bích Thủy
	Tổ 11A, P. Hồng Hà
	 

	22
	Nguyễn Thị Khanh
	Tổ 5A, P. Hồng Hà
	 

	23
	Đặng Tất Đạt
	Tổ 9B, Nguyễn Thái Học
	 

	24
	Phạm Hồng Nhung
	Thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc
	 

	25
	Văn Thị Thìn
	Thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu
	 

	26
	Lưu Khánh Hằng
	Tổ 31A, phường Đồng Tâm
	 

	27
	Nguyễn Thị Hậu
	Thôn Văn Liên, xã Văn Phú
	 

	VI
	Trạm Tấu
	 

	01
	Nguyễn Hương Trà
	Khu I, Thị Trấn Trạm Tấu
	 

	02
	Lê Thị Linh
	Khu II, Thị Trấn Trạm Tấu
	 

	03
	Hà Thị Hạnh 
	Khu II, Thị Trấn Trạm Tấu
	 

	04
	Trần Bích Thủy
	Khu IV, Thị Trấn Trạm Tấu
	 

	05
	Nguyễn Thị Phương
	Thôn Pá lau, xã Pá Lau
	 

	06
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Km 17, xã Trạm Tấu
	 

	07
	Đinh Văn Tuyền
	Thôn Khấu Ly, xã Bản Mù
	 

	08
	Lò Lâm Tới
	Thôn Mông Đơ, xã Bản Mù
	 

	09
	Sùng A Tu
	Thôn Tà Gềnh, xã Bản Mù
	 

	10
	Hà Thị Ly
	Khu II, TT Trạm Tấu
	 

	11
	Đồng Văn Ọm
	Thôn Lừu I, xã Hát Lừu
	 

	12
	Đỗ Văn Thao
	Thôn km 17 - xã Trạm Tấu 
	 

	VII
	Huyện Trấn Yên
	 

	01
	Vũ Thị Dung
	Thôn 5 TT - Cổ Phúc
	 

	02
	Cao Thị Mai
	Thôn 1 - Xã Tân Đồng
	 

	03
	Đào Quang Khởi
	Thôn 17 - Xã Báo Đáp
	 

	04
	Phạm Văn Cử
	Thôn 7 - xã Vân Hội
	 

	05
	Ngô Thế Vượng
	Thôn Ngòi Đong - xã Bảo Hưng
	 

	06
	Nguyễn Đình Sơn
	Thôn Trực Thanh - xã Bảo Hưng
	 

	07
	Lê Cao Long
	Thôn Minh Đức - xã Minh Quân
	 

	08
	Đào Thị Chín
	Thôn 8 - xã Quy Mông
	 

	09
	Lê Thị Chiên
	Thôn11 - xã Quy Mông
	 

	10
	Vũ Thị Sinh
	Khu Phố 2 - TT Cổ Phúc
	 

	11
	Nguyễn Quang Hồng
	Thôn 4 - xã Cường Thịnh
	 

	12
	Nguyễn Thị Huệ
	Thôn Đồng Bằng - xã Lương Thịnh
	 

	13
	Nguyễn Thị Hòa
	Thôn 5 - xã Hưng Khánh
	 

	14
	Trần Song Hào
	Thôn 9 - xã Hưng Khánh
	 

	15
	Dương Kim Tâm
	Thôn Khe Lụa - xã Lương Thịnh
	 

	16
	Nguyễn Trọng Thuấn
	Thôn Bảo Lâm - xã Bảo Hưng
	 

	17
	Nguyễn Văn Định
	Thôn 5 - xã Minh Tiến
	 

	18
	Phạm Văn Đông
	Thôn 8 - xã Hưng Khánh 
	 

	19
	Hà Thị Khuyến
	Thôn Cát Tường - Kiên Thành 
	 

	20
	Trần Thị Tứ
	Khu phố 6, TT Cổ Phúc
	 

	21
	Lê Thị Nguyên
	Thôn 5, xã Đào Thịnh
	 

	22
	Trần Thị Mai
	Thôn 3, xã Tân Đồng
	 

	23
	Nguyễn Văn Huấn
	Thôn Khe Chè, xã Y Can
	 

	24
	Đặng Quốc Doanh
	Thôn 3, xã Quy Mông
	 

	25
	Hà Tiến Dung
	Thôn Khe Vải, xã Lương Thịnh
	 

	26
	Bùi Thị Hằng
	Thôn Khe Vải, xã Lương Thịnh
	 

	27
	Phạm Thị Vinh
	Thôn Đoàn Kết, xã Lương Thịnh
	 

	28
	Đỗ Hữu Xứng
	Thôn 4, xã Hưng Khánh
	 

	29
	Mai Xuân Ngũ
	Thôn 5, xã Hưng Khánh
	 

	30
	Ngô Văn Phong
	Thôn 9, xã Hưng Khánh
	 

	31
	Hà Đình Giáp
	Thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh
	 

	32
	Hà Văn Bắc
	Thôn Kim Bình, xã Hưng Thịnh
	 

	33
	Đỗ Thị Hoàng Luân
	Thôn 2, xã Việt Cường
	 

	34
	Văn Thị Cương
	Thôn 6A, xã Việt Cường
	 

	35
	Vũ Thị Nguyên
	Thôn 6, xã Việt Cường
	 

	36
	Nguyễn Thị Vinh
	Thôn 9, xã Vân Hội
	 

	37
	Đỗ Việt Liên
	Thôn 4, xã Vân Hội
	 

	38
	Nguyễn Mạnh Học
	Thôn Gò Bông, xã Minh Quân
	 

	39
	Nguyễn Văn Phú
	Thôn 4, xã Hưng Khánh
	 

	40
	Phạm Thị Giáp
	Chợ Trung Tâm, TT Cổ Phúc
	 

	41
	Phạm Thị Thuận
	Chợ Trung Tâm, TT Cổ Phúc
	 

	42
	Hà Thị Nhất
	Thôn Trung Nam, Hồng Ca
	 

	43
	Lê Thị Thủy
	Thôn 8, Quy Mông
	 

	44
	Hà Thị Lâm
	Thôn11, Quy Mông
	 

	45
	Trần Văn Đặng
	Khu phố Hóp, xã Báo Đáp
	 

	46
	Nguyễn Đăng Huấn
	Thôn 8, xã Quy Mông
	 

	47
	Trần Văn Phi
	Thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng
	 

	48
	Lê Thị Thơm
	Thôn Khe Nhàng, xã Hồng Ca
	 

	49
	Phan Văn Thành
	Thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng
	 

	50
	Vũ Thị Huyền Trang
	Thôn Đát Quang, xã Hưng Khánh
	 

	51
	Phạm Thị Vang
	Thôn 4, xã Cường Thịnh
	 

	52
	Hoàng Thị Quyên
	Thôn 9 - xã Quy Mông
	 

	53
	Dương Kim Tiến
	Thôn Đồng Song - Xã Kiên Thành
	 

	54
	Lê Thị Hợp
	Thôn Yên Thịnh - xã Kiên Thành
	 

	55
	Đỗ Văn Cư
	Thôn 14 - xã Báo Đáp
	 

	56
	Đào Thị Oanh
	Thôn 13 - xã Báo Đáp 
	 

	57
	Nguyễn Thành Tung
	Thôn Ninh Phúc - xã Nga Quán
	 

	VIII
	Huyện Văn Yên
	 

	01
	Hoàng Thị Lương
	Tổ 2 Khu phố 1, thị trấn Mậu A
	 

	02
	Đỗ Thị Hòa
	Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh
	 

	03
	Đỗ Thị Hải
	Thôn Trung Tâm, xã An Thịnh
	 

	04
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Thôn 3, xã Yên Phú
	 

	05
	Phạm Thị Thảo
	Thôn 4, xã Yên Phú
	 

	06
	Trần Thị Vân
	Thôn Trái Hút, xã An Bình
	 

	07
	Lương Văn Tiến
	Thôn Trái Hút, xã An Bình
	 

	08
	Lê Văn Mạnh
	Thôn Trái Hút, xã An Bình
	 

	09
	Hà Thị Yên
	Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông
	 

	10
	Nguyễn Thị Bình
	Thôn Trái 8, xã Mậu Đông
	 

	11
	Trần Thị Thu
	Thôn 4, xã Yên Hưng
	 

	12
	Lương Thị Thủy
	Tổ 2, khu phố 1, TT Mậu A
	 

	13
	Nguyễn Thị Mỵ
	Tổ 2, khu phố 1, TT Mậu A
	 

	14
	Trần Thị Ngọt
	Thôn 6, xã Đại Phác
	 

	15
	Phạm Thị Ngát
	Thôn Ba Luồng, xã Đại Phác
	 

	16
	Phạm Thị Thế
	Thôn Cây Đa, xã An Thịnh
	 

	17
	Sầm Thị Hải Quyên
	Thôn 4, xã Yên Phú
	 

	18
	Phùng Thị Hạnh
	Thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp
	 

	19
	Phạm Văn Lực
	Thôn 3 Khe Lại, xã Tân Hợp
	 

	20
	Lại Văn Tuân
	Thôn 1, xã Phong Dụ Hạ
	 

	21
	Trần Thị Bích Hà
	Thôn 1, xã Phong Dụ Hạ
	 

	22
	Nguyễn Thị Mai
	Thôn 2, xã Mậu Đông
	 

	23
	Trần Thị Huệ
	Thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái
	 

	24
	Trần Ngọc Đại
	Khu chợ xã Xuân Ái
	 

	25
	Trần Thị Thu
	Thôn Đồng Cọn, An Thịnh
	 

	26
	Đoàn Thị Mười
	Thôn Chè Vè, An Thịnh
	 

	27
	Nguyễn Thị Nga
	Chợ xã An Thịnh
	 

	28
	Phạm Thị Sáng
	Thôn Cây Đa, An Thịnh
	 

	29
	Nguyễn Thị Oanh
	Thôn Khe Cỏ, An Thịnh
	 

	30
	Nguyễn Thị Dần
	Thôn 2, Yên Phú
	 

	31
	Đỗ Thị Liên
	Thôn 5, Yên Phú
	 

	32
	Nguyễn Thị Thắm
	Thôn 3, Yên Phú
	 

	33
	Đỗ Thị Điệp
	Thôn 5, Đại Phác
	 

	34
	Phạm Thị Lập
	Thôn Cầu Khai, Đông Cuông
	 

	35
	Lê Văn Tuấn
	Thôn 1, An Bình
	 

	36
	Nguyễn Thị Thúc
	Thôn 11, Lâm Giang
	 

	37
	Hà Thị Giang
	Thôn 6, Lâm Giang
	 

	38
	Nguyễn Thị làn
	Thôn Ngọc Châu, Châu Quế Hạ
	 

	39
	Trần Thị Luyến
	Thôn Pha, Châu Quế Hạ
	 

	40
	Đặng Thị Hoa
	Thôn Pha, Châu Quế Hạ
	 

	41
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thôn An Khang, Đông An
	 

	42
	Vũ Văn Hải
	Thôn 1, Phong Dụ hạ
	 

	43
	Phạm Thị Cử
	Thôn 1, Xuân Tầm
	 

	44
	Nguyễn Kim Lương
	Thôn Khe Ngõa, Mỏ Vàng
	 

	45
	Đỗ Thị Hòa
	Thôn Yên Dũng II, Yên Hợp
	 

	46
	Hoàng Thị Liễu
	Thôn 5, Yên Hợp
	 

	47
	Đinh Văn Hạnh
	Thôn 4, Yên Thái
	 

	48
	Đỗ Thị Đức
	Thôn 1, Yên Hưng
	 

	49
	Lê Thị Chung
	Thôn 2, Yên Hưng
	 

	50
	Nguyễn Quang Trung
	Thôn 4, Yên Hưng
	 

	51
	Hoàng Đình Tặng
	Thôn 4, Mậu Đông
	 

	52
	Đặng Văn Sơn
	Thôn Trung Tâm, Đông Cuông
	 

	53
	Lương Thị Lĩnh
	Thôn Trung Tâm, Đông Cuông
	 

	54
	Đoàn Văn Hoạt
	Thôn Trung Tâm, Đông Cuông
	 

	55
	Nguyễn Thị Khanh
	Thôn Đoàn Kết, Lang Thíp
	 

	56
	Vũ Thị Toan
	Chợ xã Lang Thíp
	 

	57
	Vũ Thị Lan
	Thôn Cánh Tiên 1, Mỏ Vàng
	 

	58
	Hoàng Thị Hải
	Thôn Giàn Dầu 1, Mỏ Vàng
	 

	59
	Trần Văn Cẩn
	Thôn 7, xã Yên Thái
	 

	60
	Nguyễn Thị Thơm
	Thôn 2, xã Lâm Giang
	 

	61
	Nguyễn Thị Hiền
	Thôn 6, xã Lâm Giang
	 

	62
	Đinh Thị Lưu Luyến
	Thôn 7, xã Châu Quế Thượng
	 

	63
	Lương Thị Hiếu
	Thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái
	 

	64
	Lưu Minh Hợp
	Thôn Cầu Có, xã Đông Cuông
	 

	65
	Mai Văn Tuấn
	Thôn 1, xã Phong Dụ Thượng
	 

	66
	Tạ Đức Tâm
	Thôn Cầu Có, xã Đông Cuông
	 

	67
	Lê Thị Thu Hạnh
	Khu 2, TT Mậu A
	 

	68
	Nguyễn Thị Tươi
	Thôn 4, xã Quang Minh
	 

	69
	Trần Hoàng Nam
	Thôn Sân Bay, xã Đông Cuông
	 

	70
	Trần Thị Tỵ
	Thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn
	 

	71
	Nguyễn Huyền Trang
	Thôn 13, xã Yên Phú
	 

	72
	Vũ Thị Thêm
	Thôn 2, xã Đại Sơn
	 

	73
	Hoàng Thị Thắm
	Thôn 2, xã Yên Thái
	 

	74
	Trần Mạnh Giang
	Thôn Đức Tiến, xã Đông An
	 

	75
	Lưu Kiên Trung 
	Thôn Hồng Phong, TT Mậu A
	 

	76
	Phạm Thị Vinh
	Thôn Trung Tâm - xã Đông Cuông 
	 

	77
	Ngô Thu Nhàn
	Thôn Đức Tiến - xã Đông An 
	 

	78
	Đặng Thị The
	Thôn Tân Ninh - xã An Bình
	 

	79
	Phạm Văn Dũng
	Thôn 1 - xã Phong Dụ Hạ
	 

	80
	Lê Bích Thùy
	Thôn Khe Hóp - xã Mỏ Vàng 
	 

	IX
	Huyện Yên Bình
	 

	01
	Hoàng Thị Thu
	Thôn Đăng Thọ - xã Phú Thịnh
	 

	02
	Bùi Thị Hải
	Khu 2 - TT Thác Bà
	 

	03
	Đỗ Công Vương
	Thôn Phai Thao - xã Bạch Hà
	 

	04
	Nguyễn Văn Thưởng
	Thôn Phai Thao - xã Bạch Hà
	 

	05
	Nguyễn Viết Sinh
	Thôn Hồ Sen - xã Bạch Hà
	 

	06
	Nguyễn Xuân Cảnh
	Thôn Hồ Sen - xã Bạch Hà
	 

	07
	Nông Thanh Nghị
	Thôn Làng Ngần - xã Vũ Linh
	 

	08
	Lưu Hùng Tiến
	Thôn Quyên - xã Vũ Linh
	 

	09
	Nguyễn Thị Lộc
	Thôn 10 - xã Cảm Nhân
	 

	10
	Nguyễn Thị Bích Thìn
	Thôn 05 - xã Xuân Long
	 

	11
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Thôn Cầu Trắng - xã Phúc An
	 

	12
	Nguyễn Thị Vạn
	Thôn 10 - xã Cảm Nhân
	 

	13
	Hứa Đình Huân
	Thôn 01 - xã Tích Cốc
	 

	14
	Triệu Văn Tự
	Km 26, Thôn Ngòi Bang, Bảo Ái
	 

	15
	Nguyễn Thị Thanh
	Thôn Tân Tiên, Tân Nguyên
	 

	16
	Nông Thị Bạch
	Thôn Trại Phung, Tân Nguyên
	 

	17
	Nguyễn Thị Thúy
	Thôn Tiên Phong, Hán Đà
	 

	18
	Đoàn Văn Chính
	Thôn Quyên, Vũ Linh
	 

	19
	Lưu Đức Toàn
	Thôn Quyên, Vũ Linh
	 

	20
	Bàn Văn Cương
	Thôn 2, Yên Thành
	 

	21
	Hoàng Thị Ngư
	Thôn Phạ 3, Cảm Nhân
	 

	22
	Nguyễn Hồng Huy
	Thôn Đăng Thọ, Phú Thịnh
	 

	23
	Hoàng Thị Thu
	Thôn 7, xã Xuân Long
	 

	24
	Nguyễn Trung Kiên
	Thôn 11, xã Đại Minh
	 

	25
	Đỗ Kim Hoàn
	Thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân
	 

	26
	Trần Thị Huyền
	Thôn Ba Chãng, xã Vĩnh Kiên
	 

	27
	Nguyễn Văn Hiển
	Thôn 10, xã Xuân Long
	 

	28
	Dương Thị Thanh Ngân
	Cát Lem - xã Đại Minh
	 

	29
	Vũ Thị Phượng
	Thôn Trung Tâm - xã Xuân Lai
	 

	30
	Ngô Văn Cường
	Thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái
	 

	31
	Vũ Hồng Sơn 
	Thôn trung tâm - xã Mông Sơn
	 

	32
	Hoàng Anh Tuấn
	Thôn Tân Lập 7 - xã Hán Đà
	 

	33
	Lương Quang Hồng
	Thôn Cây Thọ - xã Đại Đồng 
	 

	34
	Nguyễn Kim Nhiên
	Thôn Tân Tiến - xã Tân Nguyên
	 

	35
	Nguyễn Văn Thể
	Thôn Ngòi Chán - xã Bảo Ái 
	 

	36
	Lưu Thị Lan
	Thôn Ngòi Khang - xã Bảo Ái
	 

	37
	Đinh Quốc Diên
	Thôn Ngòi Khang - xã Bảo Ái 
	 

	38
	Vũ Hồng Nguyên
	Tổ 13 - thị trấn Yên Bình
	 

	39
	Phạm Hồng Vũ
	Thôn 5 - xã Thịnh Hưng
	 

	40
	Nguyễn Thị Tính
	Khu 2 - TT Thác Bà 
	 

	41
	Nguyễn Khắc Sơn
	Thôn Ba Chãng - xã Vĩnh Kiên 
	 

	42
	Trần Trung Hiếu
	Thôn Đồng Tanh - xã Phúc An 
	 

	43
	Nguyễn Mạnh Cường
	Thôn Làng Ngần - xã Vũ Linh 
	 

	44
	Lê Thị Khuyên
	Thôn Trung Tâm - xã Yên Bình 
	 

	45
	Trần Quốc Tuấn
	Thôn Trung Tâm - xã Yên Bình
	 

	46
	Trần Thị Lương
	Thôn Trung Tâm - xã Yên Bình 
	 

	47
	Phạm Thị Xuyến
	Thôn 8 - xã Đại Minh
	 

	48
	Bùi Thị Tuyết
	Thôn Cát Lem - xã Đại Minh 
	 

	49
	Vũ Trung Dũng
	Thôn Yên Thắng - xã Tân Hương 
	 

	50
	Lương Văn Thái
	Thôn Khe Hùm - xã Tân Nguyên
	 

	51
	Đặng Tiến Quyết 
	Thôn Tân Lập - xã Bảo Ái 
	 

	52
	Trương Văn Thuận
	Thôn Ngòi Vồ - xã Tân Hương
	 

	53
	Nguyễn Hải An
	Tổ 4 - TT Yên Bình 
	 

	54
	Mai Thị Minh
	Thôn Phúc Hòa 2 - xã Hán Đà
	 

	55
	Trần Ngọc Tân
	Thôn Trác Đà 2 - xã Hán Đà
	 

	56
	Hoàng Thị Tiên
	Thôn Ngòi Lẻn, Xã Bạch Hà
	20 kg

	57
	Trần Thị Huyền Trang
	Thôn Đoàn kết - xã Cẩm Ân
	25 kg


BẢNG 6: DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ỨNG CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

	TT
	LOẠI TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC HIỆN CÓ
	ĐỊA ĐIỂM LƯU TRỮ
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG

	1
	Xe chữa cháy 
	Phòng CS PCCC và CNCH
	6 chiếc 
	Khá

	
	
	Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ
	3 chiếc
	Khá

	2
	Xe cứu nạn cứu hộ
	Phòng CS PCCC và CNCH
	1 chiếc
	Khá

	3
	Quần áo chống nóng
	Phòng CS PCCC và CNCH
	10 chiếc 
	Khá

	
	
	Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ
	3 bộ
	Khá

	4
	Quần áo chống hóa chất
	Phòng CS PCCC và CNCH
	1 bộ
	Khá

	5
	Mặt nạ phòng độc
	Phòng CS PCCC và CNCH
	9 chiếc
	Khá

	
	
	Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ
	2 chiếc
	Khá

	6
	Mặt nạ lọc độc
	Phòng CS PCCC và CNCH
	6 chiếc 
	Khá

	
	
	Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ
	2 chiếc
	Khá

	7
	Thiết bị phá rỡ thủy lực
	Phòng CS PCCC và CNCH
	2
	Khá

	8
	Hệ thống túi nâng (03 túi)
	Phòng CS PCCC và CNCH
	1
	Khá

	9
	Quần áo bảo hộ + Ủng
	Phòng CS PCCC và CNCH
	63 bộ
	Khá

	
	
	Đội CS PCCC và CNCH khu vực Nghĩa Lộ
	25 bộ
	Khá

	 
	Bộ cấp cứu phòng thí nghiệm: vòi rửa mắt, vòi xả nước
	Các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn AT
 sinh học thuộc Sở Y tế
	10 bộ
	Tốt

	 
	Bộ dụng cụ xử lý đánh đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh
	Các phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn AT
 sinh học thuộc Sở Y tế
	10 bộ
	Tốt

	10
	Xe cứu thương
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	5 chiếc
	Khá

	11
	Xuồng ST-450
	Ban chỉ huy PCLB & TKCN, công an huyện, 
BCH QS huyện Văn Yên
	2 chiếc
	Đảm bảo

	12
	Xuồng máy các loại
	UBND thị trấn,các xã huyện Văn Yên
	15 chiếc
	Đảm bảo

	13
	Xe ô tô các loại
	UBND huyện, TT y tế huyện, các xã huyện 
Văn Yên
	73 chiếc
	Đảm bảo

	14
	Nhà bạt cỡ trung đội
	Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện Văn Yên
	5 cái   
	Đảm bảo

	15
	Nhà bạt cớ tiểu đội 16,5 m2
	Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện Văn Yên
	10 cái
	Đảm bảo

	16
	Nhà bạt nhỏ
	Các xã huyện Văn Yên
	11 cái
	Đảm bảo

	17
	Áo phao cứu sinh
	BCH PCLB & TKCN các xã, thị trấn huyện Văn Yên
	395 cái
	Đảm bảo

	18
	Mặt nạ phòng độc kiểu lọc EO-16
	BCH quân sự huyện Văn Chấn
	25 cái
	Bình thường

	19
	Xe cứu thương
	Bệnh viện đa khoa huyện Mù Cang Chải
	1 chiếc
	Tốt

	20
	Xe chữa cháy
	Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên
	1 chiếc
	Bình thường

	21
	Xe cứu thương
	Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên
	1 chiếc
	Bình thường

	22
	Xe tải
	Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên
	1 chiếc
	Bình thường

	23
	Máy bơm chữa cháy
	Nhà máy Z183 huyện Trấn Yên
	1 cái
	Bình thường

	24
	Quần ao chống nóng + mặt nạ lọc độc
	Công ty TNHH một thành viên cấp nước 
Yên bái
	3 bộ
	Bình thường

	25
	Quần áo bảo hộ,  khẩu trang + Máy xử lý 
phòng độc
	Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình
	3 bộ
	Bình thường

	26
	Quần áo bảo hộ,  khẩu trang + Máy xử lý 
phòng độc 
	Công ty Cổ phần xi măng và Khoáng sản 
Yên Bái 
	4 bộ
	Bình thường





ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
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